
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK RÉO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày      tháng      năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo)

STT Tên đơn vị

Kết quả rà soát hộ làm NN, LN, NN có
MSTB năm 2024

Kết quả rà soát hộ làm NN, LN, NN có
MSTB năm 2025

Ghi chúTổng số hộ
dân cư (tại

thời điểm rà
soát)

Tổng số hộ
NN, LN, NN

có MSTB
Tỷ lệ %

Tổng số hộ
dân cư (tại

thời điểm rà
soát)

Tổng số hộ
NN, LN, NN

có MSTB
Tỷ lệ %

1 Đăk Duông 249 29 11,65 252 35 13,89
2 Kon Jri 99 5 5,05 102 11 10,78
3 Kon Stiu II 232 76 32,76 234 90 38,46
4 Kon Gu I 238 25 10,50 227 32 14,10
5 Kon Gu II 99 16 16,16 104 20 19,23
6 Thôn 7 123 0 0,00 124 0 0,00
7 Kon Brông 157 29 18,47 164 34 20,73
8 Đăk Têng 216 63 29,17 215 66 30,70
9 Kon Sơ Tiu 128 62 48,44 128 67 52,34
10 Kon Rôn 238 72 30,25 234 75 32,05
11 Kon Bơ Băn 250 75 30,00 273 78 28,57
12 Kon Jong 97 47 48,45 98 48 48,98
13 Kon Krơk 142 11 7,75 145 11 7,59
14 Kon Hơ Drế 134 26 19,40 139 29 20,86

Tổng 2402 536 22,31 2.439 596 24,44
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK RÉO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO CUỐI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng      năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo)

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ
Nghề nghiệp Ghi chú

Thôn Xã

1 A Dữ Tơ Đra Nam 12/10/1996 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
2 A Tang Tơ Đra Nam 01/01/1968 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
3 Phạm Hoài Minh Hrê Nam 08/08/1994 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
4 Y Với Tơ Đra Nữ 01/01/1980 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
5 A Thà Tơ Đra Nam 01/01/1989 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
6 Y Siu Tơ Đra Nam 10/07/1979 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
7 A Thuận Tơ Đra Nữ 01/01/1969 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
8 Y Hồng Tơ Đra Nữ 01/01/1986 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
9 Y Hái Tơ Đra Nữ 01/01/1986 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

10 Y Hôn Tơ Đra Nam 13/06/1980 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
11 A Lý Tơ Đra Nam 16/12/1994 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
12 Y Khai Tơ Đra Nữ /1978 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
13 U Đinh Tơ Đra Nữ /1978 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
14 Y Xang Tơ Đra Nam 13/05/1960 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
15 Y Hlôm Tơ Đra Nữ 01/01/1968 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
16 Y Tong Tơ Đra Nam 01/01/1970 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
17 Y Pép Tơ Đra Nữ 11/11/1979 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
18 Y Si Âm Tơ Đra Nam 09/09/1969 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
19 U Đoang Tơ Đra Nữ 01/01/1961 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
20 A Mốk Tơ Đra Nữ 21/05/1981 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
21 Y Hô Tơ Đra Nam 30/12/1994 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
22 A Bun Tơ Đra Nam 10/12/1978 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
23 Y An Tơ Đra Nam 01/01/1983 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
24 A Thể Tơ Đra Nữ 01/01/1969 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
25 Y Kham Tơ Đra Nam 01/01/1974 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
26 Y Din Tơ Đra Nam 13/03/1982 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
27 Y Nga Tơ Đra Nam 21/03/1987 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
28 Y Phép Tơ đra Nữ 01/01/1950 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
29 A Bây Tơ đra Nam 01/01/1952 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
30 Y Krêm (Y Krem) Tơ đra Nữ 01/11/1980 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
31 A Diều Tơ đra Nam 07/03/1984 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
32 Y Phít (Y Jia "Chết") Tơ đra Nữ 10/08/1995 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
33 A Buồn Tơ đra Nam 12/04/1997 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
34 Lương Văn Tít Tơ đra Nam 06/07/1990 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
35 Y Xan Tơ đra Nữ 01/01/1944 Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
36 A Xin Tơ Đra Nữ 15/09/1969 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông
37 A Juh Tơ Đra Nữ 01/01/1979 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông
38 Y Bôn Tơ Đra Nữ 01/01/1988 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông
39 Y Pih Tơ Đra Nữ 07/08/1985 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông
40 A Nơp Tơ Đra Nữ 01/01/1976 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông
41 Y Đro Tơ Đra Nữ 01/01/1956 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
42 A Kha Tơ Đra Nam 17/12/2001 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
43 Y Rĩ Tơ Đra Nữ 01/01/1950 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
44 A Sương Tơ Đra Nam 24/06/1995 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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45 Y Luôr Tơ Đra Nữ 01/01/1939 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
46 Y Bun Tơ Đra Nữ 01/01/1962 Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
47 Y Tanh Tơ Đra Nữ 01/01/1967 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
48 Y Bình Tơ Đra Nữ 12/10/1982 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
49 Y Bang Tơ Đra Nữ 01/01/1953 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
50 Y Hem Tơ Đra Nữ 01/01/1988 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
51 A Hlis Tơ Đra Nam 28/01/1989 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
52 A Leoh Tơ Đra Nữ 01/01/1973 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
53 A Boăn Tơ Đra Nam 27/05/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
54 A Nãi Tơ Đra Nữ 10/06/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
55 A Tin Tơ Đra Nữ 16/01/1993 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
56 Lý Văn Nghiệp Tày Nam 04/01/1959 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
57 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Nam 16/04/1976 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

58
Y Lân Tơ Đra Nữ

/1980
Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

59 Y Luân Tơ Đra Nữ 01/08/1977 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
60 A Pa Tơ Đra Nam 13/06/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
61 Y Mưn Tơ Đra Nữ 04/12/1983 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
62 A Nha Tơ Đra Nam 15/05/1972 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
63 Y Krơ Tơ Đra Nữ 29/05/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
64 A Bre Tơ Đra Nam 01/01/1960 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
65 A Drõ Tơ Đra Nam 24/04/1965 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
66 A Liên Tơ Đra Nam 01/01/1979 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
67 A Pôih Tơ Đra Nam 04/06/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
68 A Vơih Tơ Đra Nam 28/08/1993 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
69 Y Bun (B) Tơ Đra Nữ 22/05/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
70 A Cu Tơ Đra Nam 05/01/1984 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
71 A Pir Tơ Đra Nam 30/05/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
72 Y Lẽo Tơ Đra Nữ 15/04/1954 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
73 A Tiết Tơ Đra Nam 28/03/1994 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
74 A Paih Tơ Đra Nam 25/09/1981 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
75 A Viên Tơ Đra Nam 20/05/1993 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
76 Y Nhiêng Tơ Đra Nữ 10/05/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
77 Nguyễn Văn Hoài Kinh Nam 29/11/1979 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

78
A Thaoh Tơ Đra Nam

26/05/1905
Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

79 A Sấy Tơ Đra Nam 31/12/1962 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
80 A Liên Tơ Đra Nam 20/01/1991 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
81 A Nam Tơ Đra Nam 25/12/1983 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
82 Lý Văn Xa Tày Nam 03/02/1991 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
83 Y Bat Tơ Đra Nữ 10/05/1984 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
84 Y Bân Tơ Đra Nữ 08/06/1905 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
85 Lê Văn Nghiên Tày Nam 18/06/1965 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
86 Hoàng Văn Tam Tày Nam 15/05/1965 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
87 Nguyễn Long Hưng Kinh Nam 16/02/1987 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

88
A Trí Sơ Dra Nam

03/10/1986
Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

89 Hà Văn Dục Thái Nam 16/09/1983 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
90 A Vệ Tơ Đra Nam 12/07/1982 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
91 Trần Văn Việt Kinh Nam 10/10/1981 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
92 Bùi Văn Thuyên Kinh Nam 10/08/1965 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
93 Trần Thị Như Kinh Nữ 06/10/1960 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ
Nghề nghiệp Ghi chú

Thôn Xã
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94 Trương Văn Hải Kinh Nam 01/10/1972 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
95 Phạm Văn Nhàn Mường Nam ../../1971 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
96 Y Pan Tơdrá Nữ ../../1977 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
97 Y Maih Tơdrá Nữ 04/09/1983 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
98 Hoàng Văn Đăm Tày Nam ../../1974 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
99 Trần Đình Đạo Kinh Nam ././1959 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
100 Lưu Công Quyền Kinh Nam 26/05/1985 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

101
Lưu Công Chấn

Kinh Nữ 19/05/1958
Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

102 Y Chét Tơdrá Nữ ../../1969 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
103 Bùi Thị Kim Luận Kinh Nữ 16/09/1976 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

104
A Vai

Tơdrá Nam 18/08/1984
Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

105 Đỗ Đình Ưng Kinh Nam 12/04/1984 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
106 A Khanh Tơdrá Nam 25/08/1986 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
107 A Kân Tơdrá Nam 01/01/1990 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
108 A Vẽ Tơdrá Nam ../../1978 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
109 A Hiếu Tơdrá Nam ../../1988 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
110 Trần Đình Liệm Kinh Nam 09/08/1956 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
111 Hoàng Thị Sanh Tày Nữ ../..1977 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
112 Nguyễn Thế Cường Kinh Nam ../../1978 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

113
Hồ Sĩ Thường

Kinh Nữ 16/08/1985
Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

114 Nguyễn Văn Hai Kinh Nam 11/01/1972 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
115 Lô Thị Hà Thái Nữ 07/02/1987 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
116 Lục Văn Dũng Thái Nam 03/03/1992 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
117 Hồ Xuân Long Kinh Nam 05/05/1979 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
118 A Wi Tơdrá Nam 11/09/1978 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
119 Đinh Thị Thủy Kinh Nữ 03/04/1994 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
120 A Treo Tơdrá Nam 25/07/1994 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
121 Y Liêng Tơdrá Nữ ../../1980 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
122 A H.Lơp Tơ Đra Nam ../../1963 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
123 Y Tâng Tơ Đra Nữ 01/01/1955 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
124 A Nội Tơ Đra Nam 01/01/1981 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
125 Y Un Tơ Đra Nữ 01/01/1965 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
126 Y Muih Tơ Đra Nữ 01/01/1975 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
127 A Ngơi Tơ Đra Nam 17/01/1994 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
128 Phạm Văn Bách Tơ Đra Nam 26/08/1973 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
129 Y Tháp Tơ Đra Nữ 01/01/1958 Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
130 Đới Sỹ Kiên Kinh Nam 17/08/1980 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
131 Nguyễn Đức Thế Kinh Nam 18/10/1982 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
132 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kinh Nữ 29/06/1987 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
133 Nguyễn Đình Ước Kinh Nam 1//10/1986 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
134 Lò Thị Lưu Thái Nữ 18/10/1986 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
135 Nguyễn Hồng Sơn Kinh Nam 07/01/1979 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
136 Bùi Thị Nhất Kinh Nữ 26/07/1993 Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
137 A Dram Tơ Đra Nam 30/07/1968 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
138 A Tut Tơ Đra Nam 01/01/1949 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
139 A Joa Tơ Đra Nam 21/01/1976 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
140 A Ly Bình Tơ Đra Nam 25/06/1994 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
141 A Phi Tơ Đra Nam 01/01/1978 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ
Nghề nghiệp Ghi chú

Thôn Xã
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142 A Drai Tơ Đra Nam 01/01/1965 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
143 A Đắk Tơ Đra Nam 22/11/1988 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
144 A Lưk Tơ Đra Nam 01/01/1969 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
145 A Đấu Tơ Đra Nam 01/01/1989 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
146 A Pran Tơ Đra Nam 13/01/1986 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
147 A Thi Tơ Đra Nam 01/01/1977 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
148 A Doan Tơ Đra Nam 03/06/1982 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
149 Đinh Văn Banh Tơ Đra Nam 05/10/1984 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
150 A Pen Tơ Đra Nam 01/01/1951 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
151 A Chiên Tơ Đra Nam 11/06/1905 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
152 A Rat Tơ Đra Nam 01/01/1985 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
153 A Thung Tơ Đra Nam 25/08/1980 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
154 A Hyiuh Tơ Đra Nam 30/12/1972 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
155 Y Đum Tơ Đra Nữ 06/06/1978 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
156 A Hong Tơ Đra Nam 27/05/1987 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
157 A Đán Tơ Đra Nam 01/11/1984 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
158 A Druyn Tơ Đra Nam 01/01/1983 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
159 A Gim Tơ Đra Nam 01/01/1957 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
160 A Jê Ô Tơ Đra Nam 13/05/1905 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
161 A Pă Tơ Đra Nam 21/05/1905 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
162 A Reh Tơ Đra Nam 25/05/1971 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
163 A Yin Tơ Đra Nam 01/01/1973 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
164 A Hoàng Bỉu Tơ Đra Nam 07/09/1996 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
165 A Thìn Tơ Đra Nam 17/04/1992 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
166 A Hyiu Tơ Đra Nam 15/09/1984 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
167 A Đông Tơ Đra Nam 01/01/1986 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
168 A Bùi Tơ Đra Nam 19/07/1980 Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
169 A Rơ Đôm Đối Tơ Đra Nam 01/01/1978 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
170 A Đối Tơ Đra Nam 16/01/1976 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
171 A Kim Tơ Đra Nam 05/10/1985 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
172 A Ký Tơ Đra Nam 11/01/1980 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
173 A Chuyên Tơ Đra Nam 07/01/1994 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
174 A Khang Tơ Đra Nam 10/08/1994 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
175 A Thọ Tơ Đra Nam 04/01/1990 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
176 A Trông Tơ Đra Nam 01/01/1993 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
177 A Đêu Tơ Đra Nam 01/06/1997 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
178 A Chap Tơ Đra Nam 01/06/1996 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
179 A Men Tơ Đra Nam 01/01/1990 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
180 A Thăng Tơ Đra Nam 01/01/1990 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
181 A Hem Tơ Đra Nam 26/08/1989 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
182 Y Thiák Tơ Đra Nữ 01/01/1970 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
183 Võ Thị Thu Hồng Kinh Nữ 26/10/1974 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
184 Y Xa Tơ đra Nữ 01/01/1993 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
185 A Phan Tơ đra Nam 12/12/1981 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
186 Y H'Su Ka Tơ đra Nam 27/06/1996 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
187 Y Kue Tơ đra Nữ 01/01/1954 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
188 Y Heoh Tơ đra Nữ 01/01/1954 Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
189 A Bâng Tơ Đra Nam 01/01/1958 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
190 A Wuh Tơ Đra Nam 31/12/1986 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
191 A Tuấn Tơ Đra Nam 02/02/1994 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
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192 A Thương Tơ Đra Nam 25/08/1968 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
193 A Khá Tơ Đra Nam 01/01/1967 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
194 A Xam Tơ Đra Nam 25/09/1975 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
195 A Hon Tơ Đra Nam 02/02/1972 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
196 A Tân (A) Tơ Đra Nam 04/10/1988 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
197 A Tân (B) Tơ Đra Nam 17/07/1996 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
198 A Hmen Tơ Đra Nam 26/09/1976 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
199 A Bân Tơ Đra Nam 15/12/1969 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
200 Y Bun Tơ Đra Nữ 01/09/1970 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
201 A Phú Tơ Đra Nam 10/10/1991 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
202 A Nguyễn Tơ Đra Nam 17/12/1975 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
203 A Thăng Tơ Đra Nam 01/01/1977 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
204 A Hlảo Tơ Đra Nam 01/01/1978 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
205 Y Rai Tơ Đra Nữ 25/05/1963 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
206 A Hlêu Tơ Đra Nam 15/10/1984 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
207 A Ra Tơ Đra Nam 15/09/1977 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
208 Y Vẽ Tơ Đra Nữ 01/01/1967 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
209 A Jum Tơ Đra Nam 24/04/1983 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
210 Y Tùng Tơ Đra Nữ 04/10/1989 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
211 A Son Tơ Đra Nam 01/01/1972 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
212 A Rap Tơ Đra Nam 04/06/1905 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
213 A Xam Tơ Đra Nam 28/05/1905 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
214 A Giah Tơ Đra Nam 05/06/1905 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
215 Lương Văn Chiến Thái Nam 12/06/1905 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
216 Vi Văn Dô Thái Nam 16/06/1905 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
217 Lò Văn Chiên Tơ Đra Nam 02/06/1905 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
218 Y Lai Tơ Đra Nữ 22/10/1970 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
219 Y Trang (A Lấp "Chết") Tơ Đra Nữ 05/08/1994 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
220 A Plen Tơ Đra Nam 01/01/1970 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
221 Y Hlim Tơ Đra Nữ 01/01/1973 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
222 Y Băng Tơ Đra Nữ 01/01/1948 Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
223 A Bíp Tơ đra Nam 12/12/1960 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
224 Y Du Tơ đra Nữ 01/01/1962 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
225 A Pin Tơ đra Nam 05/07/1990 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
226 Y Lát Tơ đra Nữ 01/01/1966 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
227 Y Hrút Tơ đra Nữ 01/01/1946 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
228 A Nghĩa Tơ đra Nam 02/04/1994 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
229 A Píp Tơ đra Nam 02/09/1988 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
230 A Lung Tơ đra Nam 01/01/1941 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
231 A Quang Tơ đra Nam 28/06/1995 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
232 Y Tui Tơ đra Nữ 05/05/1989 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
233 Y Krun Tơ đra Nữ 01/01/1940 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
234 A Tiên Tơ đra Nam 13/07/1986 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
235 A Bóc Tơ đra Nam 08/10/1994 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
236 Y Đĭ Tơ đra Nữ 01/01/1960 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
237 Phạm Văn Lợi Tơ đra Nữ 21/08/1994 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
238 A Ngát Tơ đra Nam 01/01/1969 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
239 A Bách Tơ đra Nam 21/02/1992 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
240 A Ngâm Tơ đra Nam 01/01/1965 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
241 A Hùng Tơ đra Nam 01/03/1996 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
242 A Tùng Tơ đra Nam 18/08/1997 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
243 A Hải Tơ đra Nam 20/08/1976 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
244 Y Pây Tơ đra Nữ 16/05/1984 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
245 A Buat Tơ đra Nam 01/01/1974 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
246 A Nin (A) Tơ đra Nam 18/05/1983 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
247 A Jrot Tơ đra Nam 01/01/1951 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
248 A Nhao Tơ đra Nam 01/01/1977 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
249 Y Lý Tơ đra Nữ 12/05/1905 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
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250 Y Choi Tơ đra Nữ 28/05/1990 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
251 A  Đoi Tơ đra Nam 15/09/1960 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
252 Y Nim Tơ đra Nữ 01/02/1976 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
253 A Chin Tơ đra Nam 01/01/1970 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
254 A Glôm Tơ đra Nam 06/04/1990 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
255 A Nin (B) Tơ đra Nam 22/02/1984 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
256 A Phân Tơ đra Nam 22/02/1982 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
257 A Dét Tơ đra Nam 28/02/1992 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
258 A Pôk Tơ đra Nam 01/01/1968 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
259 A Blinh Tơ đra Nam 03/06/1905 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
260 A Hoàng Tơ đra Nam 09/04/1994 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
261 A Bông Tơ đra Nam 04/05/1995 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
262 A Kiểu Tơ đra Nam 05/09/1996 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
263 A Nhẽh Tơ đra Nam 17/07/1997 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
264 A Nuân Tơ đra Nam 16/07/2000 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
265 A Hdáo Tơ đra Nam 09/12/1999 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
266 A Tuấn Tơ đra Nam 10/04/1994 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
267 A Thiếu Tơ đra Nam 15/03/2000 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
268 A Peo Tơ đra Nam 10/12/1979 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
269 Y Miếp Tơ đra Nữ 01/12/1963 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
270 A Vượng Tơ đra Nam 11/04/1999 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
271 A Nam Tơ đra Nam 25/10/1997 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
272 A Nút Tơ đra Nam 30/08/1992 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
273 A Nghing Tơ đra Nam 01/01/1975 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
274 A  Nghiang Tơ đra Nam 01/01/1955 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
275 A Bleh Tơ đra Nam 01/01/1984 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062084005373
276 Lường Văn Tuấn Tơ đra Nữ 26/02/1993 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 017093001193
277 Y Ba Tơ đra Nữ 01/01/1978 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062178003473
278 A Nhi Tơ đra Nam 01/01/1981 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062081002994
279 A Mun Tơ đra Nam 17/02/1983 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062083004497
280 U Găm Tơ đra Nữ 02/01/1991 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062091001178
281 A Cam Tơ đra Nam 06/11/1996 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062096001559
282 A Jep Tơ đra Nam 01/01/1989 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062089006004
283 A Sơn Tơ đra Nam 12/08/1996 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062096001417
284 A Thanh Tơ đra Nam 01/01/1952 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062052002845
285 Y Luyk Tơ đra Nữ 01/01/1954 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
286 Y Hnah Tơ đra Nữ 01/01/1947 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
287 A Plông Tơ đra Nam 01/01/1956 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
288 Y Xúak Tơ đra Nữ 01/01/1941 Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
289 A  Jon Tơ đra Nam 24/04/1989 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
290 Đinh Văn Sang Tơ đra Nữ 21/08/1985 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
291 A Plan Tơ đra Nam 04/08/1990 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
292 A Thoaih Tơ đra Nam 15/01/1990 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
293 A Man Tơ đra Nam 21/05/1993 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
294 A Kăn Tơ đra Nam 01/03/1993 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
295 Y Nhi Tơ đra Nữ 01/05/1994 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
296 Y Nghen Tơ đra Nữ 01/06/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
297 A Thoan Tơ đra Nam 01/09/1985 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
298 A Riu Tơ đra Nam 13/08/1989 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
299 A Lim Tơ đra Nam 19/10/1991 Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
300 Y Krêng Tơ đra Nữ 01/01/1957 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
301 A Băng Tơ đra Nam 06/02/1995 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
302 A Đông Tơ đra Nam 06/06/1994 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
303 A Quang Tơ đra Nam 23/09/1993 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
304 A Quỳnh Tơ đra Nam 10/10/1990 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
305 A Long Tơ đra Nam 24/02/1994 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
306 A Pháp Tơ đra Nam 12/03/1992 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
307 A Khăi Tơ đra Nam 01/03/1995 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
308 Y Nhạc Tơ đra Nữ 30/12/1996 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
309 U Hoài Tơ đra Nữ 07/05/1990 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
310 A Wiên Tơ đra Nam 27/08/1989 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
311 A Wiêr Tơ đra Nam 30/09/1985 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
312 A Đảoh Tơ đra Nam 19/10/1987 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
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313 A Ka Nar Tơ đra Nam 01/12/1994 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
314 Y Nhah (Y Nhảh) Tơ đra Nữ 01/01/1952 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
315 A Plô Tơ đra Nam 01/06/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
316 A Jem Tơ đra Nam 02/06/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
317 A Wi Tơ đra Nam 30/12/1988 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
318 A Chung Tơ đra Nam 01/01/1984 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
319 A Wâu Tơ đra Nam 01/01/1963 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
320 A Nur Tơ đra Nam 29/10/1984 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
321 A Kram Tơ đra Nam 01/01/1960 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
322 A Hoạt Tơ đra Nam 03/04/1986 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
323 A Qúi Tơ đra Nam 10/02/1988 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
324 A Nhơn Tơ đra Nam 20/05/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
325 A Kul Tơ đra Nam 05/02/1985 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
326 A Sét Tơ đra Nam 01/01/1984 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
327 Y Hmur Tơ đra Nữ 10/05/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
328 Y Dil Tơ đra Nữ 01/01/1972 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
329 A Bŏ Tơ đra Nam 08/03/1966 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
330 A Gam Tơ đra Nam 18/03/1991 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
331 A Broi Tơ đra Nam 03/05/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
332 A Thoak Tơ đra Nam 30/10/1984 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
333 A Ren Tơ đra Nam 31/05/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
334 A Phâng Tơ đra Nam 13/03/1985 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
335 A Ngưng Tơ đra Nam 06/09/1986 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
336 Y Den Tơ đra Nữ 18/08/1990 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
337 A Nhược Tơ đra Nam 10/10/1991 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
338 A Uố Tơ đra Nam 01/01/1972 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
339 Rcăm Phim Tơ đra Nữ 29/05/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
340 A Ngoih Tơ đra Nam 31/05/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
341 A Toái Tơ đra Nam 01/01/1984 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
342 A Gương Tơ đra Nam 01/01/1980 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
343 A Thoa Tơ đra Nam 01/01/1988 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
344 A Thănh Tơ đra Nam 25/02/1980 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
345 Y Hmer Tơ đra Nữ 12/06/1956 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062156000203
346 A Luâ Tơ đra Nam 27/05/1974 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
347 Y Hngrah Tơ đra Nữ 16/05/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
348 A Trường Tơ đra Nam 15/08/1986 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
349 Y Đui Tơ đra Nữ 01/01/1952 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062152001855
350 A Thoak Tơ đra Nam 11/06/1905 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062089003972
351 A Sơn Tơ đra Nam 16/08/1979 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
352 Y Bŏi (Y Bói) Tơ đra Nữ 01/01/1954 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
353  A Ráp Tơ đra Nữ 04/08/1952 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
354 A Băm Tơ đra Nam 01/01/1954 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
355 Y Wâm Tơ đra Nữ 01/01/1946 Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
356 Y Lê Tơ đra Nữ 01/01/1974 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
357 Y Báo Tơ đra Nữ 19/02/1993 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
358 U Núi Tơ đra Nam 15/08/1988 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
359 Y Dẽ Tơ đra Nữ 21/12/1975 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
360 Lương Văn Cương Tơ đra Nam 07/05/1984 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
361 Y Uôi Tơ đra Nữ 01/01/1972 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
362 A Tí Tơ đra Nam 19/12/1991 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
363 A Ngọc Tơ đra Nam 01/10/1989 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
364 Y Bí Tơ đra Nữ 09/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
365 U Jat Tơ đra Nam 01/01/1959 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
366 U Mar Tơ đra Nam 01/01/1953 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
367 Y Piên Tơ đra Nữ 01/01/1979 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
368 U Giáp Tơ đra Nam 15/10/1989 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
369 U Nhan Tơ đra Nam 12/12/1985 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
370 Y Iâng Tơ đra Nữ 01/01/1954 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
371 Y Nhêng Tơ đra Nữ 07/05/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
372 U Piên Tơ đra Nam 25/08/1994 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
373 Y Uế Tơ đra Nữ 13/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
374 A Xem Tơ đra Nam 15/06/1997 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
375 U Phương Vỹ Tơ đra Nam 17/07/1997 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
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376 U Lộc Tơ đra Nam 26/01/1996 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
377 Y Hạnh Tơ đra Nữ 16/05/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
378 U Minh Goậy Tơ đra Nam 25/07/1996 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
379 U Dơng Tơ đra Nam 18/08/1988 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
380 Y Huôn Tơ đra Nữ 01/01/1969 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
381 A Vẻ Tơ đra Nam 01/12/1975 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
382 Y Mít Tơ đra Nữ 12/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
383 Y Nhao Tơ đra Nữ 30/05/1990 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
384 U Prộc Tơ đra Nam 06/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
385 Lương Văn Tý Thái Nam 27/03/1982 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
386 U Nếp Tơ đra Nam 18/08/1958 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
387 U Lối Tơ đra Nam 02/12/1989 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
388 A Hvan Tơ đra Nam 01/01/1991 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
389 A Wach Tơ đra Nam 04/06/1995 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
390 U Văn Đinh Tơ đra Nam 16/02/1982 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
391 U Ven Tơ đra Nam 20/10/1988 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
392 U Bình Tơ đra Nam 14/05/2000 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
393 Bùi Văn Dung Tơ đra Nam 19/11/1985 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
394 Y Non Tơ đra Nữ 18/09/1989 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
395 U Át Tơ đra Nam 13/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
396 A Thiên Tơ đra Nam 01/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
397 U Vét Tơ đra Nam 14/12/1979 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
398 Y Dai Tơ đra Nữ 04/10/1988 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
399 U Xuất Tơ đra Nam 02/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
400 U Hruối Tơ đra Nam 25/03/1959 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
401 U Nhơng Tơ đra Nam 01/01/1977 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
402 U Ngát Tơ đra Nam 30/05/1992 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
403 Y Hiang Tơ đra Nữ 01/01/1980 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
404 U Tý Tơ đra Nam 05/07/1990 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
405 U Juông Tơ đra Nam 01/01/1968 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
406 Y Dược Tơ đra Nữ 13/02/1990 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
407 U Manh Tơ đra Nam 15/09/1992 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
408 Y Típ Tơ đra Nữ 23/03/1986 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
409 U Đùa Tơ đra Nam 22/12/1987 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
410 Y Klưk Tơ đra Nữ 01/01/1973 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
411 Lư ̃Quốc Tuấn Tơ đra Nam 20/10/1995 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
412 U Luân Tơ đra Nam 05/07/1979 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
413 U Minh Tơ đra Nam 25/11/1984 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
414 U Việt Tơ đra Nam 27/04/1974 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
415 U An Tơ đra Nam 01/01/1984 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
416 Rơ Châm Trất Tơ đra Nam 01/01/1976 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
417 Y Ban Tơ đra Nữ 02/06/1905 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
418 A Dơr Tơ đra Nam 01/01/1956 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
419 Y Gioi Tơ đra Nữ 01/01/1969 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062169002986
420 U Wě Tơ đra Nam 01/01/1979 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062079003509
421 Y Xa Màn Tơ đra Nữ 12/02/1989 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062189001393
422 U Vênh Tơ đra Nam 15/06/1978 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062078000640
423 U Long Tơ đra Nam 08/12/1984 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062084001025
424 U Gé Tơ đra Nam 11/12/1987 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062087004249
425 A Hang Tơ đra Nữ 01/07/1984 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062084001031
426 U Jô Tơ đra Nam 01/01/1986 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062086001228
427 Y Đông Tơ đra Nữ 01/01/1980 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062180003449
428 U Nhoa Tơ đra Nam 01/01/1955 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
429 Y Leh Tơ đra Nữ 01/01/1956 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
430 Y Dơ Tơ đra Nữ 01/01/1960 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
431 Y Việt Tơ đra Nữ 15/07/1973 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
432 Nguyễn Thành Luân Tơ đra Nữ 17/05/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
433 A Trung Tơ đra Nam 01/01/1972 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
434 Y Viên Tơ đra Nữ 12/07/1978 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
435 Y Maih Tơ đra Nữ 01/06/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
436 A Thứ Tơ đra Nam 15/07/1991 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
437 A Duăn Tơ đra Nam 18/03/1988 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
438 Y Cam Tơ đra Nữ 25/04/1982 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
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439 A Thah (1) Tơ đra Nam 01/01/1982 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
440 Y Tiêm Tơ đra Nữ 15/05/1990 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
441 A Trai Tơ đra Nam 06/07/1984 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
442 Y Văn Tơ đra Nữ 15/06/1955 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
443 A Mor Tơ đra Nam 01/01/1985 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
444 Y Tuôr Tơ đra Nữ 01/01/1958 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
445 A Xê Tơ đra Nam 20/07/1996 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
446 A Jam Tơ đra Nam 17/09/1992 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
447 A Lây Tơ đra Nam 30/04/1991 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
448 A Đoai Tơ đra Nam 10/09/1997 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
449 Y Hnu Tơ đra Nữ 01/01/1967 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
450 A Drăi Tơ đra Nam 05/06/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
451 A Đă Tơ đra Nam 03/08/1990 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
452 A Tho Tơ đra Nam 01/01/1988 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
453 A Trí Tơ đra Nam 12/12/1997 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
454 A Tat Tơ đra Nam 19/03/1995 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
455 A Ba Tơ đra Nam 04/03/1988 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
456 A Đội Tơ đra Nam 09/10/1995 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
457 A Dep Tơ đra Nam 14/11/1994 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
458 A Tanh Tơ đra Nam 18/12/1985 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
459 A Thor Tơ đra Nam 01/01/1989 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
460 A Tử Tơ đra Nam 01/01/1987 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
461 A Lao Tơ đra Nam 19/12/1984 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
462 A Sơn Tơ đra Nam 11/09/1990 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
463 A Miên Tơ đra Nam 01/01/1984 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
464 A Phan Tơ đra Nam 22/04/1984 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
465 A Yâu Tơ đra Nam 14/08/1993 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
466 Y Âm Tơ đra Nữ 01/01/1952 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
467 A Đeo Tơ đra Nam 01/01/1990 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
468 A Xương Tơ đra Nam 21/11/1997 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
469 Nguyễn Văn Thắng Tơ đra Nữ 04/10/1993 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
470 A Xrang Tơ đra Nam 01/01/1983 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
471 A Đập Tơ đra Nam 05/07/1993 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
472 A Yuân Tơ đra Nam 06/06/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
473 A Yi Tơ đra Nam 05/03/1990 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
474 A Thâp Tơ đra Nam 20/05/1995 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
475 A Thơr Tơ đra Nam 17/05/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
476 A Aoh Tơ đra Nam 01/01/1967 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
477 A Dem Tơ đra Nam 10/06/1986 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
478 Y Nhời Tơ đra Nữ 01/01/1953 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
479 A Thon Tơ đra Nam 12/06/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
480 A Dung Tơ đra Nam 01/01/1982 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
481 Y Tai Tơ đra Nữ 01/01/1974 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
482 A Thâm Tơ đra Nam 01/01/1992 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
483 A Thủy Tơ đra Nam 28/07/1995 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
484 A Thak Tơ đra Nam 01/01/1964 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
485 Y Her Tơ đra Nữ 01/01/1969 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
486 A Ip Tơ đra Nam 01/06/1967 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
487 A Đơn Tơ đra Nam 26/12/1990 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
488 A Đẫu Tơ đra Nam 10/03/1993 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
489 A Danh Tơ đra Nam 04/01/1996 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
490 A Lơi Tơ đra Nam 19/12/1995 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
491 A Hiếu Tơ đra Nam 10/11/1983 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
492 A Thun Tơ đra Nam 19/04/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
493 Y Han Tơ đra Nữ 29/05/2000 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
494 Y Thi Tơ đra Nữ 01/01/1960 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
495 Y Im Tơ đra Nữ 10/06/1941 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
496 Y Than Tơ đra Nữ 07/05/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
497 Y Drui Tơ đra Nữ 01/01/1945 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
498 Y Ban (Y Băn) Tơ đra Nữ 13/08/1960 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
499 A Đer Tơ đra Nam 20/11/1964 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
500 A Tỷ Tơ đra Nam 01/01/1990 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062090003957
501 A Tương Tơ đra Nam 01/01/1978 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062078003376
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502 A Luân Tơ đra Nam 01/06/1989 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062089001218
503 A Thây Tơ đra Nam 06/06/1905 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062084003124
504 A Thim Tơ đra Nam 04/05/1994 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062094001519
505 A Duih Tơ đra Nam 01/01/1959 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
506 Y Him Tơ đra Nữ 01/01/1947 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
507 A Luyên Tơ đra Nam 01/01/1968 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
508 A Yuh Tơ đra Nam 01/01/1969 Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
509 A Thiêp Tơ đra Nam 13/08/1984 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
510 Y Lý Tơ đra Nữ 23/03/1959 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
511 A Triệu Tơ đra Nam 15/03/1998 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
512 Siu Hmeo Tơ đra Nữ 01/01/1947 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
513 A Tôn Tơ đra Nam 01/01/1980 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
514 A Xô Tơ đra Nam 22/10/1988 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
515 A Thoang Tơ đra Nam 13/01/1988 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
516 A Nguyên Tơ đra Nam 21/04/1983 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
517 Y Đep Tơ đra Nữ 16/07/1957 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
518 Nay A Việt Tơ đra Nữ 03/12/1992 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
519 Y Dẽ Tơ đra Nữ 21/10/1964 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
520 Y Diễm Tơ đra Nữ 09/08/1992 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
521 A Duẩn Tơ đra Nam 10/05/1991 Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
522 A Hiếu Tơ đra Nam 29/01/1993 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
523 A Tý Tơ đra Nam 12/04/1995 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
524 A Minh Tơ đra Nam 28/07/1994 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
525 A Duah Tơ đra Nam 15/03/1957 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
526 A Măn Tơ đra Nam 14/04/1972 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
527 A Bih Tơ đra Nam 01/01/1949 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
528 A Hà Tơ đra Nam 17/08/1991 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
529 Nguyễn Minh Quang Tơ đra Nữ 20/10/1987 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
530 A Tài Tơ đra Nam 31/03/1979 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
531 A Wis Tơ đra Nam 01/01/1989 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
532 Y Oaih Tơ đra Nữ 18/09/1984 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
533 A Lu Tơ đra Nam 16/08/1968 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
534 A Ninh Tơ đra Nam 10/04/1978 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
535 A Đến Tơ đra Nam 11/11/1988 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
536 A Nhạc Tơ đra Nam 16/04/1987 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
537 A Huynh Tơ đra Nam 31/05/1905 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
538 A Tân Tơ đra Nam 24/11/1983 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
539 A Nhéc Tơ đra Nam 08/08/1992 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
540 A Thảo Tơ đra Nam 10/06/1905 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
541 A Sương Tơ đra Nam 18/05/1990 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
542 A Goan Tơ đra Nam 06/02/1988 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
543 A Tuân Tơ đra Nam 16/08/1982 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
544 A Ly Tơ đra Nam 12/01/1995 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
545 Đình Diệp Tơ đra Nữ 07/11/1987 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
546 A Ip Tơ đra Nam 01/01/1967 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
547 A Ir Tơ đra Nam 03/05/1963 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
548 A Quyết Tơ đra Nam 05/07/1993 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
549 A Dun Tơ đra Nam 02/03/1993 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
550 Y Bôl Tơ đra Nữ 22/02/1955 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
551 A Wõng Tơ đra Nam 12/07/1986 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
552 A Nuai Tơ đra Nam 15/09/1961 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
553 Y Đeo (A Nếp) Tơ đra Nữ 01/01/1971 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
554 A Par Tơ đra Nam 09/08/1991 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông 062091001282
555 A Hmiu Tơ đra Nam 24/12/1962 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
556 Y Tuyết Tơ đra Nữ 01/11/1968 Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
557 A Ngõ Tơ đra Nam 25/12/1988 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
558 A Dũ Tơ đra Nam 27/11/1993 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
559 A Quyn Tơ đra Nam 03/08/1996 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
560 A Teo Tơ đra Nam 14/01/1993 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
561 A El Tơ đra Nam 24/12/1996 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
562 A Uh Tơ đra Nam 01/10/1985 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
563 A Đà Tơ đra Nam 11/07/1996 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
564 A Tại Tơ đra Nam 15/02/2000 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
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565 Y Nai Tơ đra Nữ 01/01/1980 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062180000836
566 Y Jôih Tơ đra Nữ 01/01/1958 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062158002533
567 Y Yêl (Y Jêl) Ba Na Nữ 23/11/1978 Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062178000674
568 A Thep Tơ đra Nam 27/06/1988 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
569 A Mũch Tơ đra Nam 17/06/1990 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
570 A Đoa Tơ đra Nam 05/04/1991 Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
571 A Hùng Tơ đra Nam 07/01/1994 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
572 A Thoa Tơ đra Nam 22/08/1993 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
573 A Dui Tơ đra Nam 12/08/1995 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
574 A Trâu Tơ đra Nam 22/12/1994 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
575 A Lực Tơ đra Nam 09/01/1998 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
576 A Đăng Tơ đra Nam 28/08/1998 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
577 A Diễn Tơ đra Nam 20/10/1993 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
578 Y Đam Tơ đra Nữ 08/07/1983 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
579 A Đỗk Tơ đra Nam 20/08/1999 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
580 Y Ra Tơ đra Nữ 10/01/1992 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
581 A  Wan Tơ đra Nam 15/07/1993 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
582 A Dah Tơ đra Nam 01/01/1974 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
583 A Tha Tơ đra Nam 17/10/1992 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
584 A Quỳnh Tơ đra Nam 11/02/1999 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
585 A Cường Tơ đra Nam 12/03/1999 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
586 A Đậu Tơ đra Nam 05/04/1999 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
587 A Tùng Tơ đra Nam 23/05/2000 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
588 A Jen Tơ đra Nam 02/07/1999 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
589 A Vụ Tơ đra Nam 08/04/1995 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
590 A Sar Tơ đra Nam 01/01/1954 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
591 Y De Tơ đra Nữ 01/01/1968 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
592 Y Drak Tơ đra Nữ 01/01/1960 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062160000363
593 A Hlap Tơ đra Nam 26/02/1985 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062085001644
594 A Ngõ Tơ đra Nam 01/01/1959 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
595 A Bên Tơ đra Nam 07/08/1997 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
596 A Thăn Tơ đra Nam 23/09/1984 Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK RÉO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHI TIẾT HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO CUỐI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng      năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo)

STT
hộ

Stt
khẩu

Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới
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năm sinh

Quan hệ
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TDP/ Thôn Thị trấn

Xã Ngọk Wang

1 1 A Dữ Tơ Đra Nam 12/10/1996 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Mến Tơ Đra Nữ 20/01/1999 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Minh Khôi Tơ Đra Nữ 03/05/2018 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Dịu Tơ Đra Nữ 25/04/2020 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 1 A Tang Tơ Đra Nam 01/01/1968 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Đức Tơ Đra Nam 05/11/1998 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Tiến Tơ Đra Nam 25/03/2009 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 1 Phạm Hoài Minh Hrê Nam 08/08/1994 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nghiệp Tơ Đra Nữ 09/09/1995 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Hoài Trúc Tơ Đra Nữ 06/11/2014 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Hoài Trâm Tơ Đra Nữ 03/08/2016 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 1 Y Với Tơ Đra Nữ 01/01/1980 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Nguyên Tơ Đra Nam 03/08/2002 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Ngin Tơ Đra Nam 04/06/2006 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 1 A Thà Tơ Đra Nam 01/01/1989 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Luật Tơ Đra Nữ 09/04/1986 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Bích Tơ Đra Nữ 18/10/2006 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Lôi Tơ Đra Nữ 17/09/2008 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 A Đinh Dư Tơ Đra Nam 13/08/2017 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 1 Y Siu Tơ Đra Nam 10/07/1979 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thư Tơ Đra Nữ 03/04/2005 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Gia Thiện Tơ Đra Nam 03/05/2014 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

7 1 A Thuận Tơ Đra Nữ 01/01/1969 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Tha Tơ Đra Nữ 01/01/1993 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Theo Tơ Đra Nữ 01/01/1996 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Thiếu Tơ Đra Nam 01/01/1999 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 A Trang Tơ Đra Nữ 01/01/1998 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 A Thia Tơ Đra Nữ 01/01/2003 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

8 1 Y Hồng Tơ Đra Nữ 01/01/1986 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Huy Tơ Đra Nam 10/12/2013 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

9 1 Y Hái Tơ Đra Nữ 01/01/1986 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Nam Tơ Đra Nam 09/11/2003 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Trinh Tơ Đra Nữ 20/01/2008 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Ánh Tri Tơ Đra Nữ 08/11/2017 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

10 1 Y Hôn Tơ Đra Nam 13/06/1980 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Chỉ Tơ Đra Nữ 14/10/2000 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Nhi Tơ Đra Nam 19/04/2005 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

11 1 A Lý Tơ Đra Nam 16/12/1994 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Ran Tơ Đra Nam 26/02/1998 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Mai Linh Tơ Đra Nữ 01/12/2019 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

12 1 Y Khai Tơ Đra Nữ /1978 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Lập Tơ Đra Nữ 12/10/2001 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thúy Tơ Đra Nữ 22/01/2007 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thuyền Tơ Đra Nam 05/10/2011 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

13 1 U Đinh Tơ Đra Nữ /1978 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
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2 Y Dô Tơ Đra Nữ 04/10/1979 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Đảo Tơ Đra Nữ 26/11/2000 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Đức Tơ Đra Nam 18/11/2004 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 A Điều Tơ Đra Nam 19/08/2007 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 A Đang Tơ Đra Nữ 19/01/2010 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Thương Tơ Đra Nam 10/07/2002 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

8 A Thoại Tơ Đra Nam 23/02/2020 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

14 1 Y Xang Tơ Đra Nam 13/05/1960 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thị Tơ Đra Nữ 11/09/2000 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Đêm Tơ Đra Nữ 06/06/1995 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Định Tơ Đra Nữ 29/06/2019 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

15 1 Y Hlôm Tơ Đra Nữ 01/01/1968 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Huyền Tơ Đra Nam 15/02/1998 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Hản Tơ Đra Nữ 12/05/2001 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Hương Tơ Đra Nữ 12/03/2004 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Liêng Tơ Đra Nữ 28/04/2006 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 Y Cẩm Ly Tơ Đra Nam 09/08/2020 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

16 1 Y Tong Tơ Đra Nam 01/01/1970 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Điệp Tơ Đra Nam 15/02/1999 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Đào Tơ Đra Nam 01/12/2007 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

17 1 Y Pép Tơ Đra Nữ 11/11/1979 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Xong Tơ Đra Nữ 22/09/1999 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Sách Tơ Đra Nam 10/07/2005 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Xéo Tơ Đra Nữ 02/10/2010 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Ngọc Thiện Tơ Đra Nam 15/11/2019 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

18 1 Y Si Âm Tơ Đra Nam 09/09/1969 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Xinh Tơ Đra Nữ 07/11/1998 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 A Tôm Tơ Đra Nam 15/12/2001 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Tự Tơ Đra Nam 10/07/2004 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 A Duy Tơ Đra Nữ 05/01/2009 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 A Xuân Trần Tơ Đra Nam 25/10/2016 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

7 A Doanh Tơ Đra Nữ 02/02/2020 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

19 1 U Đoang Tơ Đra Nữ 01/01/1961 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Biang Tơ Đra Nữ 06/09/1970 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Díp Tơ Đra Nữ 14/12/1988 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Vi Tơ Đra Nữ 02/09/1995 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Cúc Tơ Đra Nam 01/01/1996 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 A Vườn Tơ Đra Nam 22/08/2014 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

7 A Võng Tơ Đra Nữ 24/02/2016 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

20 1 A Mốk Tơ Đra Nữ 21/05/1981 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Đồng Tơ Đra Nữ 20/01/1988 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y May Tơ Đra Nam 21/05/2005 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Hiêng Tơ Đra Nữ 21/04/2008 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

21 1 Y Hô Tơ Đra Nam 30/12/1994 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Trương Tơ Đra Nữ 10/07/1996 Chồng Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thị Khánh Hòa Tơ Đra Nữ 02/09/2010 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Ju Ny Tơ Đra Nam 13/02/2015 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Trâm Tơ Đra Nữ 21/11/2019 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

22 1 A Bun Tơ Đra Nam 10/12/1978 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hoa Tơ Đra Nam 27/06/1982 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Biển Tơ Đra Nữ 14/04/2004 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Đội Tơ Đra Nam 22/12/2006 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Bích Tơ Đra Nữ 27/07/2008 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

23 1 Y An Tơ Đra Nam 01/01/1983 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Bin Tơ Đra Nam 01/01/1978 Anh Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông
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3 Y Thị Nguyệt Tơ Đra Nữ 01/01/2004 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thị Ngân Tơ Đra Nam 01/01/2009 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 A Bé Tùng Tơ Đra Nam 01/01/2011 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

24 1 A Thể Tơ Đra Nữ 01/01/1969 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Vang Tơ Đra Nữ 01/01/1979 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Việt Tơ Đra Nữ 23/02/1994 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 A Thiều Tơ Đra Nam 15/03/2000 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 A Thanh Tơ Đra Nam 20/01/2001 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 A Viên Tơ Đra Nữ 21/03/2004 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Thâm Tơ Đra Nam 20/09/2007 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

25 1 Y Kham Tơ Đra Nam 01/01/1974 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Nguyễn Chiêu Tơ Đra Nam 01/01/1967 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3  Y Hậu Tơ Đra Nam 05/02/1994 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Xương Tơ Đra Nam 17/02/1997 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Tiết Tơ Đra Nữ 21/07/2002 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

6 Nguyễn Chung Tơ Đra Nam 22/03/2004 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Thư Tơ Đra Nam 06/10/2006 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

8 Y Thứ Tơ Đra Nữ 05/01/2009 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Kiều Như Tơ Đra Nữ 20/07/2017 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

10 Lữ Văn Cấp Thái Nam 27/12/1993 Con rể Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

11 Lữ Thị Bảo Trang Thái Nam 16/08/2019 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

12 Y Thanh Triều Tơ Đra Nữ 05/10/2019 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

26 1 Y Din Tơ Đra Nam 13/03/1982 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 A Luân Văn Dang Tơ Đra Nam 02/02/2003 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Luân Thị Dung Tơ Đra Nữ 09/05/2007 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

27 1 Y Nga Tơ Đra Nam 21/03/1987 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Khánh Huyền Tơ Đra Nữ 21/11/2016 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thảo Vy Tơ Đra Nam 02/07/2011 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y An Nhiên Tơ Đra Nữ 23/10/2020 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

28 1 Y Phép Tơ đra Nữ 01/01/1950 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Kali Tơ đra Nữ 05/09/1995 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Cheri Tơ đra Nữ 29/09/2014 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Linh Đang Tơ đra Nữ 15/09/2018 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông

29 1 A Bây Tơ đra Nam 01/01/1952 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Xe Tơ đra Nữ 01/01/1956 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Xeo Tơ đra Nữ 06/06/1995 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Hlớp Tơ đra Nam 01/01/1987 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Ten Tơ đra Nữ 01/01/1990 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Tâm Tơ đra Nữ 09/03/2012 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 A Tiến Tơ đra Nam 16/09/2018 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Xâm Tơ đra Nữ 11/12/2024 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

30 1 Y Krêm (Y Krem) Tơ đra Nữ 01/11/1980 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Nguyễn Ngọc Hiếu Tơ đra Nam 14/08/1977 Chồng Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Mẫu Tơ đra Nam 08/02/2005 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Dượng Tơ đra Nam 27/03/2007 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 A Mèo Tơ đra Nam 12/01/2011 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Nguyễn Thanh Thảo Tơ đra Nữ 30/01/2017 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 Nguyễn Y Bảo Vy Tơ đra Nữ 16/08/2020 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

31 1 A Diều Tơ đra Nam 07/03/1984 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Báp Tơ đra Nữ 26/06/1977 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Trinh Tơ đra Nữ 26/06/2008 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Chưng Dược Tơ đra Nam 13/02/2011 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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5 A Tuấn Anh Tơ đra Nam 24/10/2012 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Kim Nên Tơ đra Nữ 31/05/2017 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 Y Đroeng Tơ đra Nữ 01/03/1949 Mẹ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

32 1 Y Phít (Y Jia "Chết") Tơ đra Nữ 10/08/1995 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Lê Bình Tơ đra Nam 27/11/2015 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Minh Nhật Tơ đra Nam 29/08/2021 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

33 1 A Buồn Tơ đra Nam 12/04/1997 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Nguyễn Thị Y Hồng Tơ đra Nữ 08/02/2002 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Nguyễn A Bình Tơ đra Nam 05/10/2018 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Nguyễn Thị Y Hạnh Tơ đra Nữ 03/06/2022 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Ký Tơ đra Nữ 06/01/2004 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Nguyễn Thị Y Hoà Tơ đra Nữ 13/11/2024 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

34 1 Lương Văn Tít Tơ đra Nam 06/07/1990 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Đao Tơ đra Nữ 01/10/1998 Vợ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Kim Anh Tơ đra Nữ 26/11/2015 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Định Mai Tơ đra Nữ 03/11/2018 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

35 1 Y Xan Tơ đra Nữ 01/01/1944 Chủ hộ Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Dự Tơ đra Nữ 03/12/1994 Con Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Ngọc Biên Tơ đra Nữ 22/08/2004 Cháu Thôn Đăk Duông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

36 1 A Xin Tơ Đra Nữ 15/09/1969 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

2 Y Píp Tơ Đra Nữ 08/06/1973 Vợ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

3 Y Tâm Tơ Đra Nữ 18/08/1996 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

4 A Trí Tơ Đra Nữ 01/12/2008 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

5 Y Vui Tơ Đra Nam 02/03/2004 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

6 Lê A Đức Tơ Đra Nữ 01/01/2018 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

37 1 A Juh Tơ Đra Nữ 01/01/1979 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

2 Y Viên Tơ Đra Nữ 01/01/1982 Vợ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

3 A Phúc Tơ Đra Nam 09/10/2003 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

4 A Sơ Sơn Tơ Đra Nữ 30/03/2005 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

5 A Sơ Lê Tơ Đra Nữ 21/08/2007 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

6 Y Linh Nương Tơ Đra Nữ 27/01/2014 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

38 1 Y Bôn Tơ Đra Nữ 01/01/1988 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

2 A Ban Tơ Đra Nữ 05/05/2010 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

39 1 Y Pih Tơ Đra Nữ 07/08/1985 Vợ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

2 Y Phôn Tơ Đra Nữ 24/08/2004 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

3 A Gem Tơ Đra Nam 01/01/2006 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

4 Y Pát Tơ Đra Nữ 18/01/2008 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

5 Y Phiếu Tơ Đra Nữ 30/07/2009 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

6 Y Phẩm Tơ Đra Nữ 09/03/2013 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

7 A Gôn Tơ Đra Nam 24/09/2015 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

8 A Guyn Tơ Đra Nữ 13/02/2017 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

40 1 A Nơp Tơ Đra Nữ 01/01/1976 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

2 Y Leoh Tơ Đra Nam 01/01/1977 Vợ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

3 Y Đai Tơ Đra Nữ 18/03/2001 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

4 A Đơn Tơ Đra Nữ 07/03/2003 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

5 A Dương Tơ Đra Nữ 28/11/2004 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

6 Y Duyêt Tơ Đra Nam 10/06/2007 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

7 Y Duẩn Tơ Đra Nữ 29/07/2011 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

8 A Huynh Tơ Đra Nam 18/01/2015 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông

41 1 Y Đro Tơ Đra Nữ 01/01/1956 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Nam Tơ Đra Nam 26/07/1997 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Lớp Tơ Đra Nữ 19/05/1988 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Long Tơ Đra Nam 14/07/2020 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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5 Y Ly Na Tơ Đra Nữ 03/01/2018 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

42 1 A Kha Tơ Đra Nam 17/12/2001 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Khải Tơ Đra Nam 08/12/2003 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Đăng Khuyên Tơ Đra Nữ 10/03/2013 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Đăng Khanh Tơ Đra Nữ 10/07/2014 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 A Khôi Tơ Đra Nam 07/01/2005 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

43 1 Y Rĩ Tơ Đra Nữ 01/01/1950 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Ngiên Tơ Đra Nam 15/12/1984 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

44 1 A Sương Tơ Đra Nam 24/06/1995 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Ly Giuôn Tơ Đra Nam 03/12/2014 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Ly Sam Tơ Đra Nam 11/11/2024 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Tử Tơ Đra Nam 17/06/2012 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Ka Li Tơ Đra Nữ 27/05/1992 Vợ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Ly Sun Tơ Đra Nữ 06/09/2021 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

45 1 Y Luôr Tơ Đra Nữ 01/01/1939 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Lĩu Tơ Đra Nữ 02/09/1988 Con Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Lên Tơ Đra Nam 01/11/2007 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Thiện Tơ Đra Nam 13/12/2011 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

46 1 Y Bun Tơ Đra Nữ 01/01/1962 Chủ hộ Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Tâm Nương Tơ Đra Nữ 26/12/2024 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Hoàng Tính Tơ Đra Nam 12/07/2013 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Nan Tơ Đra Nữ 10/11/1996 Cháu Thôn Kon Jri Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

47 1 Y Tanh Tơ Đra Nữ 01/01/1967 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Huyệt Tơ Đra Nam 17/01/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Tuyến Tơ Đra Nam 02/01/2001 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Hạnh Tơ Đra Nữ 04/10/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Hơn Tơ Đra Nữ 28/11/2008 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Huyền Tơ Đra Nữ 18/10/1993 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 A Tuệ Tơ Đra Nam 29/01/1998 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 Y Mót Tơ Đra Nữ 02/04/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

9 A Thuận Tơ Đra Nam 05/08/2018 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

48 1 Y Bình Tơ Đra Nữ 12/10/1982 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Lê A Minh Tơ Đra Nam 03/04/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Lê Y Tâm Tơ Đra Nữ 21/12/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Tâm Như Tơ Đra Nữ 12/01/2012 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Thanh Bảo Tơ Đra Nữ 13/04/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Lê Đình Nam Tơ Đra Nam 12/04/2019 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

49 1 Y Bang Tơ Đra Nữ 01/01/1953 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 A Toàn Tơ Đra Nam 01/06/1994 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Gươm Tơ Đra Nữ 24/09/1999 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Bảo Hân Tơ Đra Nữ 15/10/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

50 1 Y Hem Tơ Đra Nữ 01/01/1988 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 A Hoàng Tơ Đra Nam 22/03/2009 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Hôn Tơ Đra Nữ 25/10/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Hi Tơ Đra Nữ 20/04/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Hòa Tơ Đra Nữ 29/08/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

51 1 A Hlis Tơ Đra Nam 28/01/1989 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hoa Tơ Đra Nữ 12/04/1994 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Ngọc Bích Tơ Đra Nữ 25/07/2012 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Lộc Tơ Đra Nữ 21/01/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Hải Tơ Đra Nam 26/10/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Thái Tơ Đra Nữ 06/12/2017 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

52 1 A Leoh Tơ Đra Nữ 01/01/1973 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Phít Tơ Đra Nữ 31/12/1977 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Phạm Tơ Đra Nam 22/06/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
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4 A Nhân Tơ Đra Nam 01/11/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Phước Tơ Đra Nữ 13/01/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Lê Tơ Đra Nữ 11/12/2012 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Y Nữ Tơ Đra Nữ 22/09/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

53 1 A Boăn Tơ Đra Nam 27/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hà Tơ Đra Nữ 30/05/1905 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Hòa Tơ Đra Nữ 26/06/2008 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Bớt Tơ Đra Nam 18/07/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Hiểm Tơ Đra Nữ 03/06/1998 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Anh Tơ Đra Nữ 08/05/2000 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Y Mĩ Tơ Đra Nữ 14/07/2001 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 Y Nga Tơ Đra Nữ 14/07/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

9 Y Đinh Hương Tơ Đra Nữ 23/08/2020 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

54 1 A Nãi Tơ Đra Nữ 10/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Wun Tơ Đra Nữ 12/12/1989 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Vọng Tơ Đra Nữ 08/08/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thúy Tơ Đra Nữ 11/07/2009 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Năng Tơ Đra Nam 02/12/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Trần Tơ Đra Nam 16/06/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 A Boy Tơ Đra Nữ 23/04/2019 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

55 1 A Tin Tơ Đra Nữ 16/01/1993 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Loan Tơ Đra Nữ 18/11/1995 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Hà Tơ Đra Nam 30/08/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Thiện Tơ Đra Nam 30/08/2017 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Huệ Tơ Đra Nữ 22/07/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

56 1 Lý Văn Nghiệp Tày Nam 04/01/1959 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Triệu Thị Thủy tày Nữ 16/01/1963 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Lý Văn Dũng tày Nam 13/12/1986 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Hoàng Thị Thảo tày Nam 05/09/1985 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Lý Hoàng Anh tày Nam 29/06/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Lý Hoàng Diễm Phượng tày Nữ 08/06/2017 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Lý Hoàng Phát tày Nam 13/11/2019 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 Lý Thị Hoàng Loan tày Nam 27/03/2013 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

57 1 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Nam 16/04/1976 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Đặng Thị Thúy Kinh Nữ 25/07/1977 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Kinh Nữ 25/07/1998 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Nguyễn Thị Hồng Tiếp Kinh Nữ 04/05/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

58 1 Y Lân Tơ Đra Nữ /1980 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Lan Tơ Đra Nữ 06/08/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Quân Tơ Đra Nam 17/02/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Mật Tơ Đra Nam 06/06/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

59 1 Y Luân Tơ Đra Nữ 01/08/1977 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Phạm Công Đức Tơ Đra Nam 27/07/1999 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Phạm Công Hạnh Tơ Đra Nam 03/06/2008 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Khánh Tơ Đra Nữ 01/09/2015 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

60 1 A Pa Tơ Đra Nam 13/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Yến Tơ Đra Nữ 12/02/1988 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Lý Tơ Đra Nữ 26/07/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Phê Tơ Đra Nam 23/11/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Mi Sa Tơ Đra Nữ 30/01/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

61 1 Y Mưn Tơ Đra Nữ 04/12/1983 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Si Tơ Đra Nữ 01/01/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Gun Tơ Đra Nam 21/06/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Nên Tơ Đra Nữ 01/01/2012 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Thủy Tơ Đra Nữ 20/09/2013 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
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6 A Thịnh Tơ Đra Nữ 19/09/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

62 1 A Nha Tơ Đra Nam 15/05/1972 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thuch Tơ Đra Nữ 01/04/1979 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thuy Tơ Đra Nữ 14/11/1996 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Thế Tơ Đra Nam 22/03/2001 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Phím Tơ Đra Nam 09/03/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Nhất Tơ Đra Nữ 06/10/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Y Phối Tơ Đra Nữ 11/05/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 Y Nhi Tơ Đra Nữ 09/03/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

9 Y Viện Thư Tơ Đra Nữ 09/03/2016 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

10 Y Hà Thy Tơ Đra Nữ 02/01/2018 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

11 Y Luyến Tơ Đra Nữ 01/11/2016 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

12 Y Lê Đan Tơ Đra Nữ 21/05/2021 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

63 1 Y Krơ Tơ Đra Nữ 29/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 A Mong Tơ Đra Nam 31/05/1905 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Dương Tơ Đra Nữ 08/10/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Mến Tơ Đra Nam 16/10/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Mân Tơ Đra Nữ 10/10/1999 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Phiên Tơ Đra Nữ 05/10/2009 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Y Phương Tơ Đra Nữ 24/10/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 A Hàn Tơ Đra Nam 02/01/2015 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

9 Kim Ngọc Sang Tơ Đra Nữ 29/05/2018 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

64 1 A Bre Tơ Đra Nam 01/01/1960 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Pal Tơ Đra Nữ 01/01/1964 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Biệt Tơ Đra Nữ 22/08/1985 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Duy Tơ Đra Nam 30/07/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Tha Tơ Đra Nữ 23/03/1999 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Dan Tơ Đra Nữ 13/04/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 A Mạnh Thiên Tơ Đra Nam 31/12/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 A Kim Tơ Đra Nam 11/06/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

65 1 A Drõ Tơ Đra Nam 24/04/1965 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bit Tơ Đra Nữ 25/08/1963 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Đình Tơ Đra Nam 10/10/1997 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Đền Tơ Đra Nam 08/08/2001 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Đới Tơ Đra Nam 27/03/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Dự Tơ Đra Nữ 03/01/2010 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

66 1 A Liên Tơ Đra Nam 01/01/1979 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Len Tơ Đra Nữ 10/11/1980 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Nhung Tơ Đra Nữ 10/01/2000 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Lương Tơ Đra Nam 01/01/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Goang Tơ Đra Nam 15/04/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Nhi Tơ Đra Nữ 02/03/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 A Lượng Tơ Đra Nam 28/01/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

67 1 A Pôih Tơ Đra Nam 04/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hroh Tơ Đra Nữ 12/06/1905 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Gái Tơ Đra Nữ 24/07/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Bôn Tơ Đra Nam 11/11/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Gưn Tơ Đra Nữ 03/08/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Gưng Tơ Đra Nữ 07/08/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

68 1 A Vơih Tơ Đra Nam 28/08/1993 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bôm Tơ Đra Nữ 09/12/1992 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Vệ Tơ Đra Nam 19/05/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Lân Nhã Tơ Đra Nữ 09/06/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Trinh Tơ Đra Nữ 21/06/2021 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

69 1 Y Bun (B) Tơ Đra Nữ 22/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
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2 Y Thuyền Tơ Đra Nữ 29/12/1993 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Khởi Tơ Đra Nam 12/07/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Khơn Tơ Đra Nam 01/05/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Khuyết Tơ Đra Nữ 05/03/2009 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Tuyết Tơ Đra Nữ 10/09/2016 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

70 1 A Cu Tơ Đra Nam 05/01/1984 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Un Tơ Đra Nữ 24/11/1987 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Cử Tơ Đra Nam 15/08/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Ưm Tơ Đra Nữ 20/05/2009 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Uy Tơ Đra Nam 03/09/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

71 1 A Pir Tơ Đra Nam 30/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Vương Tơ Đra Nữ 02/06/1905 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Phi Tơ Đra Nam 06/03/2001 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Tế Tơ Đra Nữ 12/03/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Hậu Tơ Đra Nam 18/04/2009 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Phụng Tơ Đra Nữ 11/11/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Y Phương Tơ Đra Nữ 28/05/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 Y Hương Tơ Đra Nữ 22/10/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

72 1 Y Lẽo Tơ Đra Nữ 15/04/1954 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 A Man Tơ Đra Nam 25/04/1985 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Ương Tơ Đra Nữ 10/12/1992 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Miu Tơ Đra Nữ 21/08/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Mai Tơ Đra Nữ 08/09/2019 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

73 1 A Tiết Tơ Đra Nam 28/03/1994 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thoát Tơ Đra Nữ 28/12/1991 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Triều Tơ Đra Nam 22/09/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Anh Thư Tơ Đra Nữ 27/02/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

74 1 A Paih Tơ Đra Nam 25/09/1981 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y An Tơ Đra Nữ 17/11/1981 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Nguyên Tơ Đra Nam 10/12/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Lâm Tơ Đra Nam 25/07/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y My Tơ Đra Nữ 09/04/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

75 1 A Viên Tơ Đra Nam 20/05/1993 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Lem Tơ Đra Nữ 10/03/1989 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Lựa Tơ Đra Nữ 30/09/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Vọng Tơ Đra Nam 02/12/2013 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

76 1 Y Nhiêng Tơ Đra Nữ 10/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Sang Tơ Đra Nữ 27/06/1989 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Lung Tơ Đra Nam 29/09/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

77 1 Nguyễn Văn Hoài Kinh Nam 29/11/1979 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Trần Thị Thủy Kinh Nữ 28/11/1972 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Nguyễn Cẩm Tiên Kinh Nữ 08/08/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Nguyễn Vũ Linh Kinh Nữ 17/10/2008 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Nguyễn Thị Bảo Trâm Kinh Nữ 09/05/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

78 1 A Thaoh Tơ Đra Nam 26/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thảo Tơ Đra Nữ 20/07/1973 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Hoài Tơ Đra Nam 15/02/1995 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Yến Tơ Đra Nữ 14/01/2003 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Nghiệp Tơ Đra Nam 18/06/2012 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

79 1 A Sấy Tơ Đra Nam 31/12/1962 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 A Suyên Tơ Đra Nam 20/04/1998 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Plúi Tơ Đra Nữ 31/12/1967 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Xem Tơ Đra Nam 17/05/1993 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Sia Tơ Đra Nam 24/12/1999 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Quýt Tơ Đra Nữ 10/05/2010 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
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7 Y Huyền Tơ Đra Nữ 03/09/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 A Gia Hùng Tơ Đra Nam 27/05/2020 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

80 1 A Liên Tơ Đra Nam 20/01/1991 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bíc Tơ Đra Nữ 08/08/1995 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Lệ Tơ Đra Nữ 27/06/2017 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

81 1 A Nam Tơ Đra Nam 25/12/1983 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hương Tơ Đra Nữ 15/02/1986 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Na Tơ Đra Nữ 10/02/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A San Hô Tơ Đra Nam 22/04/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Hưn Tơ Đra Nữ 16/09/2013 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Lâm Hĩ Tơ Đra Nam 02/10/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

82 1 Lý Văn Xa Tày Nam 03/02/1991 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Khuyên Tày Nữ 06/02/1986 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Lý Thị Thanh Ngân Tày Nữ 28/09/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Lý Nguyễn Tày Nam 21/02/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Lý Anh Tuấn Tày Nam 17/02/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

83 1 Y Bat Tơ Đra Nữ 10/05/1984 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Lê Văn Thắng Tơ Đra Nam 16/06/1983 Chồng Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Lê Quân Tơ Đra Nam 20/12/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Lê Huyền Trang Tơ Đra Nữ 21/02/2007 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Lê Tiến Tơ Đra Nam 20/08/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

84 1 Y Bân Tơ Đra Nữ 08/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Lê Thị Phương Thảo Tơ Đra Nữ 14/11/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Lê Ngọc Hà Tơ Đra Nữ 09/01/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

85 1 Lê Văn Nghiên Tày Nam 18/06/1965 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Hoàng Thị Nhẫn Tày Nữ 15/07/1965 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Lê Văn Vĩnh Tày Nam 11/12/1993 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Lê Văn Nguyên Tày Nam 05/05/1996 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Đinh Thị Thảo Tày Nữ 12/08/1999 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Lê Hà My Tày Nữ 15/09/2018 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

86 1 Hoàng Văn Tam Tày Nam 15/05/1965 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Mã Thị Đời Tày Nữ 04/05/1967 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Hoàng Yến Vy Tày Nữ 18/09/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Hoàng Thanh Tuyền Tày Nam 31/03/2013 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Hoàng Văn Thiệp Tày Nam 05/12/1992 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Nông Thị Êm Tày Nữ 19/11/1992 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Hoàng Minh Thiện Tày Nam 27/12/2018 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

8 Hoàng Minh Ánh Tày Nam 27/12/2018 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

87 1 Nguyễn Long Hưng Kinh Nam 16/02/1987 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hnong Sơ Dra Nữ 05/04/1992 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Nguyễn Long Quân Sơ Dra Nam 02/02/2012 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Nguyễn Long Thành Sơ Dra Nam 12/07/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Ngọc Sơ Dra Nữ 30/01/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Nguyễn Thủy Tiên Sơ Dra Nữ 04/09/2013 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

88 1 A Trí Sơ Dra Nam 03/10/1986 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bêlla Sơ Dra Nữ 27/10/1994 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Minh Trường Sơ Dra Nam 25/02/2014 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Ngọc Thạch Sơ Dra Nam 23/04/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

89 1 Hà Văn Dục Thái Nam 16/09/1983 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Beng Sơ Dra Nữ 26/06/1990 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Hà Thế Chiều Thái Nam 07/04/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Hà Thùy Trang Thái Nữ 21/01/2013 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

90 1 A Vệ Tơ Đra Nam 12/07/1982 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Xam Tơ Đra Nữ 16/10/1982 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thùy Tơ Đra Nữ 13/11/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông
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4 A Phố Tơ Đra Nam 06/09/2008 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Xương Tơ Đra Nữ 20/12/2012 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Phong Tơ Đra Nam 15/01/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

91 1 Trần Văn Việt Kinh Nam 10/10/1981 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Thiều Thị Hoa Kinh Nữ 07/10/1971 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Trần Thiều Hải Nguyên Kinh Nữ 31/05/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

92 1 Bùi Văn Thuyên Kinh Nam 10/08/1965 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Đỗ Thị Nghiệp Kinh Nữ 13/07/1967 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Bùi Văn Minh Kinh Nam 20/04/2000 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

93 1 Trần Thị Như Kinh Nữ 06/10/1960 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Trịnh Xuân Chung Kinh Nam 29/09/1998 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Trịnh Xuân Hiếu Kinh Nam 06/06/2000 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Trịnh Xuân Thảo Kinh Nam 17/06/2001 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Trịnh Xuân Xuân Kinh Nam 28/07/1990 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

94 1 Trương Văn Hải Kinh Nam 01/10/1972 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Dương Thị Lực Kinh Nữ 20/10/1974 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Trương Văn Hiếu Kinh Nữ 10/05/1993 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Trương Thị Thanh Thủy Kinh Nữ 19/04/1998 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Trương Thị Thanh Hương Kinh Nam 26/01/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Trương Thị Thanh Thảo Kinh Nữ 24/11/2023 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

95 1 Phạm Văn Nhàn Mường Nam ../../1971 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Liễu Tơdrá Nữ 29/07/1979 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Nương Mường Nữ 10/05/2001 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Liu Mường Nữ 09/04/2003 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Bi Mường Nam 26/02/2005 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Hiền Mường Nam 11/06/2007 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Phạm Văn Hiếu Mường Nam 05/07/2012 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

96 1 Y Pan Tơdrá Nữ ../../1977 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Phạm Hùng Vắng Mường Nam 11/06/2000 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Phạm Thị Lệ Mường Nam 30/06/2003 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Phạm Hùng Vũ Mường Nam 24/10/2006 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

97 1 Y Maih Tơdrá Nữ 04/09/1983 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Phạm Văn Thiện Tơdrá Nam 05/01/1992 Chồng Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Trai Tơdrá Nữ 04/01/1999 Em Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Trại Tơdrá Nam 06/05/2001 Em Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Lâm Tơdrá Nam 23/10/2011 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

6 Phạm Ngọc Trà My Tơdrá Nữ 15/11/2020 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

7 Phạm Y Kim Anh Tơdrá Nữ 02/12/2018 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

98 1 Hoàng Văn Đăm Tày Nam ../../1974 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Lý Thị Hằng Tày Nữ 22/04/1978 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Hoàng Văn Tư Tày Nam 14/05/1998 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Hoàng Văn Duy Tày Nam 28/12/1999 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Hoàng Văn Hiến Tày Nam 11/08/2002 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

99 1 Trần Đình Đạo Kinh Nam ././1959 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Lưu Thị Tấn Kinh Nam ././1962 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Trần Đình Chung Kinh Nam 03/07/2002 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

100 1 Lưu Công Quyền Kinh Nam 26/05/1985 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Nguyễn Thị Ly Kinh Nam 24/10/1984 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Lưu Công Quang Long Kinh Nữ 14/08/2012 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Lưu Thị Kim Ngân Kinh Nữ 24/06/2020 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

101 1 Lưu Công Chấn Kinh Nữ 19/05/1958 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Trần Thị Nỡ Kinh Nữ 20/10/1957 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

102 1 Y Chét Tơdrá Nữ ../../1969 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Phạm Hùng Ước Mường Nam 25/07/2000 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Phạm Thanh Bình Mường Nam 20/08/2004 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
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4 Y Sa Ka Tơdrá Nữ 26/03/2025 Cháu Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Bảo An Tơdrá Nữ 27/05/2022 Cháu Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

103 1 Bùi Thị Kim Luận Kinh Nữ 16/09/1976 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Hoàng Anh Cảnh Kinh Nam ../../1996 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Hoàng Anh Huấn Kinh Nam ../../1998 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

104 1 A Vai Tơdrá Nam 18/08/1984 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bên Tơdrá Nữ 23/01/1988 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Rơ Nalin Tơdrá Nữ 22/05/2007 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Líu Tơdrá Nữ 11/06/2011 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Vững Tơdrá Nam 12/06/2020 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

105 1 Đỗ Đình Ưng Kinh Nam 12/04/1984 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Nguyễn Thị Chường Kinh Nữ 18/08/1985 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Đỗ Tuấn Anh Kinh Nam 29/12/2010 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Đỗ Tuấn Vũ Kinh Nam 15/02/2016 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

106 1 A Khanh Tơdrá Nam 25/08/1986 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Sen Tơdrá Nữ 03/03/1988 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Hạo Tơdrá Nam 10/09/2007 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Khuê Tơdrá Nữ 10/08/2011 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Khải Tơdrá Nam 21/06/2015 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

107 1 A Kân Tơdrá Nam 01/01/1990 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bắc Tơdrá Nữ ../../1989 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Kyo Kưm Tơdrá Nữ 22/09/2008 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Kyo Kim Tơdrá Nữ 02/09/2012 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Bảo Chi Tơdrá Nữ 18/03/2019 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

108 1 A Vẽ Tơdrá Nam ../../1978 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bliết Tơdrá Nữ 08/03/1985 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Vĩnh Viện Tơdrá Nam 22/10/2012 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Kiều Vân Tơdrá Nữ 20/08/2015 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

109 1 A Hiếu Tơdrá Nam ../../1988 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Duyên Tơdrá Nữ 17/05/1989 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thu Tơdrá Nữ 18/04/2007 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Hường Tơdrá Nữ 26/04/2013 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Triệu Tơdrá Nam 21/09/2017 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

110 1 Trần Đình Liệm Kinh Nam 09/08/1956 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Trần Thị Lan Kinh Nữ 19/02/1974 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Trần Ngọc Ánh Kinh Nữ 28/05/2005 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Trần Đình Đức Trung Kinh Nam 30/12/2009 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Trần Như Quỳnh Kinh Nữ 11/09/2015 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

111 1 Hoàng Thị Sanh Tày Nữ ../..1977 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Lưu Quang Vũ Tày Nam ../../1993 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Lưu Văn Lực Tày Nam 09/02/1997 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

112 1 Nguyễn Thế Cường Kinh Nam ../../1978 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Vi Thị Hợp Thái Nữ ../../1977 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Nguyễn Chí Công Kinh Nam 18/07/2004 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Nguyễn Đức Thắng Kinh Nam 10/03/2009 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Nguyễn Thị Lương Kinh Nam ../../1948 Mẹ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

113 1 Hồ Sĩ Thường Kinh Nữ 16/08/1985 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Trịnh Thị An Kinh Nam 02/03/1986 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Hồ Sỹ Đức Mạnh Kinh Nam 15/10/2010 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Hồ Sỹ Minh Tuyền Kinh Nam 23/06/2012 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

114 1 Nguyễn Văn Hai Kinh Nam 11/01/1972 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Nguyễn Thị Hương Kinh Nữ 16/04/1976 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Ngyễn Hoàng Trung Kinh Nam 02/06/1999 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Nguyễn Hoàng Thành Kinh Nam 27/2/1001 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

115 1 Lô Thị Hà Thái Nữ 07/02/1987 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông
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2 Nguyễn Quang Huy Kinh Nam 10/02/1978 Chồng Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Nguyễn Minh Hiếu Kinh Nam 02/09/2006 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Nguyễn Thị Thu Huệ Kinh Nữ 26/05/2008 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Nguyễn Quốc Hội Kinh Nam 11/12/2019 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

116 1 Lục Văn Dũng Thái Nam 03/03/1992 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Phạm Thị Thủy Thái Nữ 21/12/1998 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Lục Phạm Bảo Ngân Thái Nữ 23/06/2018 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Lục Phạm Thảo Phương Thái Nữ 17/02/2020 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Lục Phạm Huyền My Thái Nữ 02/11/2023 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

117 1 Hồ Xuân Long Kinh Nam 05/05/1979 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Nguyễn Thị Hoa Kinh Nữ 12/06/1983 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 Hồ Nguyễn Thái Hoàng Kinh Nam 19/11/2007 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 Hồ Nguyễn Quỳnh Anh Kinh Nữ 24/02/2011 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

118 1 A Wi Tơdrá Nam 11/09/1978 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y H.Nan Tơdrá Nữ 26/09/1984 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Khang Tơdrá Nam 16/06/2003 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Khâm Tơdrá Nam 15/03/2005 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Miễn Tơdrá Nam 01/01/2011 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Vi Chai Tơdrá Nam 20/05/2020 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

119 1 Đinh Thị Thủy Kinh Nữ 03/04/1994 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Đinh Tuệ Nhi Kinh Nữ 11/12/2018 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông

120 1 A Treo Tơdrá Nam 25/07/1994 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Réc Tơdrá Nữ 29/12/1989 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Trọng Tơdrá Nam 05/01/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Phát Tơdrá Nam 22/08/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Lành Tơdrá Nữ 12/01/2019 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Hữu Ngôn Tơdrá Nam 22/06/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

121 1 Y Liêng Tơdrá Nữ ../../1980 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Biêng Tơdrá Nữ ../../1990 Em Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Quang Tơdrá Nam 23/07/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Châu Tơdrá Nam 01/01/2009 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Hà Hồng Nhi Tơdrá Nữ 13/12/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Huỳnh Văn Ngọc Tơdrá Nam 21/07/2017 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

122 1 A H.Lơp Tơ Đra Nam ../../1963 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thang Tơ Đra Nữ ../../1967 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Luận Tơ Đra Nam 25/05/2000 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông

123 1 Y Tâng Tơ Đra Nữ 01/01/1955 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Choh Tơ Đra Nữ 01/01/1994 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Kiệt Tơ Đra Nam 28/09/2008 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Khôi Tơ Đra Nam 23/09/2012 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Trần Thị Tuyết Mai Tơ Đra Nữ 16/08/2024 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

124 1 A Nội Tơ Đra Nam 01/01/1981 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Khôm Tơ Đra Nữ 24/09/1984 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Diều Tơ Đra Nữ 16/02/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Nguýt Tơ Đra Nữ 15/09/2008 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Thường Tơ Đra Nữ 07/10/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Thưm Tơ Đra Nữ 07/10/2011 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 A Giang Tơ Đra Nam 16/01/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Thọ Tơ Đra Nữ 24/09/2016 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

125 1 Y Un Tơ Đra Nữ 01/01/1965 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Cường Tơ Đra Nam 24/04/1992 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Phương Tơ Đra Nữ 10/07/1995 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Mê Tơ Đra Nữ 28/02/2001 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Môi Tơ Đra Nữ 28/08/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Quỳnh Tơ Đra Nữ 10/01/2012 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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7 A Mạnh Tơ Đra Nam 26/02/2015 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 A Phúc Tơ Đra Nam 25/03/2017 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

9 A Bảo An Tơ Đra Nam 27/09/2021 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

10 Y Thơm Tơ Đra Nữ 02/06/1998 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

11 Y Phụng Tơ Đra Nữ 29/10/2021 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

126 1 Y Muih Tơ Đra Nữ 01/01/1975 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Nguyễn Văn Vẹn Tơ Đra Nam 26/11/1994 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Thư Tơ Đra Nữ 29/09/2018 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Thuận Tơ Đra Nam 05/08/2018 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Vương Tơ Đra Nữ 21/12/2005 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 A Gia Bảo Tơ Đra Nam 23/06/2024 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 Y Hồng Tơ Đra Nữ 06/01/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Diệp Tơ Đra Nữ 01/03/2013 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

9 A Quyên Tơ Đra Nam 05/05/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

10 Y Na Tơ Đra Nữ 15/05/2000 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

127 1 A Ngơi Tơ Đra Nam 17/01/1994 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Phưm Tơ Đra Nữ 20/10/1995 Vợ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Cham Tơ Đra Nữ 01/11/1990 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Chen Ly Tơ Đra Nữ 13/11/2010 Cháu Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 A Văn Minh Tơ Đra Nam 04/07/2015 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Nguyệt Phi Tơ Đra Nữ 30/10/2017 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 A Phương Nguyên Tơ Đra Nam 08/10/2020 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Nguyệt Phương Tơ Đra Nữ 17/10/2022 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

128 1 Phạm Văn Bách Tơ Đra Nam 26/08/1973 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Phạm Thị Ngọc Vang Tơ Đra Nữ 26/02/2006 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Phạm Thi Y Niên Tơ Đra Nữ 16/02/2008 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Phạm Phương Thảo Tơ Đra Nữ 14/11/2010 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

129 1 Y Tháp Tơ Đra Nữ 01/01/1958 Chủ hộ Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Jone Tơ Đra Nam 15/06/2002 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Thoái Tơ Đra Nam 05/10/2004 Con Thôn Kon STiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

130 1 Đới Sỹ Kiên Kinh Nam 17/08/1980 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Bùi Thị Kim Hoa Kinh Nữ 01/06/1978 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Đới Thị Hằng Ny Kinh Nữ 14/04/2004 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Đới Thị Quỳnh Như Kinh Nữ 07/09/2006 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Đới Duy Ngọc Kinh Nam 03/05/2012 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
6 Đới Thiên Ân Kinh Nam 08/07/2017 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

131 1 Nguyễn Đức Thế Kinh Nam 18/10/1982 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Bùi Thị Hiến Kinh Nữ 03/07/1993 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Nguyễn Phương Thảo Kinh Nữ 19/08/2023 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

132 1 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kinh Nữ 29/06/1987 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Trần Văn Tuyến Kinh Nam 10/02/1988 Chồng Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Trần Gia Bảo Kinh Nam 25/04/2014 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Trần Nhật Minh Kinh Nam 01/02/2015 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Trần Tuệ Lâm Kinh Nữ 20/11/2018 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

133 1 Nguyễn Đình Ước Kinh Nam 1//10/1986 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Đinh Thị Thanh Lý Kinh Nữ 09/01/1986 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Nguyễn Hoa Thảo Vi Kinh Nữ 16/11/2008 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Nguyễn Khánh Ly Ly Kinh Nữ 03/09/2014 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Nguyễn Khánh Hùng Kinh Nam 03/09/2020 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

134 1 Lò Thị Lưu Thái Nữ 18/10/1986 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Bùi Văn Tình Kinh Nam 04/06/1984 Chồng Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Bùi Hà Tây Kinh Nam 13/03/2006 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Bùi Thị Bảo Trâm Kinh Nữ 27/02/2014 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

135 1 Nguyễn Hồng Sơn Kinh Nam 07/01/1979 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Kim Thị Hông Ninh Thái Nữ 28/11/1978 Vợ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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3 Nguyễn Thị Giang Kinh Nữ 17/02/2002 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Nguyễn Hoàng Thiên Kinh Nam 16/01/2013 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

136 1 Bùi Thị Nhất Kinh Nữ 26/07/1993 Chủ hộ Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Vũ  Hữu Mùi Kinh Nam 09/06/1986 Chồng Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Vũ Hiếu Ngọc Kinh Nam 01/01/2012 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Vũ Hiếu Gia Quý Kinh Nam 14/01/2016 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Vũ Thị Diệu Thiện Kinh Nữ 12/08/2018 Con Thôn Kon Stiu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

137 1 A Dram Tơ Đra Nam 30/07/1968 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hưng Tơ Đra Nữ 01/01/1970 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Rô Bớt Tơ Đra Nam 30/09/2001 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 A Khớt Tơ Đra Nam 06/04/2004 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Khiêm Tơ Đra Nam 16/04/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

138 1 A Tut Tơ Đra Nam 01/01/1949 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Pluih Tơ Đra Nữ 01/01/1955 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Prai Tơ Đra Nam 24/07/1989 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Quýt Tơ Đra Nữ 15/06/1997 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Ty Tơ Đra Nam 05/02/2000 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Y Den Tơ Đra Nữ 21/06/1905 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 A Minh Tuấn Tơ Đra Nam 10/04/2021 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

139 1 A Joa Tơ Đra Nam 21/01/1976 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Đâm Tơ Đra Nữ 01/11/1985 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Han Tơ Đra Nữ 20/01/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Dơn Tơ Đra Nữ 06/02/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Môn Tơ Đra Nam 10/05/2012 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Hồ Tơ Đra Nam 19/05/2018 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

140 1 A Ly Bình Tơ Đra Nam 25/06/1994 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nia Tơ Đra Nữ 30/11/1994 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Ly Bảo An Tơ Đra Nam 13/03/2018 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Bảo Châu Tơ Đra Nữ 25/07/2020 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

141 1 A Phi Tơ Đra Nam 01/01/1978 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Jom Tơ Đra Nữ 01/01/1980 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Ngân Tơ Đra Nữ 20/05/2000 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Nghiêm Tơ Đra Nữ 20/02/2003 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Ngư Tơ Đra Nam 14/02/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Ngôn Tơ Đra Nam 18/11/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

142 1 A Drai Tơ Đra Nam 01/01/1965 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hà Tơ Đra Nữ 01/01/1968 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Kí Tơ Đra Nữ 01/10/1996 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Xiu Tơ Đra Nữ 09/01/1998 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Y Xoa Tơ Đra Nữ 12/03/2002 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Cân Tơ Đra Nam 03/08/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 A Quên Tơ Đra Nam 20/12/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 A Quang Tơ Đra Nam 10/03/2010 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

9 Y Đam Sang Tơ Đra Nữ 09/12/2017 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

10 Y Nhã Tơ Đra Nữ 19/01/2020 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

143 1 A Đắk Tơ Đra Nam 22/11/1988 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Gái Tơ Đra Nữ 01/02/1992 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Ninh Tơ Đra Nam 22/05/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 A Đinh Tơ Đra Nam 30/03/2015 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Y Thinh Tơ Đra Nữ 22/09/2017 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Y Quỳnh Tơ Đra Nữ 14/03/2020 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

144 1 A Lưk Tơ Đra Nam 01/01/1969 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thiên Tơ Đra Nữ 01/01/1974 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Lăn Tơ Đra Nữ 14/05/1997 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Lạ Tơ Đra Nữ 06/10/1999 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
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5 Y Hoa Tơ Đra Nữ 22/11/2001 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Lur Tơ Đra Nam 12/10/2003 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 A Lâu Tơ Đra Nam 13/10/2005 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 Y Thạch Tơ Đra Nữ 24/12/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

9 Y Thoai Tơ Đra Nữ 25/02/2010 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

10 A Ka Tơ Đra Nam 02/02/2015 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

11 Y Suly Tơ Đra Nữ 16/08/2017 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

145 1 A Đấu Tơ Đra Nam 01/01/1989 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Kăch Tơ Đra Nữ 01/01/1990 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Quýt Tơ Đra Nữ 22/01/2012 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Mỹ Anh Tơ Đra Nữ 24/01/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Độ Tơ Đra Nam 21/04/2015 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Đoàn Tơ Đra Nam 13/05/2021 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

146 1 A Pran Tơ Đra Nam 13/01/1986 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nhiêng Tơ Đra Nữ 01/01/1987 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Nhơng Tơ Đra Nữ 28/02/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 A Nhan Tơ Đra Nam 01/10/2009 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Păng Tơ Đra Nam 09/10/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Nhuận Tơ Đra Nam 17/02/2015 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 A Li Phan Tơ Đra Nam 27/08/2017 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 Y Như Tơ Đra Nữ 17/05/2020 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

147 1 A Thi Tơ Đra Nam 01/01/1977 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Dak Tơ Đra Nữ 01/01/1976 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Thanh Phâng Tơ Đra Nam 23/07/1999 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Phiêng Tơ Đra Nữ 17/09/2001 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Y Thơi Tơ Đra Nữ 06/10/2003 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Y Thoanh Tơ Đra Nữ 28/05/2005 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 Y Tho Tơ Đra Nữ 06/07/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 Y Phiêu Tơ Đra Nữ 28/12/2010 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

9 A Phăn Tơ Đra Nam 30/10/2012 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

10 Y Khoăn Tơ Đra Nữ 03/08/2015 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

11 A Thế Tơ Đra Nam 08/02/2018 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

148 1 A Doan Tơ Đra Nam 03/06/1982 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Đang Tơ Đra Nữ 10/04/1984 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Hoài Yến Tơ Đra Nữ 23/04/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Hoài An Tơ Đra Nữ 21/04/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Y Hoài Anh Tơ Đra Nữ 21/03/2017 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

149 1 Đinh Văn Banh Tơ Đra Nam 05/10/1984 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Xoat Tơ Đra Nữ 05/09/1984 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Đinh Văn Hiếu Tơ Đra Nam 23/09/2004 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Đinh Thị Hà Tơ Đra Nữ 14/09/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Đinh Thị Hằng Tơ Đra Nữ 13/10/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Đinh Thị Hiền Tơ Đra Nữ 30/11/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 Đinh Văn Bình Tơ Đra Nam 27/08/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

150 1 A Pen Tơ Đra Nam 01/01/1951 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Tĩu Tơ Đra Nữ 01/01/1958 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Thả Tơ Đra Nam 07/06/1998 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

151 1 A Chiên Tơ Đra Nam 11/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hyet Tơ Đra Nữ 25/05/1905 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Chiểu Tơ Đra Nữ 15/08/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

152 1 A Rat Tơ Đra Nam 01/01/1985 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hŏng Tơ Đra Nữ 29/02/1992 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Ri Tơ Đra Nam 13/01/2010 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Hĩ Tơ Đra Nữ 28/10/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Đá Tơ Đra Nam 31/10/2014 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
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6 Y Hương Tơ Đra Nữ 09/12/2016 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

153 1 A Thung Tơ Đra Nam 25/08/1980 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Dạy Tơ Đra Nữ 01/01/1982 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thương Tơ Đra Nữ 01/03/2003 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 A Thái Tơ Đra Nam 14/09/2005 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Lượng Tơ Đra Nam 25/08/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Thong Tơ Đra Nam 24/11/2009 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 A Thượng Tơ Đra Nam 30/10/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 Y Mẫn Tơ Đra Nữ 12/01/2015 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

9 A Minh Tơ Đra Nam 21/09/2017 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

154 1 A Hyiuh Tơ Đra Nam 30/12/1972 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nhak Tơ Đra Nữ 01/01/1975 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Hyuệt Tơ Đra Nữ 01/10/2000 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Tro Tơ Đra Nữ 01/06/2003 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Y Nhai Tơ Đra Nữ 04/06/2005 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Trak Tơ Đra Nam 22/08/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 Y Siu Giăk Tơ Đra Nữ 16/04/2010 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

155 1 Y Đum Tơ Đra Nữ 06/06/1978 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 A Huen Tơ Đra Nam 01/01/1978 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Khởi Tơ Đra Nam 11/04/2000 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 A Khao Tơ Đra Nam 24/02/2001 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Khát Tơ Đra Nam 24/02/2001 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Y Quâng Tơ Đra Nữ 21/09/2001 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 Y Su Tơ Đra Nữ 01/07/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 Y Yoang Tơ Đra Nữ 11/09/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

9 Y Thuyết Tơ Đra Nữ 01/10/2012 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

10 A Hân Tơ Đra Nam 25/03/2014 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

11 Y Hiền Tơ Đra Nữ 28/08/2016 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

12 Y Diễn Tơ Đra Nữ 24/07/2019 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

13 Y Hoa Tơ Đra Nữ 25/07/2019 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

156 1 A Hong Tơ Đra Nam 27/05/1987 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Ngoat Tơ Đra Nữ 30/04/1990 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Hải Tơ Đra Nam 04/02/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 A Hiền Tơ Đra Nam 10/07/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Hữu Tơ Đra Nam 06/05/2016 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Y Nguyên Hòa Tơ Đra Nữ 07/11/2018 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

157 1 A Đán Tơ Đra Nam 01/11/1984 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Đinh Thị Yên Tơ Đra Nữ 13/06/1905 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Đơn Tơ Đra Nam 20/12/2009 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Pha Tơ Đra Nữ 18/05/2012 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

158 1 A Druyn Tơ Đra Nam 01/01/1983 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Đâih Tơ Đra Nữ 01/01/1986 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Điểu Tơ Đra Nam 23/04/2005 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Din Tơ Đra Nữ 18/02/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Y Dịu Tơ Đra Nữ 28/07/2009 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 A Dun Tơ Đra Nam 22/07/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 A Đương Tơ Đra Nam 11/11/2016 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 Y Huyền Tơ Đra Nữ 14/03/2021 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

159 1 A Gim Tơ Đra Nam 01/01/1957 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Tar Tơ Đra Nữ 01/01/1959 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Nghị Tơ Đra Nam 10/12/1990 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 Y Vin Tơ Đra Nữ 06/03/1996 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

160 1 A Jê Ô Tơ Đra Nam 13/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Drum Tơ Đra Nữ 20/05/1905 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 A Ngis Tơ Đra Nam 30/06/1991 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông
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4 Y Ngộ Tơ Đra Nữ 19/10/1996 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 A Lễ Tơ Đra Nam 10/11/1999 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Y Drí Tơ Đra Nữ 11/12/2002 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 A Triuh Tơ Đra Nam 17/11/2004 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

8 A Trâm Tơ Đra Nam 29/05/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

9 Y Drak Tơ Đra Nữ 08/03/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

10 Y Nghiêng Tơ Đra Nữ 28/12/2015 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

161 1 A Pă Tơ Đra Nam 21/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

2 Y Phin Tơ Đra Nữ 13/05/1905 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

3 Y Khuyết Tơ Đra Nữ 27/04/1997 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

4 A Khaoh Tơ Đra Nam 12/10/2002 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

5 Y Mỹ Anh Tơ Đra Nữ 09/10/2016 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

6 Y Hồng Yến Tơ Đra Nữ 10/10/2018 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

7 Y Tinh Nhi Tơ Đra Nữ 02/06/2021 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông

162 1 A Reh Tơ Đra Nam 25/05/1971 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Khánh Quỳnh Tơ Đra Nữ 07/12/2024 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Số Tơ Đra Nam 26/04/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Hia Tơ Đra Nữ 22/10/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Rửa Tơ Đra Nữ 30/12/2005 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Đóa Tơ Đra Nữ 28/05/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 Y Hyup Tơ Đra Nữ 20/04/1979 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 A Joang Tơ Đra Nam 23/08/2002 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

163 1 A Yin Tơ Đra Nam 01/01/1973 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Diễn Tơ Đra Nam 12/04/2018 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Duân Tơ Đra Nam 31/10/2010 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Đào Thiên Tri Tơ Đra Nữ 25/11/1994 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 A Dưỡng Tơ Đra Nam 29/01/2016 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Dưa Tơ Đra Nữ 14/07/2004 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 Y Dao Tơ Đra Nữ 08/11/2002 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Diệu Tơ Đra Nữ 09/11/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

9 Y Dược Tơ Đra Nữ 24/08/2012 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

10 Y Yum Tơ Đra Nữ 01/01/1975 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

11 Y Trinh Tơ Đra Nữ 18/10/2021 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

12 A Yiêng Tơ Đra Nữ 20/05/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

13 A Trung Tơ Đra Nam 29/09/2020 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

164 1 A Hoàng Bỉu Tơ Đra Nam 07/09/1996 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 U Moan Trang Linh Tơ Đra Nữ 25/06/1998 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Hoàng Hiếu Tơ Đra Nam 04/01/2020 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Hoàng Kim Tơ Đra Nam 23/01/2021 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

165 1 A Thìn Tơ Đra Nam 17/04/1992 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Quỳnh Chi Tơ Đra Nữ 01/10/2021 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Mát Tơ Đra Nữ 20/12/1993 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Minh Thực Tơ Đra Nam 19/08/2019 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

166 1 A Hyiu Tơ Đra Nam 15/09/1984 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Vĩa Tơ Đra Nữ 25/01/2004 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Huyền Tơ Đra Nữ 08/03/2015 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Huấn Tơ Đra Nam 19/01/2023 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Vọng Tơ Đra Nữ 22/02/2010 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 A Hậu Tơ Đra Nam 23/09/2020 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 Y Biang Tơ Đra Nữ 25/11/1985 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Has Tơ Đra Nữ 02/01/2006 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

9 Y Hạ Tơ Đra Nữ 28/01/2018 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

10 Y Va Tơ Đra Nữ 17/05/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

11 Y Hương Tơ Đra Nữ 08/11/2011 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

12 Y Ha Tơ Đra Nữ 20/12/2007 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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167 1 A Đông Tơ Đra Nam 01/01/1986 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Nghuyên Tơ Đra Nữ 19/04/2012 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Nguy Tơ Đra Nữ 14/04/2016 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Đa Tơ Đra Nữ 10/01/2022 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 A Hội Tơ Đra Nam 15/09/2018 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Xuyin Tơ Đra Nữ 01/01/1981 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 A Ngừng Tơ Đra Nam 19/04/2012 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Nguýt Tơ Đra Nữ 11/03/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

9 A Ngâu Tơ Đra Nam 13/04/2014 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

168 1 A Bùi Tơ Đra Nam 19/07/1980 Chủ hộ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Thor Tơ Đra Nữ 01/01/1981 Vợ Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Cô Ba Tơ Đra Nữ 03/03/2004 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Thực Tơ Đra Nữ 21/10/2010 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Thủy Tơ Đra Nữ 16/09/2015 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Hoa Tơ Đra Nữ 30/12/2005 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 A Băng Tơ Đra Nam 05/08/2013 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

8 Y Huế Tơ Đra Nữ 28/03/2008 Con Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

9 Y Ngọc Bích Tơ Đra Nữ 13/01/2025 Cháu Thôn Kon Gu I Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

169 1 A Rơ Đôm Đối Tơ Đra Nam 01/01/1978 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Đeo Tơ Đra Nữ 01/01/1979 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Ra Đa Tơ Đra Nữ 10/12/2020 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Minh Khôi Tơ Đra Nam 07/12/2020 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

170 1 A Đối Tơ Đra Nam 16/01/1976 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Tam Tơ Đra Nữ 01/01/1972 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Hái Tơ Đra Nam 17/05/2000 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Khởi Tơ Đra Nam 05/08/2001 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Mỹ Tâm Tơ Đra Nữ 07/01/2004 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

6 Y Soăn Tơ Đra Nữ 25/07/2005 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

7 Y Bích Tơ Đra Nữ 12/11/2007 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

8 Y Terai Tơ Đra Nữ 19/07/2013 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

9 Y Bơ Tơ Đra Nữ 14/04/2016 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

171 1 A Kim Tơ Đra Nam 05/10/1985 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Liên Tơ Đra Nữ 16/07/1989 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Kân Tơ Đra Nam 28/09/2006 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Na Ly Tơ Đra Nữ 01/05/2008 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Cẩm Lăng Tơ Đra Nữ 16/09/2012 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

172 1 A Ký Tơ Đra Nam 11/01/1980 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Guăn Tơ Đra Nữ 01/01/1977 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Hiếu Tơ Đra Nam 08/01/2000 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Hới Tơ Đra Nam 12/12/2002 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Hồ Tơ Đra Nam 07/09/2005 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Hay Tơ Đra Nam 21/09/2009 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

7 A Kiêm Tơ Đra Nam 19/02/2014 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

8 A Quanh Tơ Đra Nam 01/09/2016 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

173 1 A Chuyên Tơ Đra Nam 07/01/1994 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Tha Tơ Đra Nữ 02/02/1999 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Thịnh Tơ Đra Nam 05/02/2016 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thủy Chi Tơ Đra Nữ 00/01/1900 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

174 1 A Khang Tơ Đra Nam 10/08/1994 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Ngoet Tơ Đra Nữ 16/04/1994 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3  A Khả Tơ Đra Nam 01/02/2014 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Khiêm Tơ Đra Nam 02/03/2016 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

175 1 A Thọ Tơ Đra Nam 04/01/1990 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 H July Tơ Đra Nữ 05/04/1995 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Ngọc Thiện Tơ Đra Nam 16/09/2012 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông
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4 H Jy Oanh Tơ Đra Nữ 19/01/2014 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Jan Tơ Đra Nam 21/11/2018 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

176 1 A Trông Tơ Đra Nam 01/01/1993 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thủy Tơ Đra Nữ 10/08/1994 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Bim Tơ Đra Nam 21/10/2013 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Kát Tường Tơ Đra Nữ 18/10/2014 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

177 1 A Đêu Tơ Đra Nam 01/06/1997 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thiết Tơ Đra Nữ 16/08/1997 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Phương Thi Tơ Đra Nữ 23/01/2019 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

178 1 A Chap Tơ Đra Nam 01/06/1996 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Mari Tơ Đra Nữ 10/11/1997 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Chi Rô Tơ Đra Nam 05/01/2020 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

179 1 A Men Tơ Đra Nam 01/01/1990 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Wương Tơ Đra Nữ 16/06/1992 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Vũ Tơ Đra Nữ 09/02/2011 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Long Tơ Đra Nam 22/01/2016 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Mân Tơ Đra Nữ 19/07/2021 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

180 1 A Thăng Tơ Đra Nam 01/01/1990 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Kha  Tơ Đra Nữ 19/06/1993 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Văn Khải Tơ Đra Nam 31/05/2013 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thuyết Tơ Đra Nữ 08/05/2018 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

181 1 A Hem Tơ Đra Nam 26/08/1989 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hôn Tơ Đra Nữ 30/11/1991 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 Y Han Tơ Đra Nữ 14/08/2012 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 A Chi Hoan Tơ Đra Nam 14/09/2014 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

5 A Chi Lân Tơ Đra Nam 11/09/2016 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

182 1 Y Thiák Tơ Đra Nữ 01/01/1970 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2  A Tiểu Phú Tơ Đra Nam 17/01/1996 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

3 A Tiểu Phi Tơ Đra Nam 15/01/1998 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

4 Y Dạ Miên Tơ Đra Nữ 26/04/2002 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

5 Y Vy Tơ Đra Nữ 16/01/2004 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

6 A Sĩ Lực Tơ Đra Nam 10/08/2007 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

7 A Nhật Thìn Tơ Đra Nam 25/02/2012 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

183 1 Võ Thị Thu Hồng Kinh Nữ 26/10/1974 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Phạm Cao Nguyên Kinh Nam 17/12/2004 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

184 1 Y Xa Tơ đra Nữ 01/01/1993 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thùy Tơ đra Nữ 25/02/2011 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông

185 1 A Phan Tơ đra Nam 12/12/1981 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Bem Tơ đra Nữ 15/06/1988 Vợ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Khe Tơ đra Nữ 10/12/1986 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 Y Giang Tơ đra Nữ 12/06/2006 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 Y Diêm Tơ đra Nữ 12/02/2009 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Diệu Tơ đra Nữ 16/09/2012 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 A Chê Bom Tơ đra Nam 12/01/2016 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

186 1 Y H'Su Ka Tơ đra Nam 27/06/1996 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 H'Suky Tơ đra Nữ 14/02/2003 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 A Ka Xim Tơ đra Nam 10/02/2005 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

4 A Thiah Tơ đra Nam 03/03/2009 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

5 A Thay Tơ đra Nam 15/03/2012 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

6 Y Lý Tường Vy Tơ đra Nữ 24/05/2020 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

7 Y H'Niêm Tơ đra Nữ 02/09/1999 Cháu Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

187 1 Y Kue Tơ đra Nữ 01/01/1954 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

188 1 Y Heoh Tơ đra Nữ 01/01/1954 Chủ hộ Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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2 A Quỳnh Tơ đra Nam 25/07/1996 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

3 Y Quýt Tơ đra Nữ 12/10/1996 Con Thôn Kon Gu II Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

189 1 A Bâng Tơ Đra Nam 01/01/1958 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Xinh Tơ Đra Nữ 01/01/1967 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Ngiêm Tơ Đra Nam 16/10/2000 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 A Ngọk Tơ Đra Nam 19/05/2005 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

190 1 A Wuh Tơ Đra Nam 31/12/1986 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y San Tơ Đra Nữ 17/03/1987 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

191 1 A Tuấn Tơ Đra Nam 02/02/1994 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nghiệp Tơ Đra Nữ 21/06/1993 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

192 1 A Thương Tơ Đra Nam 25/08/1968 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Mon Tơ Đra Nữ 10/03/1967 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Hạnh Tơ Đra Nam 28/05/1997 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thẻ Tơ Đra Nữ 02/07/2001 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Thọ Tơ Đra Nữ 26/05/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 Y Minh Thúy Tơ Đra Nữ 16/06/2009 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Zút Tơ Đra Nữ 24/06/1995 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Trương Hạo Tơ Đra Nam 30/11/2020 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

193 1 A Khá Tơ Đra Nam 01/01/1967 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thih Tơ Đra Nữ 01/01/1975 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Nam Tơ Đra Nam 25/08/1999 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Nương Tơ Đra Nữ 25/05/2003 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Khiếu Tơ Đra Nữ 20/05/2005 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Khả Tơ Đra Nam 25/07/2008 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Sỹ Tơ Đra Nam 27/03/2010 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 Y Thiên Tơ Đra Nữ 16/09/2012 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Thin Tơ Đra Nữ 08/09/2015 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

10 Y Như Tơ Đra Nữ 23/11/2020 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

194 1 A Xam Tơ Đra Nam 25/09/1975 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hút Tơ Đra Nữ 12/07/1974 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thảo Tơ Đra Nữ 26/01/2002 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thăm Tơ Đra Nữ 05/03/2005 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Khan Tơ Đra Nam 14/05/2010 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Gia Bảo Tơ Đra Nam 15/12/2020 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

195 1 A Hon Tơ Đra Nam 02/02/1972 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Lan Tơ Đra Nữ 25/04/1978 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Rẽ Tơ Đra Nữ 12/01/1941 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Rum Tơ Đra Nữ 18/03/1998 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Trí Tơ Đra Nam 20/11/2000 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Tiếng Tơ Đra Nam 20/11/2002 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Thoa Tơ Đra Nữ 05/12/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 Y Yến Tơ Đra Nữ 05/09/2006 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Cúc Tơ Đra Nữ 22/09/2009 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

10 Y Lê Diễm Tơ Đra Nữ 15/07/2014 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

11 Y Bích Trần Tơ Đra Nữ 16/03/2019 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

12 A Liêng Tơ Đra Nam 03/03/2003 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

196 1 A Tân (A) Tơ Đra Nam 04/10/1988 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bút Tơ Đra Nữ 05/06/1993 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Tuấn Tơ Đra Nam 20/05/2012 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Kim Tuyến Tơ Đra Nữ 22/11/2013 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Kim Tuệ Tơ Đra Nữ 15/01/2016 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Tổng Tơ Đra Nam 01/04/2019 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Phong Đăng Tơ Đra Nam 09/12/2021 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

197 1 A Tân (B) Tơ Đra Nam 17/07/1996 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Pan Tơ Đra Nữ 17/12/1996 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
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3 A Thiên Tơ Đra Nam 06/01/2017 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 A Thiễu Tơ Đra Nam 01/05/2020 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

198 1 A Hmen Tơ Đra Nam 26/09/1976 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Biên Tơ Đra Nữ 03/04/1984 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thi Tơ Đra Nữ 19/08/2002 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thỉu Tơ Đra Nữ 13/09/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Thắm Tơ Đra Nam 23/05/2007 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Thuyết Tơ Đra Nam 24/09/2012 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Thiên Tơ Đra Nam 29/09/2015 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Thuận Tơ Đra Nam 15/11/2018 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Thu Huyền Tơ Đra Nữ 07/08/2020 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

199 1 A Bân Tơ Đra Nam 15/12/1969 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bên Tơ Đra Nữ 12/11/1971 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Vân Tơ Đra Nữ 22/02/1998 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Vĩ Tơ Đra Nữ 18/11/2002 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Trang Tơ Đra Nữ 31/12/2006 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 Y Trọng Tơ Đra Nữ 28/02/2009 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Đinh Tú Tơ Đra Nam 23/12/2016 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Đinh Triều Tơ Đra Nam 08/12/2018 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Tuyết Tơ Đra Nữ 05/03/2021 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

10 A Trường Tơ Đra Nam 25/03/2021 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

200 1 Y Bun Tơ Đra Nữ 01/09/1970 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 A Vih Tơ Đra Nam 08/05/1992 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Suốt Tơ Đra Nữ 06/06/1996 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Ri Bin Tơ Đra Nữ 02/04/2014 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Vân Tơ Đra Nữ 05/06/2018 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Văn Tơ Đra Nam 26/01/2021 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

201 1 A Phú Tơ Đra Nam 10/10/1991 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nga Tơ Đra Nữ 01/01/1994 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Phong Tơ Đra Nam 11/12/2012 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Phượng Tơ Đra Nữ 17/03/2015 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Phê Tơ Đra Nữ 23/11/2016 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Phương Tơ Đra Nam 07/12/2018 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Ngân Tơ Đra Nữ 01/04/2021 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

202 1 A Nguyễn Tơ Đra Nam 17/12/1975 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Phiên Tơ Đra Nữ 20/05/1976 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Quảng Tơ Đra Nam 05/04/1994 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 A Nguyệt Tơ Đra Nam 10/08/1996 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Ngát Tơ Đra Nữ 06/07/1998 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Ngao Tơ Đra Nam 10/09/2000 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Phạm A Vĩnh Tơ Đra Nam 03/08/2017 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 Phạm Y Vy Tơ Đra Nữ 15/11/2018 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

203 1 A Thăng Tơ Đra Nam 01/01/1977 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Pét Tơ Đra Nữ 01/01/1979 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Luyến Tơ Đra Nữ 20/02/2005 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

204 1 A Hlảo Tơ Đra Nam 01/01/1978 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Ben Tơ Đra Nữ 01/01/1973 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Son Tơ Đra Nam 16/07/1996 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Nhi Tơ Đra Nữ 08/02/1999 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Vương Tơ Đra Nam 06/09/2000 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Wũa Tơ Đra Nam 07/07/2002 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Vui Tơ Đra Nam 26/04/2007 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 Y Wan Tơ Đra Nữ 04/08/2010 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Ngọc Ánh Tơ Đra Nữ 26/11/2019 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

205 1 Y Rai Tơ Đra Nữ 25/05/1963 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
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2 A Thong Tơ Đra Nam 24/03/2000 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Phin Tơ Đra Nam 12/02/2001 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Ru Tơ Đra Nữ 18/08/2003 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Rông Tơ Đra Nam 30/03/1998 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Phúc Tơ Đra Nam 26/08/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Ran Tơ Đra Nữ 26/08/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

206 1 A Hlêu Tơ Đra Nam 15/10/1984 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Tiên Tơ Đra Nữ 15/07/1993 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Tim Tơ Đra Nam 25/10/2011 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Liễu Tơ Đra Nữ 10/02/2014 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Tiếng Tơ Đra Nam 08/06/2016 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Tin Tơ Đra Nam 29/08/2019 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7            A Phúc Lâm Tơ Đra Nam 18/05/2022 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

207 1 A Ra Tơ Đra Nam 15/09/1977 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nia Tơ Đra Nữ 01/01/1979 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Rin Tơ Đra Nam 05/03/1997 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Mi Tơ Đra Nữ 13/06/1999 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Trân Tơ Đra Nam 24/01/2002 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 Y Triệu Tơ Đra Nữ 25/04/2006 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Taih Tơ Đra Nữ 27/06/2008 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Tú Tơ Đra Nam 17/11/2010 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 A Tuấn Út Tơ Đra Nam 13/02/2015 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

208 1 Y Vẽ Tơ Đra Nữ 01/01/1967 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 A Lập Tơ Đra Nam 16/08/1996 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Lâm Tơ Đra Nam 16/08/1998 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 A Liêm Tơ Đra Nam 28/10/2000 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Lũi Tơ Đra Nam 16/06/2002 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 Y Vâng Tơ Đra Nữ 10/01/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Vui Tơ Đra Nữ 26/07/2006 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 Y Việt Tơ Đra Nữ 17/01/2008 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Vải Tơ Đra Nữ 26/01/2010 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

10 Y Wang Tơ Đra Nữ 23/06/2014 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

11 Y Hoa Tơ Đra Nữ 27/03/2002 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

12 A Hiếu Tơ Đra Nam 11/10/2020 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

209 1 A Jum Tơ Đra Nam 24/04/1983 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Beoh Tơ Đra Nữ 02/02/1987 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Jim Tơ Đra Nam 19/05/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Biệt Tơ Đra Nữ 21/01/2007 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Bích Tơ Đra Nữ 15/06/2009 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Thứ Tơ Đra Nam 29/04/2012 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Nghi Tơ Đra Nữ 03/01/2015 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Thái Tơ Đra Nam 29/09/2020 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

210 1 Y Tùng Tơ Đra Nữ 04/10/1989 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Thúy Tơ Đra Nữ 05/03/2008 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 A Jôn Tơ Đra Nam 02/05/2013 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Tương Tơ Đra Nữ 20/02/2016 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

211 1 A Son Tơ Đra Nam 01/01/1972 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Liên Tơ Đra Nữ 09/08/1977 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Xương Tơ Đra Nữ 17/10/2001 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Trâm Tơ Đra Nữ 12/05/2004 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Quý Tơ Đra Nam 06/10/2006 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Khải Tơ Đra Nam 26/02/2009 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 Y Hân Tơ Đra Nữ 30/07/2011 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Long Xuyên Tơ Đra Nam 05/01/2014 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

9 Y Thư Tơ Đra Nữ 09/06/2016 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
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10 Y Quỳnh Chi Tơ Đra Nữ 01/02/2022 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

212 1 A Rap Tơ Đra Nam 04/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Ly Na Tơ Đra Nữ 20/03/1981 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Quỳnh Tơ Đra Nữ 29/03/2007 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 A Niên Tơ Đra Nam 29/08/2008 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Y Rang Tơ Đra Nữ 20/01/2011 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Rô Tơ Đra Nam 17/02/2012 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Ris Tơ Đra Nam 20/01/2015 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Rát Tơ Đra Nam 16/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

213 1 A Xam Tơ Đra Nam 28/05/1905 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hút Tơ Đra Nữ 27/05/1905 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Thao Tơ Đra Nữ 24/06/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Y Thắm Tơ Đra Nữ 27/06/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Khan Tơ Đra Nam 02/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 A Gia Bảo Tơ Đra Nam 12/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Câu Tơ Đra Nam 25/06/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

8 A Thái Sơn Tơ Đra Nam 15/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

214 1 A Giah Tơ Đra Nam 05/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Gôn Tơ Đra Nữ 10/06/1905 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Y Khon Tơ Đra Nữ 16/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 A Khoach Tơ Đra Nam 28/06/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 A Khúy Tơ Đra Nam 01/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

6 Y Khúy Tơ Đra Nữ 04/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

7 A Khuýt Tơ Đra Nam 07/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

215 1 Lương Văn Chiến Thái Nam 12/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Phúc Tơ Đra Nữ 15/06/1905 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Lương Thị Trâm Thái Nữ 08/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Lương Thị Thắm Thái Nữ 09/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Lương Văn Công Thái Nam 24/06/1905 Em Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

216 1 Vi Văn Dô Thái Nam 16/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Y Điêt Thái Nữ 18/06/1905 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Vi Nhật Đăng Thái Nam 10/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Vi Thị Nhã Đan Thái Nam 10/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

217 1 Lò Văn Chiên Tơ Đra Nam 02/06/1905 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

2 Hà Thị Thay Thái Nữ 01/06/1905 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

3 Lò Thị Hằng Thái Nữ 25/06/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

4 Lõ Văn Hoài Thái Nam 29/06/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông

5 Lò Văn Anh Thái Nam 01/07/1905 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông
218 1 Y Lai Tơ Đra Nữ 22/10/1970 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Trai Tơ Đra Nam 03/09/1999 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 A Tra Tơ Đra Nam 14/12/2003 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 A Quân Tơ Đra Nam 04/10/2006 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Y Tĩnh Tâm Tơ Đra Nữ 25/08/2008 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
6 Y Lệ Tơ Đra Nữ 28/08/2012 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

219 1 Y Trang (A Lấp "Chết")Tơ Đra Nữ 05/08/1994 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 A Tuấn Tơ Đra Nam 05/02/1996 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 A Tú Trọng Tơ Đra Nam 30/04/2019 Cháu Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

220 1 A Plen Tơ Đra Nam 01/01/1970 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Mek Tơ Đra Nữ 01/01/1973 Vợ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Len Tơ Đra Nữ 13/07/2001 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Ka Bi Rong Tơ Đra Nam 14/04/2005 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 A Huy Tơ Đra Nam 14/07/2007 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
6 A Trung Tơ Đra Nam 07/06/2009 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
7 A Tru Tơ Đra Nam 01/04/2011 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
8 Y Trăm Tơ Đra Nữ 08/02/2013 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
9 A Trường Tơ Đra Nam 22/02/2016 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
10 Y Thùy Linh Tơ Đra Nữ 06/05/2021 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

221 1 Y Hlim Tơ Đra Nữ 01/01/1973 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Tham Tơ Đra Nữ 15/04/2005 Con Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

222 1 Y Băng Tơ Đra Nữ 01/01/1948 Chủ hộ Thôn Kon Brông Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
223 1 A Bíp Tơ đra Nam 12/12/1960 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
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2 Y Nơn Tơ đra Nữ 01/01/1962 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
224 1 Y Du Tơ đra Nữ 01/01/1962 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

2 A Bảo Tĩnh Tơ đra Nam 11/03/2009 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
3 A Bảo Đạt Tơ đra Nam 29/08/2007 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

225 1 A Pin Tơ đra Nam 05/07/1990 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
226 1 Y Lát Tơ đra Nữ 01/01/1966 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

2 A Pới Tơ đra Nam 10/06/1986 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
227 1 Y Hrút Tơ đra Nữ 01/01/1946 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
228 1 A Nghĩa Tơ đra Nam 02/04/1994 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

2 Y Bé Tơ đra Nữ 03/06/1993 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nguyệt Bi Tơ đra Nữ 21/03/2012 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Phương Ngân Tơ đra Nữ 12/03/2016 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
5 A Bảo Nghị Tơ đra Nam 24/12/2022 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

229 1 A Píp Tơ đra Nam 02/09/1988 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Léo Tơ đra Nữ 13/04/1995 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Khánh Tơ đra Nam 18/07/2013 con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Ly Tơ đra Nữ 27/02/2016 con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

230 1 A Lung Tơ đra Nam 01/01/1941 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
231 1 A Quang Tơ đra Nam 28/06/1995  Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nhak Tơ đra Nữ 04/05/1994 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Quynh Tơ đra Nữ 20/08/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Quyên Tơ đra Nữ 06/03/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

232 1 Y Tui Tơ đra Nữ 05/05/1989 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Thái Phong Tơ đra Nam 27/08/2007 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Thái Khiết Tơ đra Nam 04/12/2015 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

233 1 Y Krun Tơ đra Nữ 01/01/1940 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Lung Tơ đra Nam 03/03/1983 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

234 1 A Tiên Tơ đra Nam 13/07/1986 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Kha Tơ đra Nữ 18/11/2000 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Khánh Tường Tơ đra Nữ 20/04/2019 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

235 1 A Bóc Tơ đra Nam 08/10/1994 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thủy Tơ đra Nữ 23/10/1995 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thúy Nghề Tơ đra Nữ 30/12/1914 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 A Thái Bình Tơ đra Nam 21/09/2016 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
5 A Thái Nguyễn Tơ đra Nam 22/09/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

236 1 Y Đĭ Tơ đra Nữ 01/01/1960 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Văn Tý Tơ đra Nam 29/08/2002 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

237 1 Phạm Văn Lợi Tơ đra Nữ 21/08/1994 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ngai Tơ đra Nữ 26/04/1994 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Phạm Văn Nhuận Tơ đra Nữ 25/04/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Phạm Thi ̣Ngọc Mẫn Tơ đra Nữ 17/02/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

238 1 A Ngát Tơ đra Nam 01/01/1969 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mun Tơ đra Nữ 01/01/1972 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thảo My Tơ đra Nữ 25/12/2013 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Ngọc Sương Tơ đra Nữ 04/06/2007 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

239 1 A Bách Tơ đra Nam 21/02/1992 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Biệt Tơ đra Nữ 01/09/1995 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Như Thảo Tơ đra Nữ 24/04/2015 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Như Uyển Tơ đra Nữ 05/06/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
5 A Duy Tơ đra Nam 20/05/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

240 1 A Ngâm Tơ đra Nam 01/01/1965 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nỉuh Tơ đra Nữ 01/01/1970 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

241 1 A Hùng Tơ đra Nam 01/03/1996 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Neng Tơ đra Nữ 26/10/1994 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ngọc Hà Tơ đra Nữ 15/03/2015 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Duyên Tơ đra Nữ 09/06/2019 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

242 1 A Tùng Tơ đra Nam 18/08/1997 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thi Tơ đra Nữ 09/11/1999 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Minh Tuệ Tơ đra Nữ 27/07/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Minh Tuyến Tơ đra Nữ 27/07/2021 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

243 1 A Hải Tơ đra Nam 20/08/1976 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nam Tơ đra Nữ 01/01/1982 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Tinh Tơ đra Nam 25/12/2002 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 Y Tuy Tơ đra Nữ 01/03/2006 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
5 A Văn Tuấn Tơ đra Nam 16/12/2007 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

244 1 Y Pây Tơ đra Nữ 16/05/1984 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Dân Tơ đra Nam 21/03/2012 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
3 Y Trinh Tơ đra Nữ 24/12/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 A Bảo Nghị Tơ đra Nam 24/12/2022 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

245 1 A Buat Tơ đra Nam 01/01/1974 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Den Tơ đra Nữ 01/01/1981 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
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3 Y Dang Tơ đra Nữ 06/05/2004 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 A Bim Tơ đra Nam 08/10/2007 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
5 Y Bế Cầu Tơ đra Nữ 19/06/2010 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
6 A Biểu Tơ đra Nam 09/04/2013 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Duệ Tơ đra Nữ 06/09/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

246 1 A Nin (A) Tơ đra Nam 18/05/1983 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ngông Tơ đra Nữ 01/01/1982 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Ngân Tơ đra Nam 24/08/2003 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 A Trường Tơ đra Nam 19/03/2007 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
5 A Thiệp Tơ đra Nam 11/03/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

247 1 A Jrot Tơ đra Nam 01/01/1951 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Bôr Tơ đra Nữ 02/01/1978 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Duy Kha Tơ đra Nam 02/10/2005 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 Y Chi Tơ đra Nữ 15/11/2010 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

248 1 A Nhao Tơ đra Nam 01/01/1977 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Biên Tơ đra Nữ 01/01/1979 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ngọc Linh Tơ đra Nữ 10/07/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

249 1 Y Lý Tơ đra Nữ 12/05/1905 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
250 1 Y Choi Tơ đra Nữ 28/05/1990 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

2 A Minh Duy Tơ đra Nam 29/05/2009 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
3 Y Minh Trúc Tơ đra Nữ 05/10/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

251 1 A  Đoi Tơ đra Nam 15/09/1960 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Túi Tơ đra Nữ 05/07/1956 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ba Tơ đra Nữ 01/01/1980 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

252 1 Y Nim Tơ đra Nữ 01/02/1976 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Bi Tơ đra Nam 08/01/2000 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Xam Tơ đra Nam 03/11/2005 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 A Sĩ Tơ đra Nam 17/09/2012 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

253 1 A Chin Tơ đra Nam 01/01/1970 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hin Tơ đra Nữ 01/01/1971 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Beh Tơ đra Nữ 04/09/1942 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hiểu Tơ đra Nữ 09/05/1998 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
5 Phạm A Đức Mạnh Tơ đra Nữ 28/04/2023 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Còn nhỏ

254 1 A Glôm Tơ đra Nam 06/04/1990 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Yam Tơ đra Nữ 05/06/1905 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y May Chiêu Tơ đra Nữ 19/10/2004 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 A Thắng Tơ đra Nam 16/11/2008 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
5 Y Diễm Tơ đra Nữ 22/08/2011 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
6 A Thuận Tơ đra Nam 14/05/2013 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
7 A Triệu Tơ đra Nam 01/05/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

255 1 A Nin (B) Tơ đra Nam 22/02/1984 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Kiệt Tơ đra Nam 01/01/2009 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hiêng Tơ đra Nữ 22/10/2013 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

256 1 A Phân Tơ đra Nam 22/02/1982 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hương Tơ đra Nữ 14/08/1993 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Phạm Tơ đra Nữ 05/04/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y HạNh Tơ đra Nữ 21/11/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
5 Y Lên Tơ đra Nữ 25/09/1985 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
6 Thảo Thiện Nhân Tơ đra Nữ 10/01/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
7 Thảo Vương Quân Tơ đra Nữ 20/01/2012 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

257 1 A Dét Tơ đra Nam 28/02/1992 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Linh Tơ đra Nữ 02/02/1996 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Luyến Tơ đra Nữ 28/01/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Liễu Tơ đra Nữ 19/08/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
5 A Dang Tơ đra Nam 19/10/2022 Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

258 1 A Pôk Tơ đra Nam 01/01/1968 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Pam Tơ đra Nữ 02/06/1905 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

259 1 A Blinh Tơ đra Nam 03/06/1905 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Biên Tơ đra Nữ 11/06/1905 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thảo My Tơ đra Nữ 15/08/2013 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 A Khanh Tơ đra Nam 19/10/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

260 1 A Hoàng Tơ đra Nam 09/04/1994 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Rung Tơ đra Nữ 01/11/1997 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Mỹ Hạnh Tơ đra Nữ 27/12/2015 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 A Huấn Tơ đra Nam 27/08/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
5 A Hân Tơ đra Nam 01/02/2023 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

261 1 A Bông Tơ đra Nam 04/05/1995 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thùy Tơ đra Nữ 05/04/1998 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Bảo Tơ đra Nam 18/02/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thim Tơ đra Nữ 22/05/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

262 1 A Kiểu Tơ đra Nam 05/09/1996 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
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2 Y Lý Tơ đra Nữ 10/05/1998 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Kim Tơ đra Nữ 08/06/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

263 1 A Nhẽh Tơ đra Nam 17/07/1997 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Yan Tơ đra Nữ 10/03/1997 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Nhất Tơ đra Nam 12/09/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 A Nhiệm Tơ đra Nam 20/11/2019 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

264 1 A Nuân Tơ đra Nam 16/07/2000 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Kương Tơ đra Nữ 03/01/2002 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Nhuận Tơ đra Nam 09/10/2019 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

265 1 A Hdáo Tơ đra Nam 09/12/1999 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ngọc Tơ đra Nữ 25/06/2003 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Dự Tơ đra Nam 08/05/2021 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

266 1 A Tuấn Tơ đra Nam 10/04/1994 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Luyên Tơ đra Nữ 26/08/2003 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tuyết Tâm Tơ đra Nữ 28/07/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

267 1 A Thiếu Tơ đra Nam 15/03/2000 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nguyệt Nhi Tơ đra Nữ 14/10/2002 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Nhật Thuật Tơ đra Nam 15/01/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

268 1 A Peo Tơ đra Nam 10/12/1979 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Thế Toàn Tơ đra Nam 16/10/2020 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Minh Ky Tơ đra Nữ 07/12/2004 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 Y Minh Sơ Tơ đra Nữ 19/01/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
5 A Minh Hiền Tơ đra Nam 13/06/2006 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

269 1 Y Miếp Tơ đra Nữ 01/12/1963 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 A Nhua Tơ đra Nam 18/09/1956 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

270 1 A Vượng Tơ đra Nam 11/04/1999 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hoài Tơ đra Nữ 14/11/2000 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Mỹ Hạnh Tơ đra Nữ 03/11/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông

271 1 A Nam Tơ đra Nam 25/10/1997 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mai Thơm Tơ đra Nữ 07-/4/2003 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Ninh Thái Tơ đra Nam 18/10/2019 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

272 1 A Nút Tơ đra Nam 30/08/1992 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lek Tơ đra Nữ 15/01/1990 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 A Lượng Tơ đra Nam 26/08/2009 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
4 A Lê Tơ đra Nam 29/09/2011 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học
5 A Nam Tơ đra Nam 26/07/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

273 1 A Nghing Tơ đra Nam 01/01/1975 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Giễu Tơ đra Nữ 01/01/1983 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Mai Tơ đra Nữ 03/12/2010 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

274 1 A  Nghiang Tơ đra Nam 01/01/1955 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
2 Y Long Tơ đra Nữ 01/01/1956 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông
3 Y Bảo Linh Tơ đra Nữ 22/11/2019 Con Đăk Têng Ngọk Réo Đang đi học

275 1 A Bleh Tơ đra Nam 01/01/1984 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062084005373
2 Y Bông Tơ đra Nữ 13/02/1996 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062196001614
3 Y My Tơ đra Nữ 10/07/2012 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062312002725
4 Y Miu Tơ đra Nữ 12/07/2015 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062315000052
5 Y Minh Tơ đra Nữ 13/01/2017 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062317001306
6 Y Mây Tơ đra Nữ 16/01/2019 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062319000495

276 1 Lường Văn Tuấn Tơ đra Nữ 26/02/1993 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 017093001193
2 Y Nga Tơ đra Nữ 02/08/1996 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062196001616
3 Y Tuyết Ngọc Tơ đra Nữ 18/01/2013 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062313004330
4 Lường Thanh Tùng Tơ đra Nữ 22/11/2015 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062215004175
5 Y Ngọc Tố Tơ đra Nữ 02/07/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062318002522
6 Lường Thanh Bình Tơ đra Nữ 03/10/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062220005313

277 1 Y Ba Tơ đra Nữ 01/01/1978 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062178003473
2 Y Kiều Mai Hương Tơ đra Nữ 19/05/2005 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062305006584
3 A Huy Tơ đra Nam 15/11/2008 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062208005891
4 A Hoàng Tơ đra Nam 17/09/2011 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062211005926

278 1 A Nhi Tơ đra Nam 01/01/1981 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062081002994
2 Y Lôi Tơ đra Nữ 01/01/1980 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062180002258
3 Y Nhung Tơ đra Nữ 26/04/2000 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062300004940
4 A Lưng Nhiên Tơ đra Nam 07/09/2006 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062206005856
5 Y Nhật Lệ Tơ đra Nữ 21/02/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062320000908
6 Y Nhật Lê Tơ đra Nữ 21/02/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062320000909
7 Y Nhã Uyên Tơ đra Nữ 08/05/2020 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062320002258
8 A Bi Tơ đra Nam 15/08/2023 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062223004687

279 1 A Mun Tơ đra Nam 17/02/1983 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062083004497
2 Y Dai Tơ đra Nữ 01/01/1983 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062183003899
3 Y Dy Tơ đra Nữ 21/02/2006 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062306006562
4 Y Mai Thoa Tơ đra Nữ 10/12/2007 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062307003683
5 Y Mai Thảo Tơ đra Nữ 10/12/2007 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062307006484
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6 Y Mai Thi Tơ đra Nữ 31/05/2011 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 62311007583
7 A Đình Trung Tơ đra Nam 16/04/2016 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062216007410
8 Y Mai Trâm Tơ đra Nữ 11/01/2023 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062323000513

280 1 U Găm Tơ đra Nữ 02/01/1991 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062091001178
2 Y Huệ Tơ đra Nữ 30/01/1991 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062191001185
3 Y Bảo Ngọc Tơ đra Nữ 07/02/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062318009267
4 Y Hải Yến Tơ đra Nữ 21/05/2013 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062313002046

281 1 A Cam Tơ đra Nam 06/11/1996 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062096001559
2 Y Đúa Tơ đra Nữ 08/07/1998 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062198001437
3 Y Kim Điệp Tơ đra Nữ 23/12/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062318004267
4 A Kiên Tơ đra Nam 21/08/2020 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062220003756
5 Y Tiu Tơ đra Nữ 01/01/1955 Mẹ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062155001597
6 Y Kim Đan Tơ đra Nữ 29/01/2022 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062322000496
7 A Noi Tơ đra Nam 16/01/1989 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062089003544

282 1 A Jep Tơ đra Nam 01/01/1989 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062089006004
2 Y Huốt Tơ đra Nữ 07/02/1990 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062190001508
3 A Min Tơ đra Nam 01/09/2012 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062212004287
4 A Mẫn Tơ đra Nam 19/11/2014 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062214001975
5 Y Huyền Tơ đra Nữ 10/08/2023 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062323003758

283 1 A Sơn Tơ đra Nam 12/08/1996 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062096001417
2 Y Lai Tơ đra Nữ 12/04/1996 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062196001444
3 Y Luyến Tơ đra Nữ 16/05/2016 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062316007588
4 A Sự Tơ đra Nam 12/06/2018 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062218001554

284 1 A Thanh Tơ đra Nam 01/01/1952 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062052002845
2 Y HúI Tơ đra Nữ 01/01/1959 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông 062159003379

285 1 Y Luyk Tơ đra Nữ 01/01/1954 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
286 1 Y Hnah Tơ đra Nữ 01/01/1947 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 A Len Tơ đra Nam 01/01/1968 Con Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 A Cơ Tơ đra Nam 04/10/1995 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

287 1 A Plông Tơ đra Nam 01/01/1956 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Bía Tơ đra Nữ 01/01/1955 Vợ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

288 1 Y Xúak Tơ đra Nữ 01/01/1941 Chủ hộ Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Nga Tơ đra Nữ 07/08/2004 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Hoa Tơ đra Nữ 11/09/2007 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Bảo Ngọc Tơ đra Nữ 24/11/2023 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Y Yến Vy Tơ đra Nữ 07/10/2024 Cháu Đăk Têng Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

289 1 A  Jon Tơ đra Nam 24/04/1989 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Trinh Tơ đra Nữ 14/04/1994 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Gia Huy Tơ đra Nam 24/04/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Trúc Anh Tơ đra Nữ 01/01/2020 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

290 1 Đinh Văn Sang Tơ đra Nữ 21/08/1985 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Giang Hào Tơ đra Nữ 16/02/1992 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Đinh A Sao Tơ đra Nữ 12/01/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Đinh Thị Y Trà My Tơ đra Nữ 03/10/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

291 1 A Plan Tơ đra Nam 04/08/1990 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y The Tơ đra Nữ 04/02/1994 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Thượng Tơ đra Nam 24/04/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Trọng Tơ đra Nam 10/12/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Na Ri Tơ đra Nữ 11/10/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

292 1 A Thoaih Tơ đra Nam 15/01/1990 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lan Tơ đra Nữ 05/10/1992 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Lis Tơ đra Nữ 15/01/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Liêng Tơ đra Nữ 14/03/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

293 1 A Man Tơ đra Nam 21/05/1993 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhung Tơ đra Nữ 23/09/1993 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Mạnh Tơ đra Nam 02/08/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Linh Nhi Tơ đra Nữ 12/06/2023 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

294 1 A Kăn Tơ đra Nam 01/03/1993 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Na Tơ đra Nữ 18/04/1994 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Kiên Tơ đra Nam 14/02/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Kiệt Tơ đra Nam 15/06/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 A Kim Tơ đra Nam 30/04/2022 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

295 1 Y Nhi Tơ đra Nữ 01/05/1994 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhi Na Tơ đra Nữ 14/02/2010 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
3 Y Hà My Tơ đra Nữ 12/09/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Hà Vy Tơ đra Nữ 12/09/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Phạm Văn Hà Tơ đra Nữ 19/05/1979 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

296 1 Y Nghen Tơ đra Nữ 01/06/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 A Vươn Tơ đra Nam 06/08/2002 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Vỉ Tơ đra Nam 10/10/2003 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Thẩm Tơ đra Nữ 01/08/2004 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
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5 Y Thảo Tơ đra Nữ 05/05/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 Y Thân Tơ đra Nữ 18/05/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
7 Y Thẻ Tơ đra Nữ 13/12/2011 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
8 A Viên Tơ đra Nam 01/03/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

297 1 A Thoan Tơ đra Nam 01/09/1985 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Diên Tơ đra Nữ 22/02/1982 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Thất Tơ đra Nam 06/03/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Ly Hương Tơ đra Nữ 18/06/2010 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 A Duyệt Tơ đra Nam 28/07/2004 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 Y Li Lac Tơ đra Nữ 03/08/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

298 1 A Riu Tơ đra Nam 13/08/1989 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y El Tơ đra Nữ 24/12/1995 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Ka Ris Tơ đra Nam 01/01/2012 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Như Ý Tơ đra Nữ 17/09/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

299 1 A Lim Tơ đra Nam 19/10/1991 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
2 Y Hinh Tơ đra Nữ 07/06/1905 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Linh Hương Tơ đra Nữ 10/10/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Linh Hoa Tơ đra Nữ 14/01/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

300 1 Y Krêng Tơ đra Nữ 01/01/1957 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 A Xak Tơ đra Nam 16/09/1983 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tir Tơ đra Nữ 12/02/1995 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Krai Tơ đra Nam 15/05/1997 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 Y Tuyến Tơ đra Nữ 14/02/2002 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 A Đặng Minh Khang Tơ đra Nam 08/02/2017 cháu Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
7 A Ju Ly Tơ đra Nam 13/04/2018 cháu Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

301 1 A Băng Tơ đra Nam 06/02/1995 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Vươn Tơ đra Nữ 02/05/1996 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Bình Tơ đra Nam 15/12/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Bin Tơ đra Nam 09/11/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

302 1 A Đông Tơ đra Nam 06/06/1994 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thịnh Tơ đra Nữ 18/03/1998 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thực Đoan Tơ đra Nữ 14/01/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Hải Đăng Tơ đra Nam 01/09/2023 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

303 1 A Quang Tơ đra Nam 23/09/1993 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thắm Tơ đra Nữ 20/06/1999 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Thuận Tơ đra Nam 28/05/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Quản Tơ đra Nam 18/01/2021 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

304 1 A Quỳnh Tơ đra Nam 10/10/1990 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xếp Tơ đra Nữ 20/12/1992 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Ngang Tơ đra Nam 28/02/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Quách Tơ đra Nữ 25/08/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Xuyên Tơ đra Nữ 28/10/2022 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

305 1 A Long Tơ đra Nam 24/02/1994 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lang Tơ đra Nữ 24/12/1997 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Liễu Tơ đra Nữ 14/08/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Luân Tơ đra Nam 25/01/2021 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

306 1 A Pháp Tơ đra Nam 12/03/1992 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Dương Tơ đra Nữ 17/11/1993 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Pu Tin Tơ đra Nam 30/09/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Phúc Tơ đra Nam 31/03/2021 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

307 1 A Khăi Tơ đra Nam 01/03/1995 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mai Tơ đra Nữ 21/03/1991 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Khánh Tơ đra Nam 20/02/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Hoàn Tơ đra Nữ 12/11/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 A Khương Tơ đra Nam 20/02/2022 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

308 1 Y Nhạc Tơ đra Nữ 30/12/1996 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 A Thiêng Tơ đra Nam 30/11/1997 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Thịnh Tơ đra Nam 24/11/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Vững Tơ đra Nữ 06/11/2020 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

309 1 U Hoài Tơ đra Nữ 07/05/1990 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lan Tơ đra Nữ 20/10/1994 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hà Liên Tơ đra Nữ 12/08/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Hà Giang Tơ đra Nữ 05/09/2020 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Hà Phương Tơ đra Nữ 12/11/2022 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

310 1 A Wiên Tơ đra Nam 27/08/1989 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Huệ Tơ đra Nữ 09/03/1997 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Vi Tơ đra Nữ 04/05/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Huê Tơ đra Nữ 20/02/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

311 1 A Wiêr Tơ đra Nam 30/09/1985 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hnhaoh Hnhăng Tơ đra Nữ 01/11/1991 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Vĩnh Tơ đra Nam 02/07/2011 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
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4 A Vệ Tơ đra Nam 23/07/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
312 1 A Đảoh Tơ đra Nam 19/10/1987 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

2 Y Kiệm Tơ đra Nữ 09/09/1995 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Yến Tơ đra Nữ 04/11/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Ái Tơ đra Nữ 12/08/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

313 1 A Ka Nar Tơ đra Nam 01/12/1994 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Qua Tơ đra Nữ 20/05/1994 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Diễm My Tơ đra Nữ 19/12/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

314 1 Y Nhah (Y Nhảh) Tơ đra Nữ 01/01/1952 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
315 1 A Plô Tơ đra Nam 01/06/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

2 Y Plân Tơ đra Nữ 01/11/1981 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Lệ Tơ đra Nữ 30/07/2002 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Mai Tơ đra Nữ 17/12/2004 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Hoàng Tơ đra Nam 02/03/2007 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 A Dĩnh Tơ đra Nam 15/12/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Nê Ra Tơ đra Nữ 11/04/2020 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
8 A Phú Tơ đra Nam 31/01/2021 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

316 1 A Jem Tơ đra Nam 02/06/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thoi Tơ đra Nữ 06/06/1905 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Đinh Tơ đra Nam 12/01/2005 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Khiên Tơ đra Nam 06/10/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Hân Tơ đra Nam 15/04/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
6 A Chính Hiêng Tơ đra Nam 24/04/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

317 1 A Wi Tơ đra Nam 30/12/1988 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Dup Tơ đra Nữ 29/01/1987 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Thiên Ân Tơ đra Nam 10/10/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thiên Khuê Tơ đra Nữ 05/07/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

318 1 A Chung Tơ đra Nam 01/01/1984 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nat Tơ đra Nữ 26/06/1976 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nam Phương Tơ đra Nữ 18/07/1997 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Đức Tơ đra Nam 01/06/2000 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 Y Huệ Tơ đra Nữ 07/03/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 Y Huyền Tơ đra Nữ 22/07/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
7 Hoàng Phương Anh Tơ đra Nữ 18/06/2020 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

319 1 A Wâu Tơ đra Nam 01/01/1963 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y  Ben Tơ đra Nữ 01/01/1970 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Vung Tơ đra Nam 10/03/1994 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Vân Tơ đra Nam 13/08/1996 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Đinh Nghĩa Tơ đra Nam 01/06/2001 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 Y Lê Bum Tơ đra Nữ 22/02/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Năm Phồn Tơ đra Nữ 19/02/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Lý Thuyết Tơ đra Nữ 21/08/2012 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

320 1 A Nur Tơ đra Nam 29/10/1984 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Yam Tơ đra Nữ 26/12/1983 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Jơn Tơ đra Nam 06/08/2007 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Luĩn Tơ đra Nữ 04/09/2010 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Lợi Tơ đra Nữ 17/12/2022 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

321 1 A Kram Tơ đra Nam 01/01/1960 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Chrói Tơ đra Nữ 01/01/1961 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Trìu Tơ đra Nam 17/10/1989 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Thơm Tơ đra Nữ 01/01/1992 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Minh Tơ đra Nam 10/05/1994 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 A Trà Tơ đra Nam 27/03/1997 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
7 Y Tha Tơ đra Nữ 23/01/2000 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
8 Y Thi Tơ đra Nữ 05/12/2003 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
9 A Thiện Nhân Tơ đra Nam 28/01/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
10 Y Thu Hiền Tơ đra Nữ 24/11/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

322 1 A Hoạt Tơ đra Nam 03/04/1986 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xoel Tơ đra Nữ 14/04/1993 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hạnh Tơ đra Nữ 14/10/2012 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Hạo Tơ đra Nam 18/01/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Ly Xuyến Tơ đra Nữ 22/11/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

323 1 A Qúi Tơ đra Nam 10/02/1988 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 A Quy Tơ đra Nam 27/09/2005 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Thiên Tơ đra Nam 09/05/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

324 1 A Nhơn Tơ đra Nam 20/05/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
2 Y Hman Tơ đra Nữ 21/05/1905 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hiểu Tơ đra Nữ 04/03/2001 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hệ Tơ đra Nữ 27/07/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 Y Hội Tơ đra Nữ 19/05/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 A Hoang Tơ đra Nam 02/02/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
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325 1 A Kul Tơ đra Nam 05/02/1985 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Yun Tơ đra Nữ 24/10/1990 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Phương Diệu Tơ đra Nữ 06/04/2011 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Bơ Yưng Tơ đra Nữ 21/05/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 A Duy Công Tơ đra Nam 03/03/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

326 1 A Sét Tơ đra Nam 01/01/1984 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thảo Tơ đra Nữ 10/07/1984 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Lạc Quan Tơ đra Nam 15/10/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Hải Đăng Tơ đra Nam 05/01/2012 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Thảo My Tơ đra Nữ 13/01/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Thảo Tâm Tơ đra Nữ 22/08/2018 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

327 1 Y Hmur Tơ đra Nữ 10/05/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
328 1 Y Dil Tơ đra Nữ 01/01/1972 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

2 A Quyết Tơ đra Nam 20/01/2000 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Quyên Tơ đra Nam 15/12/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Min Tơ đra Nam 20/11/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

329 1 A Bŏ Tơ đra Nam 08/03/1966 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Oanh Tơ đra Nữ 05/10/1972 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Uyên Tơ đra Nữ 11/09/1996 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Uy Tơ đra Nữ 06/08/1996 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Mừng Tơ đra Nam 11/08/2003 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 Y Luyên Tơ đra Nữ 20/11/2005 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
7 A Ban Tơ đra Nam 14/10/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
8 Y Như Nguyệt Tơ đra Nữ 20/11/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
9 Y Thảo Ly Tơ đra Nữ 05/04/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
10 Y Như Ngân Tơ đra Nữ 14/10/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

330 1 A Gam Tơ đra Nam 18/03/1991 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Phen Tơ đra Nữ 10/02/1991 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Nhật Tiến Tơ đra Nam 01/01/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Nhật Tuệ Tơ đra Nữ 30/01/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

331 1 A Broi Tơ đra Nam 03/05/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Siu Tơ đra Nữ 10/05/1905 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Ka Brin Tơ đra Nam 10/10/1998 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Sang Tơ đra Nữ 12/08/2001 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Vương Tơ đra Nam 21/04/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

332 1 A Thoak Tơ đra Nam 30/10/1984 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Duy Tơ đra Nữ 07/06/1986 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Thoại Tơ đra Nam 29/04/2011 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thương Tơ đra Nữ 22/04/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

333 1 A Ren Tơ đra Nam 31/05/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lol Tơ đra Nữ 01/06/1905 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Rung Tơ đra Nam 10/06/2000 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Lý Tơ đra Nữ 27/09/2002 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 Y Nap Tơ đra Nữ 01/01/1930 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

334 1 A Phâng Tơ đra Nam 13/03/1985 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thảo Tơ đra Nữ 09/09/1991 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Phượng Tơ đra Nữ 04/04/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thắm Tơ đra Nữ 10/07/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 A Gia Hưng Tơ đra Nam 09/05/2021 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

335 1 A Ngưng Tơ đra Nam 06/09/1986 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lĕp Tơ đra Nữ 17/04/1989 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Luyên Tơ đra Nữ 01/05/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Li Tơ đra Nữ 05/11/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 Y Lưu Tơ đra Nữ 20/03/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
6 A Nguyên Tơ đra Nam 01/02/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

336 1 Y Den Tơ đra Nữ 18/08/1990 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 A Thăk Tơ đra Nam 04/03/1991 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Huy Tơ đra Nam 15/01/2011 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 A Thịnh Tơ đra Nam 27/05/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 A Din Tơ đra Nam 20/09/2022 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

337 1 A Nhược Tơ đra Nam 10/10/1991 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Giang Tơ đra Nữ 22/04/1998 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Minh Phạm Tơ đra Nam 31/10/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

338 1 A Uố Tơ đra Nam 01/01/1972 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mao Tơ đra Nữ 01/01/1968 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Mân Tơ đra Nam 01/01/1980 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Gối Tơ đra Nam 12/04/1999 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Chai Tơ đra Nam 25/01/2001 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 A Chuân Tơ đra Nam 27/12/2002 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
7 Y Mê Tơ đra Nữ 31/01/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
8 Y Mót Tơ đra Nữ 20/03/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
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9 Y Ngưn Tơ đra Nữ 03/04/2000 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
10 A Nhật Chiến Tơ đra Nam 24/12/2022 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

339 1 Rcăm Phim Tơ đra Nữ 29/05/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhúk Tơ đra Nữ 20/12/1975 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Hữu Tơ đra Nam 27/08/2004 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hiền Tơ đra Nữ 10/08/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Phát Tơ đra Nam 02/08/2011 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Xa Ly Tơ đra Nữ 24/11/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
7 A Phiêu Tơ đra Nam 12/12/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

340 1 A Ngoih Tơ đra Nam 31/05/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Khe Tơ đra Nữ 02/06/1905 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Nghị Tơ đra Nam 14/01/2001 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Phúc Tơ đra Nam 24/12/2002 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Phan Tơ đra Nam 25/09/2005 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 A Dũng Tơ đra Nam 13/10/2007 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
7 A Tiến Tơ đra Nam 03/03/2010 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
8 A Khánh Tơ đra Nam 11/12/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
9 Y Khuyên Tơ đra Nữ 01/10/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
10 A Khởi Tơ đra Nam 08/09/2020 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

341 1 A Toái Tơ đra Nam 01/01/1984 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
342 1 A Gương Tơ đra Nam 01/01/1980 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nghe Tơ đra Nữ 01/01/1982 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ngọc Tơ đra Nữ 28/04/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Vy Tơ đra Nữ 26/04/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Kiều Tơ đra Nữ 19/09/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

343 1 A Thoa Tơ đra Nam 01/01/1988 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thoan Tơ đra Nữ 20/10/1988 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thư Tơ đra Nữ 25/08/2010 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thơ Tơ đra Nữ 17/02/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
5 A Đình Thời Tơ đra Nam 15/07/2021 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

344 1 A Thănh Tơ đra Nam 25/02/1980 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Năi Tơ đra Nữ 02/04/1984 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Ân Tơ đra Nam 13/08/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A Tựa Tơ đra Nam 20/11/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 Y Tỏa Tơ đra Nữ 06/06/2012 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 Y Nụ Tơ đra Nữ 22/09/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

345 1 Y Hmer Tơ đra Nữ 12/06/1956 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062156000203
346 1 A Luâ Tơ đra Nam 27/05/1974 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

2 Y Mak Tơ đra Nữ 02/06/1905 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ngan Tơ đra Nữ 12/06/2002 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Doan Tơ đra Nữ 01/12/2003 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 Y Doai Tơ đra Nữ 20/08/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
6 Y Đan Tơ đra Nữ 02/05/2012 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
7 A Luân Tơ đra Nam 01/06/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Ngân Tơ đra Nữ 00/01/1900 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học
9 A Phương Tơ đra Nam 30/01/2021 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

347 1 Y Hngrah Tơ đra Nữ 16/05/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 A Cường Tơ đra Nam 17/07/1997 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 Y Quế Tơ đra Nữ 29/09/2001 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 A TrìU Tơ đra Nam 17/10/1989 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
5 A Thiên Nguyễn Tơ đra Nam 02/04/2020 Cháu Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học

348 1 A Trường Tơ đra Nam 15/08/1986 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
2 Y Dao Tơ đra Nữ 24/04/1994 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
3 A Trọng Toàn Tơ đra Nam 01/01/2014 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hương Giang Tơ đra Nữ 21/02/2016 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông

349 1 Y Đui Tơ đra Nữ 01/01/1952 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062152001855
2 A Khải Tơ đra Nam 14/04/1984 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062084001117
3 Y Nga Tơ đra Nữ 06/12/2020 cháu Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062320005254
4 Y Par Tơ đra Nữ 01/01/1990 Con dâu Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062190005529
5 A Nuốt Tơ đra Nam 16/06/2012 cháu Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062212005644
6 A Ngoan Tơ đra Nam 30/01/2023 cháu Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062223000555

350 1 A Thoak Tơ đra Nam 11/06/1905 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062089003972
2 Y Thu Trang Tơ đra Nữ 27/03/1995 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông 062195001625
3 Y Phương Anh Tơ đra Nữ 30/04/2012 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học 062312002521
4 Y Phương Thúy Tơ đra Nữ 04/08/2013 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học 062313001724
5 A Thai Dương Tơ đra Nam 15/02/2019 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học 062219000766
6 Y Thanh Trúc Tơ đra Nữ 21/08/2020 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Đang đi học 062320003862

351 1 A Sơn Tơ đra Nam 16/08/1979 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Klim Tơ đra Nữ 01/01/1987 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Sương Tơ đra Nữ 26/04/2006 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 A Sử Tơ đra Nam 23/02/2008 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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5 Y Diệp Tơ đra Nữ 14/09/2009 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
6 Y Xưa Tơ đra Nữ 08/10/2015 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

352 1 Y Bŏi (Y Bói) Tơ đra Nữ 01/01/1954 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
353 1  A Ráp Tơ đra Nữ 04/08/1952 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Xanh Tơ đra Nữ 01/01/1955 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
354 1 A Băm Tơ đra Nam 01/01/1954 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

2 Y Hmar Tơ đra Nữ 01/01/1952 Vợ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Trâm Tơ đra Nữ 13/10/1993 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

355 1 Y Wâm Tơ đra Nữ 01/01/1946 Chủ hộ Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Đoan Tơ đra Nữ 12/02/1985 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Đinh Y Ly Xa Tơ đra Nữ 27/09/2010 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Thương Tơ đra Nữ 07/01/2017 Con Kon Sơtiu Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

356 1 Y Lê Tơ đra Nữ 01/01/1974 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 U Hái Tơ đra Nam 08/11/1995 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Tạo Tơ đra Nam 25/03/2013 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

357 1 Y Báo Tơ đra Nữ 19/02/1993 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 U Bùi Ân Tơ đra Nam 24/09/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

358 1 U Núi Tơ đra Nam 15/08/1988 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lý Tơ đra Nữ 01/01/1987 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Ly Tơ đra Nam 30/09/2006 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Ni Lăn Tơ đra Nữ 10/11/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

359 1 Y Dẽ Tơ đra Nữ 21/12/1975 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 U Hậu Tơ đra Nam 24/07/1999 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Phượng Tơ đra Nữ 21/01/2003 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Thương Tơ đra Nữ 19/10/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

360 1 Lương Văn Cương Tơ đra Nam 07/05/1984 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Mã Thị Ngoan Tơ đra Nữ 20/08/1984 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Lương Thị Thùy Linh Tơ đra Nữ 10/10/2007 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Lương Thị Thu Liên Tơ đra Nữ 08/08/2009 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
5 Lương Thị Thanh Hà Tơ đra Nữ 20/10/2013 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
6 Lương Thị Thủy Tiên Tơ đra Nữ 17/11/2016 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
7 Lương Thị Thanh Trúc Tơ đra Nữ 01/12/2021 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

361 1 Y Uôi Tơ đra Nữ 01/01/1972 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Đinh Y Thuận Tơ đra Nữ 27/01/1997 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Đinh Yang Thanh Tơ đra Nữ 09/05/2003 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Đinh Y Thủy Tơ đra Nữ 03/09/1990 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
5 A Đại Tơ đra Nam 28/12/2010 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Thu Hiền Tơ đra Nữ 26/05/2014 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Vinh Tơ đra Nam 17/07/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

362 1 A Tí Tơ đra Nam 19/12/1991 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xum Tơ đra Nữ 22/07/1990 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 A Xuân Tiến Tơ đra Nam 13/07/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Xuân Tùng Tơ đra Nam 04/04/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

363 1 A Ngọc Tơ đra Nam 01/10/1989 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hà Tơ đra Nữ 28/02/1990 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hảo Ly Tơ đra Nữ 31/10/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Nguyên Khôi Tơ đra Nam 16/02/2019 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

364 1 Y Bí Tơ đra Nữ 09/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Bình Liễu Tơ đra Nữ 18/01/2008 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Bích Liên Tơ đra Nữ 05/03/2014 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Ngọc Diệp Tơ đra Nữ 17/06/2021 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

365 1 U Jat Tơ đra Nam 01/01/1959 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Le Tơ đra Nữ 01/01/1960 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Quí Tơ đra Nữ 23/06/1996 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 A Đế Tơ đra Nam 20/04/1994 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Định Quyên Tơ đra Nữ 26/07/2021 Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

366 1 U Mar Tơ đra Nam 01/01/1953 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
367 1 Y Piên Tơ đra Nữ 01/01/1979 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

2 Y Vượng Tơ đra Nữ 18/03/2005 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 A Phú Tơ đra Nữ 16/04/2021 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

368 1 U Giáp Tơ đra Nam 15/10/1989 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ban Tơ đra Nữ 07/09/1994 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Dẫn Tơ đra Nam 13/08/2010 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 U Dầu Tơ đra Nam 12/06/2015 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

369 1 U Nhan Tơ đra Nam 12/12/1985 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lem Tơ đra Nữ 15/04/1987 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Len Như Tơ đra Nữ 30/12/2007 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Như Uyên Tơ đra Nam 27/10/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Len Nhuệ Tơ đra Nữ 07/09/2017 Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Yến Ly Tơ đra Nữ 04/02/2021 Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

370 1 Y Iâng Tơ đra Nữ 01/01/1954 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
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2 U Sanh Tơ đra Nam 22/12/1985 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Sao Tơ đra Nam 10/01/1993 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

371 1 Y Nhêng Tơ đra Nữ 07/05/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
372 1 U Piên Tơ đra Nam 25/08/1994 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

2 Y Pum Tơ đra Nữ 17/06/1905 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nến Tơ đra Nữ 16/02/2014 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 U Dươm Tơ đra Nam 28/03/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

373 1 Y Uế Tơ đra Nữ 13/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 U Nhật Ẩn Tơ đra Nam 03/07/1905 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Anh Tơ đra Nam 01/06/2015 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

374 1 A Xem Tơ đra Nam 15/06/1997 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thiên Tơ đra Nữ 27/10/1998 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 A Đinh Mạnh Tơ đra Nam 14/01/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Trúc Mẫn Tơ đra Nữ 31/08/2021 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

375 1 U Phương Vỹ Tơ đra Nam 17/07/1997 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thủy Tơ đra Nữ 04/04/2001 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Phương Thùy Vy Tơ đra Nữ 05/07/2019 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 U Văn Tịnh Tơ đra Nam 25/09/2021 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

376 1 U Lộc Tơ đra Nam 26/01/1996 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ơr Tơ đra Nữ 10/01/1995 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hồng Lưu Tơ đra Nữ 02/04/2016 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

377 1 Y Hạnh Tơ đra Nữ 16/05/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 U Tuấn Tơ đra Nam 07/03/1994 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hoa Tơ đra Nữ 22/04/1998 Con dâu Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Hưng Toàn Tơ đra Nam 03/03/2016 Cháu Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 U Hưng Tiến Tơ đra Nam 29/06/2021 Cháu Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

378 1 U Minh Goậy Tơ đra Nam 25/07/1996 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Van Tơ đra Nữ 04/07/1998 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ngọc Nhi Tơ đra Nữ 07/08/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Ngọc Thư Tơ đra Nữ 26/06/2020 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

379 1 U Dơng Tơ đra Nam 18/08/1988 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhá Tơ đra Nữ 10/01/1981 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tú Quỳnh Tơ đra Nữ 17/08/2010 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 U Tú Duy Tơ đra Nam 28/10/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

380 1 Y Huôn Tơ đra Nữ 01/01/1969 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hin Tơ đra Nữ 03/02/1996 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

381 1 A Vẻ Tơ đra Nam 01/12/1975 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tỷ Tơ đra Nữ 31/05/1905 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Áo Tơ đra Nữ 03/07/1998 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Vương Tơ đra Nữ 09/10/2000 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Viên Tơ đra Nữ 17/03/2007 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
6 A Trung Hiếu Tơ đra Nam 08/02/2018 Cháu Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
7 Y Vấn Tơ đra Nữ 17/04/2018 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
8 U Siêu Tơ đra Nam 04/03/2020 Cháu Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

382 1 Y Mít Tơ đra Nữ 12/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Lường Văn Chanh Tơ đra Nữ 10/06/1905 chồng Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Lường Thị Y Mai Tơ đra Nữ 31/07/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Lường Y Mẫn Tơ đra Nữ 30/06/2016 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

383 1 Y Nhao Tơ đra Nữ 30/05/1990 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Na Than Tơ đra Nữ 23/10/2016 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

384 1 U Prộc Tơ đra Nam 06/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhục Tơ đra Nữ 25/06/1985 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Dư Tơ đra Nam 23/12/2006 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Nhã Tơ đra Nữ 25/08/2013 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

385 1 Lương Văn Tý Thái Nam 27/03/1982 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Byưt Ba Na Nữ 01/01/1980 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Cha Hi Ba Na Nữ 14/02/2003 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Mai Trang Ba Na Nữ 09/01/2011 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 Lương Tiến Đạt Thái Nam 21/05/2014 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

386 1 U Nếp Tơ đra Nam 18/08/1958 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Pê̆ Tơ đra Nữ 02/04/1962 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Trung Tơ đra Nam 13/06/1905 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

387 1 U Lối Tơ đra Nam 02/12/1989 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ngọc Tơ đra Nữ 29/03/1988 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ngân Tơ đra Nữ 01/01/2013 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 U Luận Tơ đra Nam 19/03/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Lis Tơ đra Nữ 19/03/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Ia Tơ đra Nữ 05/05/1905 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

388 1 A Hvan Tơ đra Nam 01/01/1991 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ha My Tơ đra Nữ 17/07/1996 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Việt Xi Tơ đra Nữ 06/02/2016 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
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4 A Huỳnh Viện Tơ đra Nam 08/10/2021 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
389 1 A Wach Tơ đra Nam 04/06/1995 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

2 Y Hiếu Tơ đra Nữ 20/11/1994 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 A Vĩnh Huy Tơ đra Nam 06/09/2016 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Vũ Hải Tơ đra Nam 01/07/2019 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

390 1 U Văn Đinh Tơ đra Nam 16/02/1982 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Đa Tơ đra Nữ 14/05/1978 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Diệp Linh Tơ đra Nữ 30/01/1999 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Phúc Lâm Tơ đra Nam 08/10/2003 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
5 U Gia Bảo Tơ đra Nam 30/04/2018 con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

391 1 U Ven Tơ đra Nam 20/10/1988 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xã Tơ đra Nữ 08/12/1987 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y  Sĩ Tơ đra Nữ 21/04/2004 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Xuyển Tơ đra Nữ 06/02/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Vươn Tơ đra Nữ 30/07/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

392 1 U Bình Tơ đra Nam 14/05/2000 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Diệp Linh Tơ đra Nữ 30/01/1999 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Kin Tơ đra Nữ 01/01/1970 mẹ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Gia Bảo Tơ đra Nam 30/04/2018 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

393 1 Bùi Văn Dung Tơ đra Nam 19/11/1985 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Trinh Tơ đra Nữ 13/12/1987 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Bùi Y Phương Tơ đra Nữ 29/02/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Bùi Thị Y Thương Tơ đra Nữ 10/10/2010 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 Bùi Văn Nam Tơ đra Nam 17/04/2013 con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

394 1 Y Non Tơ đra Nữ 18/09/1989 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hoàng Yến Tơ đra Nữ 18/11/2008 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Bảo Nam Tơ đra Nam 23/05/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Bảo Long Tơ đra Nam 06/12/2019 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

395 1 U Át Tơ đra Nam 13/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ran Tơ đra Nữ 17/06/1995 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Minh Diện Tơ đra Nam 24/11/2014 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 U Minh Danh Tơ đra Nam 04/05/2018 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

396 1 A Thiên Tơ đra Nam 01/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ngrí Tơ đra Nữ 12/03/1980 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Khuyên Tơ đra Nữ 07/05/2011 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

397 1 U Vét Tơ đra Nam 14/12/1979 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Đam Tơ đra Nữ 02/06/1905 con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Vũ Tơ đra Nam 07/12/2000 con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Định Tơ đra Nữ 02/01/2008 con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

398 1 Y Dai Tơ đra Nữ 04/10/1988 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Lê Diệu Anh Tơ đra Nữ 11/05/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
3 Lê Thị Tuyết Nhi Tơ đra Nữ 18/08/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

399 1 U Xuất Tơ đra Nam 02/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Chót Tơ đra Nữ 12/10/1981 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Chiến Tơ đra Nữ 29/07/2000 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Xong Chun Tơ đra Nam 12/11/2014 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 U Xong Chín Tơ đra Nam 12/06/2020 con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

400 1 U Hruối Tơ đra Nam 25/03/1959 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
401 1 U Nhơng Tơ đra Nam 01/01/1977 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

2 Y Nheng Tơ đra Nữ 08/02/1978 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Khang Tơ đra Nam 30/03/2000 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Nhung Tơ đra Nữ 06/08/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

402 1 U Ngát Tơ đra Nam 30/05/1992 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Bùi Thị Kiều Tơ đra Nữ 07/06/1991 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Bùi Thảo Vy Tơ đra Nữ 27/04/2011 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Bùi Như Ý Tơ đra Nữ 25/03/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

403 1 Y Hiang Tơ đra Nữ 01/01/1980 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 U Dết Tơ đra Nam 23/08/2000 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Dung Tơ đra Nữ 03/05/2004 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Doan Tơ đra Nam 20/04/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

404 1 U Tý Tơ đra Nam 05/07/1990 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Bay Tơ đra Nữ 22/02/1993 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Bá Tiên Tơ đra Nữ 29/01/2011 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Bích Tuệ Tơ đra Nữ 18/04/2014 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 U Tu By Tơ đra Nam 03/04/2017 con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

405 1 U Juông Tơ đra Nam 01/01/1968 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xe Tơ đra Nữ 03/03/1971 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Dĩ Tơ đra Nam 11/07/2001 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Xú Tơ đra Nữ 12/06/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
5 U Minh Diệp Tơ đra Nam 31/07/2006 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
6 U Minh Du Tơ đra Nam 02/10/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
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406 1 Y Dược Tơ đra Nữ 13/02/1990 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 U Hen Tơ đra Nam 23/03/1993 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ly Doanh Tơ đra Nữ 01/08/2009 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Hy Zơn Tơ đra Nữ 15/10/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

407 1 U Manh Tơ đra Nam 15/09/1992 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Veh Tơ đra Nữ 19/07/1994 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Mai Vy Tơ đra Nữ 21/04/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Minh Vương Tơ đra Nữ 06/07/2015 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

408 1 Y Típ Tơ đra Nữ 23/03/1986 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Vi Tơ đra Nữ 09/05/2004 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Văn Hùng Tơ đra Nam 21/06/2021 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

409 1 U Đùa Tơ đra Nam 22/12/1987 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ther Tơ đra Nữ 18/10/1989 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Đinh Tuyết Tơ đra Nam 10/02/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Đồng Thuyết Tơ đra Nữ 01/04/2018 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 U Đình Toàn Tơ đra Nam 04/05/2020 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Đồng Thuyền Tơ đra Nữ 02/10/2022 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

410 1 Y Klưk Tơ đra Nữ 01/01/1973 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Đào Y Anh Vân Tơ đra Nữ 19/01/2012 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

411 1 Lữ Quốc Tuấn Tơ đra Nam 20/10/1995 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Út Tơ đra Nữ 29/09/1996 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Lư ̃Quốc Khánh Hưng Tơ đra Nam 14/09/2016 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

412 1 U Luân Tơ đra Nam 05/07/1979 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Đing Tơ đra Nữ 01/01/1979 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Đai Tơ đra Nữ 13/09/2000 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Ly Tơ đra Nữ 19/09/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Lan Tơ đra Nữ 19/09/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

413 1 U Minh Tơ đra Nam 25/11/1984 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Kết Tơ đra Nữ 28/02/1989 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Văn Mạnh Tơ đra Nam 30/05/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

414 1 U Việt Tơ đra Nam 27/04/1974 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Leng Tơ đra Nữ 01/08/1974 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Vậu Tơ đra Nam 11/01/1996 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Tuyền Tơ đra Nữ 21/10/2001 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

415 1 U An Tơ đra Nam 01/01/1984 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Heo Tơ đra Nữ 11/12/1982 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hài Tơ đra Nữ 12/07/2002 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hiễm Tơ đra Nữ 13/11/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 U Khải Hoàn Tơ đra Nam 25/11/2020 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

416 1 Rơ Châm Trất Tơ đra Nam 01/01/1976 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Bé Tơ đra Nữ 01/01/1979 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Rơ Châm Y Uyên Tơ đra Nữ 03/05/2006 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Rơ Châm U Trọng Tơ đra Nam 08/05/2003 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 U An Phú Tơ đra Nam 18/08/2020 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học

417 1 Y Ban Tơ đra Nữ 02/06/1905 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xương Tơ đra Nữ 12/11/2001 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 U Tuấn Tơ đra Nam 30/06/1905 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Ánh Nguyệt Tơ đra Nữ 12/07/1905 Cháu Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học
5 Nguyễn Y Phương Nga Tơ đra Nữ 19/08/2023 cháu Kon Rôn Ngọk Réo Còn nhỏ

418 1 A Dơr Tơ đra Nam 01/01/1956 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ua Tơ đra Nữ 01/01/1958 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tan Tơ đra Nữ 15/06/1905 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông
4 U Điệp Tơ đra Nam 18/06/1905 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông

419 1 Y Gioi Tơ đra Nữ 01/01/1969 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062169002986
2 Y Duyệt Tơ đra Nữ 05/01/2002 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062302001132

420 1 U Wě Tơ đra Nam 01/01/1979 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062079003509
2 Y Thi Tơ đra Nữ 01/01/1979 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062179000795
3 Y Thùy Tơ đra Nữ 27/11/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062305004541
4 U Thức Viện Tơ đra Nam 06/12/2009 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062209001517
5 Y Việt Thư Tơ đra Nữ 10/02/2013 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062313001444
6 U Thanh Vịnh Tơ đra Nam 23/04/2018 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062218000597
7 A Lê Đạt Tơ đra Nữ 30/09/2022 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062222003932

421 1 Y Xa Màn Tơ đra Nữ 12/02/1989 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062189001393
2 U Kiếm Xa Doan Tơ đra Nam 25/08/2009 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062209008528
3 U Xa Duật Tơ đra Nam 16/12/2013 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062213006877

422 1 U Vênh Tơ đra Nam 15/06/1978 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062078000640
2 Y Hẽ Tơ đra Nữ 01/01/1976 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062176002442
3 U Duy Tơ đra Nam 14/07/2003 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062203001847
4 U Vùng Tơ đra Nam 16/11/2006 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062206001844
5 Y Han Tơ đra Nữ 01/11/2010 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062310005134

423 1 U Long Tơ đra Nam 08/12/1984 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062084001025
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2 Y Bơi Tơ đra Nữ 02/10/1990 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062190001351
3 U Bảo Duyên Tơ đra Nam 16/10/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062208001516
4 Y Bảo Lan Tơ đra Nữ 24/11/2012 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062312002971
5 Y Bảo Lổi Tơ đra Nữ 02/11/2015 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062315007336

424 1 U Gé Tơ đra Nam 11/12/1987 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062087004249
2 Y Ngron Tơ đra Nữ 20/10/1987 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062187001136
3 U Đông Gun Tơ đra Nam 04/04/2008 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062208004516
4 Y Hồng Nga Tơ đra Nữ 29/08/2010 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062310005160
5 U Mùi Tơ đra Nam 15/06/1905 Em Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062093006932

425 1 A Hang Tơ đra Nữ 01/07/1984 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062084001031
2 Y Chung Tơ đra Nữ 26/06/1990 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062190001364
3 Y Huyền Trân Tơ đra Nữ 27/11/2013 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062313006520
4 A Hoàng Triết Tơ đra Nữ 13/09/2017 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062217001433

426 1 U Jô Tơ đra Nam 01/01/1986 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062086001228
2 Y Sít Tơ đra Nữ 01/01/1984 Vợ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062184005016
3 A Thiện Tơ đra Nữ 02/09/2002 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062202000100
4 Y Diễm Tơ đra Nữ 09/01/2010 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062310004513
5 Y Dân Tơ đra Nữ 06/09/2011 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062311003628

427 1 Y Đông Tơ đra Nữ 01/01/1980 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062180003449
2 Y Biển Tơ đra Nữ 05/09/2005 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông 062305000975
3 U Kiệt Tơ đra Nam 18/12/2009 Con Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062209004586
4 Y Bích Trà Tơ đra Nữ 17/01/2023 Cháu Kon Rôn Ngọk Réo Đang đi học 062323000192

428 1 U Nhoa Tơ đra Nam 01/01/1955 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 U Nhiệp Tơ đra Nam 03/05/1990 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

429 1 Y Leh Tơ đra Nữ 01/01/1956 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Luyến Tơ đra Nữ 05/10/1998 Con Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 A Tát Tơ đra Nữ 12/04/1994 Cháu Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

430 1 Y Dơ Tơ đra Nữ 01/01/1960 Chủ hộ Kon Rôn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
431 1 Y Việt Tơ đra Nữ 15/07/1973 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

2 Y Lệ Tơ đra Nữ 08/08/2006 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
3 Y Lưng Tơ đra Nữ 21/01/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Lệch Tơ đra Nữ 09/09/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Cuối Tơ đra Nam 12/05/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Lễ Tơ đra Nữ 01/01/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Vâng Tơ đra Nữ 13/03/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Vơi Tơ đra Nữ 04/01/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

432 1 Nguyễn Thành Luân Tơ đra Nữ 17/05/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Huy Tơ đra Nam 20/12/2001 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thủy Tơ đra Nữ 14/12/2006 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Cường Tơ đra Nam 14/03/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Huyền Tơ đra Nữ 18/09/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

433 1 A Trung Tơ đra Nam 01/01/1972 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Yút Tơ đra Nữ 01/01/1972 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Trơh Tơ đra Nam 18/03/2000 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Trương Tơ đra Nam 06/05/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Hao Tơ đra Nữ 30/11/2005 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 Y Biên Tơ đra Nữ 12/05/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
7 Y Duyn Tơ đra Nữ 05/02/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Gia Hân Tơ đra Nữ 24/10/2018 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
9 U Gia Huỳnh Tơ đra Nữ 17/02/2021 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
10 U Đức Trí Tơ đra Nữ 25/01/2023 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

434 1 Y Viên Tơ đra Nữ 12/07/1978 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Sơn Tơ đra Nam 07/07/2011 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

435 1 Y Maih Tơ đra Nữ 01/06/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Nam Tơ đra Nam 08/06/2002 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tuyết Tơ đra Nữ 08/09/2006 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

436 1 A Thứ Tơ đra Nam 15/07/1991 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thia Tơ đra Nữ 20/10/1996 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Thiện Tơ đra Nam 01/04/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thuyết Tơ đra Nữ 25/10/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Trúc Tơ đra Nữ 29/04/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Trang Tơ đra Nữ 13/08/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

437 1 A Duăn Tơ đra Nam 18/03/1988 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Diêng Tơ đra Nữ 23/09/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Dinh Tơ đra Nữ 07/12/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Mâng Tơ đra Nam 04/08/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Mưa Tơ đra Nữ 10/05/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

438 1 Y Cam Tơ đra Nữ 25/04/1982 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Úc Tơ đra Nữ 24/04/2005 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Khó Tơ đra Nam 12/06/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thiên Ngân Tơ đra Nữ 04/07/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
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439 1 A Thah (1) Tơ đra Nam 01/01/1982 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tê Tơ đra Nữ 01/01/1986 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nghi Tơ đra Nữ 12/05/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Quốc Tơ đra Nam 05/06/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Thủy Tơ đra Nữ 14/02/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Tha Tơ đra Nam 14/07/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Thân Tơ đra Nam 05/04/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Tở Tơ đra Nữ 07/02/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
9 A Thật Tơ đra Nam 16/05/2022 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

440 1 Y Tiêm Tơ đra Nữ 15/05/1990 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ti Na Tơ đra Nữ 11/03/2012 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
3 A Wu Tơ đra Nam 04/03/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Băng Tơ đra Nữ 17/06/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

441 1 A Trai Tơ đra Nam 06/07/1984 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hler Tơ đra Nữ 01/01/1981 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Trí Tơ đra Nam 20/11/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hlin Tơ đra Nữ 29/05/2005 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Vơ Tơ đra Nam 08/08/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Sơi Tơ đra Nữ 15/02/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Triết Tơ đra Nam 09/11/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Minh Viện Tơ đra Nữ 25/04/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

442 1 Y Văn Tơ đra Nữ 15/06/1955 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nâu Tơ đra Nữ 10/10/1993 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nê Tơ đra Nữ 28/01/1995 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Toàn Tơ đra Nam 11/11/2015 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Tra ̀My Tơ đra Nữ 01/08/2019 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

443 1 A Mor Tơ đra Nam 01/01/1985 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Krem Tơ đra Nữ 28/10/1984 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Quang Tơ đra Nam 15/06/2005 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Quỳnh Tơ đra Nữ 25/12/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Quyết Tơ đra Nữ 15/05/2010 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Quấn Tơ đra Nam 01/03/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

444 1 Y Tuôr Tơ đra Nữ 01/01/1958 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Lon Tơ đra Nam 01/01/1986 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

445 1 A Xê Tơ đra Nam 20/07/1996 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Bông Tơ đra Nữ 11/05/1999 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Sỹ Tơ đra Nam 01/03/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Bưng Tơ đra Nữ 01/08/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Xuyến Tơ đra Nữ 08/05/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Sơn Tơ đra Nam 19/01/2023 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

446 1 A Jam Tơ đra Nam 17/09/1992 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Văng Tơ đra Nữ 16/09/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ji Vi Tơ đra Nữ 31/05/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Ji Vưn Tơ đra Nam 10/05/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Vượng Tơ đra Nam 23/12/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

447 1 A Lây Tơ đra Nam 30/04/1991 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thiên Tơ đra Nữ 22/10/1991 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y ThảO Tơ đra Nữ 07/04/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y ThuyếT Tơ đra Nữ 07/09/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

448 1 A Đoai Tơ đra Nam 10/09/1997 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Viên Tơ đra Nữ 26/06/1998 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Thiện Tơ đra Nam 28/02/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Linh Đan Tơ đra Nữ 26/10/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Vọng Tơ đra Nam 05/07/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

449 1 Y Hnu Tơ đra Nữ 01/01/1967 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Tâu Tơ đra Nam 20/04/1997 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tươi Tơ đra Nữ 25/05/1999 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Tý Tơ đra Nam 22/02/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Tâng Tơ đra Nam 23/03/2005 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 Y Tuyết Tơ đra Nữ 02/11/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

450 1 A Drăi Tơ đra Nam 05/06/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Loài Tơ đra Nữ 05/06/1905 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Diệp Tơ đra Nữ 13/09/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Diệu Tơ đra Nữ 02/11/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Dương Tơ đra Nữ 19/11/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Minh Tơ đra Nam 25/05/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Mẫn Tơ đra Nữ 25/05/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

451 1 A Đă Tơ đra Nam 03/08/1990 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Chăp Tơ đra Nữ 17/07/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Khis Tơ đra Nam 28/04/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Khák Tơ đra Nam 02/12/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
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5 A Đợi Tơ đra Nam 10/04/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Chờ Tơ đra Nữ 14/10/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Chi Tơ đra Nữ 10/12/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

452 1 A Tho Tơ đra Nam 01/01/1988 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Dip Tơ đra Nữ 08/08/1988 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thu Tơ đra Nữ 15/10/2010 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thủy Tơ đra Nữ 29/10/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Huế Tơ đra Nam 26/05/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 A Thuận Tơ đra Nam 24/08/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

453 1 A Trí Tơ đra Nam 12/12/1997 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Gái Tơ đra Nữ 29/11/2000 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thùy Trâm Tơ đra Nữ 01/11/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

454 1 A Tat Tơ đra Nam 19/03/1995 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Bak Tơ đra Nữ 16/06/1999 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Biệt Tơ đra Nữ 12/09/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Tuyển Tơ đra Nữ 08/10/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Phúc Tơ đra Nam 18/07/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Vĩnh Tơ đra Nam 19/11/2022 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

455 1 A Ba Tơ đra Nam 04/03/1988 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Huk Tơ đra Nữ 01/04/1986 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Bit Tơ đra Nữ 09/10/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Trọng Tơ đra Nam 20/08/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Trân Tơ đra Nam 16/06/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 Y Tâm Tơ đra Nữ 22/01/2023 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

456 1 A Đội Tơ đra Nam 09/10/1995 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hồng Viên Tơ đra Nữ 29/07/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Đẳng Tơ đra Nam 30/03/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Định Tơ đra Nam 01/01/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Hồng My Tơ đra Nữ 18/01/2023 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

457 1 A Dep Tơ đra Nam 14/11/1994 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thuer Tơ đra Nữ 03/03/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Khiêu Tơ đra Nữ 19/11/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Nguyễn Tơ đra Nam 24/08/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Khoa Tơ đra Nam 07/08/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

458 1 A Tanh Tơ đra Nam 18/12/1985 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tan Tơ đra Nữ 10/06/1905 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Na Tước Tơ đra Nam 01/09/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Na Ka Tơ đra Nữ 02/06/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Na Nô Tơ đra Nam 29/05/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

459 1 A Thor Tơ đra Nam 01/01/1989 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Yen Tơ đra Nữ 16/08/1993 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Thịnh Tơ đra Nam 15/11/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Thoanh Tơ đra Nam 27/05/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Tháo Tơ đra Nam 26/05/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Diệp Tơ đra Nam 10/01/2023 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

460 1 A Tử Tơ đra Nam 01/01/1987 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mal Tơ đra Nữ 01/01/1987 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thị Tơ đra Nữ 23/01/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Bầu Tơ đra Nữ 07/01/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Tối Tơ đra Nam 07/10/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

461 1 A Lao Tơ đra Nam 19/12/1984 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thuyr Tơ đra Nữ 01/01/1991 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nhiên Tơ đra Nữ 12/11/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Tự Tơ đra Nam 28/08/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Hữu Tơ đra Nam 21/09/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Hoanh Tơ đra Nam 11/03/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

462 1 A Sơn Tơ đra Nam 11/09/1990 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Giêm Tơ đra Nữ 10/10/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Xăng Tơ đra Nam 11/07/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Nguyên Tơ đra Nữ 24/08/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Heo Tơ đra Nam 25/11/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

463 1 A Miên Tơ đra Nam 01/01/1984 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Wa Tơ đra Nữ 01/01/1988 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Vễ Tơ đra Nữ 06/07/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Minh Tơ đra Nam 24/04/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Mười Tơ đra Nữ 28/11/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Méo Tơ đra Nữ 19/04/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Mít Tơ đra Nữ 18/03/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

464 1 A Phan Tơ đra Nam 22/04/1984 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhut Tơ đra Nữ 01/01/1977 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nhiêng Tơ đra Nữ 11/09/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
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4 Y Nhin Tơ đra Nữ 16/07/2010 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Kẹo Tơ đra Nữ 07/03/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Keo Tơ đra Nữ 26/12/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

465 1 A Yâu Tơ đra Nam 14/08/1993 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hà Tơ đra Nữ 20/02/1995 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Hạo Tơ đra Nam 29/09/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Dăng Tơ đra Nam 14/10/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Hải Tơ đra Nam 04/07/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Kim Tơ đra Nam 16/06/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

466 1 Y Âm Tơ đra Nữ 01/01/1952 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
467 1 A Đeo Tơ đra Nam 01/01/1990 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

2 Y Băy Tơ đra Nữ 10-8--1988 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Đâp Tơ đra Nam 14/06/2010 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Đệ Tơ đra Nam 21/12/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Bi Tơ đra Nam 09/01/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Biệt Tơ đra Nam 13/04/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Đoại Tơ đra Nam 01/03/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

468 1 A Xương Tơ đra Nam 21/11/1997 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Huệ Tơ đra Nữ 10/03/1996 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Sĩ Hân Tơ đra Nam 29/12/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Xuân Hiển Tơ đra Nam 24/01/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

469 1 Nguyễn Văn Thắng Tơ đra Nữ 04/10/1993 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Húa Tơ đra Nữ 05/07/1997 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Nguyễn A Thái Tơ đra Nữ 07/10/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Nguyễn A Thiện Tơ đra Nữ 16/03/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Nguyễn A Nghĩa Tơ đra Nữ 11/03/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Nguyễn A Nghiêm Tơ đra Nữ 03/03/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

470 1 A Xrang Tơ đra Nam 01/01/1983 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xot Tơ đra Nữ 10/06/1986 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Sớm Tơ đra Nam 03/01/2005 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Sỉu Tơ đra Nam 21/04/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Thuyết Tơ đra Nữ 23/08/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Mat Tơ đra Nam 14/05/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Sẻ Tơ đra Nam 24/03/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 A SạCh Tơ đra Nam 05/03/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

471 1 A Đập Tơ đra Nam 05/07/1993 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hoa Tơ đra Nữ 23/05/1993 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Tim Tơ đra Nam 02/08/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y HằNg Tơ đra Nữ 21/05/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

472 1 A Yuân Tơ đra Nam 06/06/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Phin Tơ đra Nữ 21/01/1985 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Phúc Tơ đra Nam 14/01/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Phiêu Tơ đra Nam 15/03/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Duyn Tơ đra Nữ 25/05/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Khiên Tơ đra Nam 22/02/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Phim Tơ đra Nam 13/06/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 A Duy Tơ đra Nam 21/01/2023 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

473 1 A Yi Tơ đra Nam 05/03/1990 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Đoi Tơ đra Nữ 23/12/1992 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Dược Tơ đra Nữ 16/12/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Duyệt Tơ đra Nữ 17/02/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A This Tơ đra Nam 27/01/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Đênh Tơ đra Nam 19/05/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Đấng Tơ đra Nam 06/01/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Diệu Tơ đra Nữ 23/07/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
9 A Thiệu Tơ đra Nam 01/08/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
10 Y Vỹ Dạ Tơ đra Nữ 30/05/2023 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

474 1 A Thâp Tơ đra Nam 20/05/1995 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xĭn Tơ đra Nữ 09/02/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Khuýt Tơ đra Nam 01/06/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Khuy Tơ đra Nam 27/04/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Thuyền Tơ đra Nữ 23/06/2023 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

475 1 A Thơr Tơ đra Nam 17/05/1905 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Seng Tơ đra Nữ 13/05/1905 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Tế Tơ đra Nam 05/01/1998 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Tin Tơ đra Nam 01/02/2001 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

476 1 A Aoh Tơ đra Nam 01/01/1967 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Yến Tơ đra Nam 12/05/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Trên Tơ đra Nam 06/11/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Trăi Tơ đra Nữ 03/06/2000 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Kim Sương Tơ đra Nữ 03/06/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
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6 Y Như Quyền Tơ đra Nữ 22/06/2022 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
477 1 A Dem Tơ đra Nam 10/06/1986 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

2 Y Đek Tơ đra Nữ 01/01/1994 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Giếng Tơ đra Nữ 22/09/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Diu Tơ đra Nữ 22/04/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Dịp Tơ đra Nữ 26/06/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Giang Tơ đra Nữ 04/09/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Giao Tơ đra Nam 31/01/2022 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

478 1 Y Nhời Tơ đra Nữ 01/01/1953 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Đưm Tơ đra Nam 16/03/1999 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Tùng Tơ đra Nam 03/01/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

479 1 A Thon Tơ đra Nam 12/06/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Kinh Tơ đra Nữ 02/04/1987 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Khoái Tơ đra Nam 09/01/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Phương Thiên Tơ đra Nữ 28/10/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Khuê Tơ đra Nam 13/03/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Thiết Tơ đra Nam 16/07/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Phương Siu Tơ đra Nữ 10/09/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

480 1 A Dung Tơ đra Nam 01/01/1982 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xuyên Tơ đra Nữ 01/01/1982 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Ơt Tơ đra Nam 07/10/1990 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Xĩ Tơ đra Nam 27/07/1996 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Khiêng Tơ đra Nam 06/11/2005 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 Y Xuân Tơ đra Nữ 20/07/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
7 Y Duy Tơ đra Nữ 03/05/2010 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 A Tử Tơ đra Nam 18/11/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
9 A Chơn Tơ đra Nam 22/10/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
10 Y Miên Tơ đra Nữ 18/07/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
11 Y Xên Tơ đra Nữ 17/10/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
12 A Khoan Tơ đra Nam 27/02/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
13 A Dân Tơ đra Nam 24/09/2022 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

481 1 Y Tai Tơ đra Nữ 01/01/1974 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tiêng Tơ đra Nữ 18/04/1998 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tinh Tơ đra Nữ 16/02/2000 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Lun Tơ đra Nữ 16/02/2002 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Lang Tơ đra Nữ 28/10/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 Y Tố Tơ đra Nữ 07/11/2005 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
7 Y Tuyên Tơ đra Nữ 17/03/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
8 A Tiết Tơ đra Nam 17/11/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
9 A Tiêu Tơ đra Nam 17/11/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
10 A Lạc Tơ đra Nam 22/06/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
11 A Phước Thịnh Tơ đra Nam 07/04/2020 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
12 A Ngọc Chinh Tơ đra Nam 12/08/2020 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
13 A Linh Thành Tơ đra Nam 23/05/2023 cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

482 1 A Thâm Tơ đra Nam 01/01/1992 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hạ Tơ đra Nữ 15/11/1991 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Chy Tơ đra Nữ 12/05/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thiết Tơ đra Nữ 07/07/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Hiểu Tơ đra Nữ 01/01/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Thuận Tơ đra Nam 28/03/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

483 1 A Thủy Tơ đra Nam 28/07/1995 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Chonh Tơ đra Nữ 09/03/1997 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Khánh Tơ đra Nam 04/10/2013 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Khảo Tơ đra Nam 18/10/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Trương Tơ đra Nam 09/10/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

484 1 A Thak Tơ đra Nam 01/01/1964 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tǔi Tơ đra Nữ 01/01/1965 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Đêm Tơ đra Nữ 14/07/1998 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Thâu Tơ đra Nam 18/05/2002 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 Y Tớ Tơ đra Nữ 18/04/2004 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 Y Đó Tơ đra Nữ 30/04/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
7 A Yoch Tơ đra Nam 17/03/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
8 A Lâm Tơ đra Nam 05/04/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
9 Y Linh Đang Tơ đra Nữ 18/10/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

485 1 Y Her Tơ đra Nữ 01/01/1969 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Bang Tơ đra Nam 10/10/2004 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hương Tơ đra Nữ 25/08/2000 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hoa Tơ đra Nữ 09/02/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Khôn Tơ đra Nam 16/08/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
6 Y Gia Hiêng Tơ đra Nữ 07/03/2020 Cháu Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

486 1 A Ip Tơ đra Nam 01/06/1967 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
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2 Y Mot Tơ đra Nữ 01/01/1969 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Ǔk Tơ đra Nam 12/10/2001 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Min Tơ đra Nam 20/09/2004 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
5 A Ǒk Tơ đra Nam 27/05/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Man Tơ đra Nam 30/09/2010 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

487 1 A Đơn Tơ đra Nam 26/12/1990 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Săi Tơ đra Nữ 05/10/1989 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Chang Tơ đra Nam 18/07/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Chân Tơ đra Nam 02/07/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Suy Tơ đra Nam 08/12/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Sư Tơ đra Nam 30/07/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

488 1 A Đẫu Tơ đra Nam 10/03/1993 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Đại Tơ đra Nữ 13/08/1990 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Đi Tơ đra Nữ 30/10/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Triều Tơ đra Nữ 07/09/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

489 1 A Danh Tơ đra Nam 04/01/1996 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mưa Tơ đra Nữ 21/04/2001 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Mê Tơ đra Nữ 27/10/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

490 1 A Lơi Tơ đra Nam 19/12/1995 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Rim Tơ đra Nữ 20/10/1996 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tuyết Tơ đra Nữ 18/10/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 A Tài Tơ đra Nam 16/12/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

491 1 A Hiếu Tơ đra Nam 10/11/1983 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Na Tơ đra Nữ 15/04/1987 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ni Tơ đra Nữ 13/08/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thuy Tơ đra Nữ 01/06/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Hinh Tơ đra Nam 25/05/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
6 A Thuyền Tơ đra Nam 13/10/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
7 A Hoàng Tơ đra Nam 05/10/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

492 1 A Thun Tơ đra Nam 19/04/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Thuyết Tơ đra Nam 02/06/1905 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Thit Tơ đra Nam 24/07/1992 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

493 1 Y Han Tơ đra Nữ 29/05/2000 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Juy Tơ đra Nữ 29/03/2003 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

494 1 Y Thi Tơ đra Nữ 01/01/1960 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 A Qụa Tơ đra Nam 27/05/2003 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Bim Tơ đra Nữ 26/03/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

495 1 Y Im Tơ đra Nữ 10/06/1941 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhỏ Tơ đra Nữ 20/12/2005 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

496 1 Y Than Tơ đra Nữ 07/05/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Trường Tơ đra Nữ 13/06/1905 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

497 1 Y Drui Tơ đra Nữ 01/01/1945 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
498 1 Y Ban (Y Băn) Tơ đra Nữ 13/08/1960 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

2 A Chôn Tơ đra Nam 07/04/1999 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 A Chân Tơ đra Nam 01/07/2001 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông

499 1 A Đer Tơ đra Nam 20/11/1964 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ngõi Tơ đra Nữ 01/01/1966 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nguyệt Tơ đra Nữ 15/04/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông
4 A Đân Tơ đra Nam 01/11/2006 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học
5 A Quốc Tơ đra Nam 10/09/2009 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học

500 1 A Tỷ Tơ đra Nam 01/01/1990 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062090003957
2 Y Tỷ Tơ đra Nữ 18/02/1993 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062193001679
3 Y Ti Na Tơ đra Nữ 12/02/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062317001434
4 A Phước Thịnh Tơ đra Nam 22/08/2018 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062218002905

501 1 A Tương Tơ đra Nam 01/01/1978 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062078003376
2 Y Yer Tơ đra Nữ 01/01/1982 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062182003682
3 A Tiết Tơ đra Nam 26/03/2002 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062202001100
4 A Tọa Tơ đra Nam 16/07/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062203005281
5 Y Tuôn Tơ đra Nữ 20/12/2004 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062304006300
6 A Duy Tơ đra Nam 28/07/2006 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062206002031
7 A Tức Tơ đra Nam 10/07/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062208007077
8 A Tú Tơ đra Nam 13/06/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062212003248
9 Y Tơ Tơ đra Nữ 17/04/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062317004013
10 Y Trúc Linh Tơ đra Nữ 13/06/2021 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062321003505
11 Y Diêm Tơ đra Nữ 31/10/2004 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062304006197
12 Y Tinh Tơ đra Nữ 24/10/2022 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062322004938

502 1 A Luân Tơ đra Nam 01/06/1989 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062089001218
2 Y Ngan Tơ đra Nữ 01/01/1987 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062187005699
3 A Chiến Tơ đra Nam 13/02/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062207000440
4 Y Ngọc Linh Tơ đra Nữ 01/12/2010 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062310002102
5 A Nghĩa Tơ đra Nam 22/09/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062214003589
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6 A Nguy Tơ đra Nam 02/06/2016 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062216000903
7 Y Nhỉ Tơ đra Nữ 21/09/2019 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062319003841

503 1 A Thây Tơ đra Nam 06/06/1905 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062084003124
2 Y Lê Tơ đra Nữ 03/06/1905 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062181000865
3 A Năng Tơ đra Nam 23/07/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062208001578
4 A Năm Tơ đra Nam 25/09/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062211008130
5 A Thân Tơ đra Nam 16/03/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062217001434
6 Y Nụ Tơ đra Nữ 08/06/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062320002082

504 1 A Thim Tơ đra Nam 04/05/1994 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062094001519
2 Y Thu Tơ đra Nữ 01/01/1995 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông 062195001633
3 A Thức Tơ đra Nam 06/09/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062214002127
4 A Bi Tơ đra Nam 16/07/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062215007358
5 A Bơm Tơ đra Nam 05/01/2020 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Đang đi học 062220000216

505 1 A Duih Tơ đra Nam 01/01/1959 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Lim Tơ đra Nữ 01/01/1960 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Ly Tơ đra Nữ 06/06/1999 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Hân Tơ đra Nữ 04/01/2007 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

506 1 Y Him Tơ đra Nữ 01/01/1947 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 A Thế Tơ đra Nam 01/01/1982 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

507 1 A Luyên Tơ đra Nam 01/01/1968 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Lý Tơ đra Nữ 15/01/2002 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Quy Tơ đra Nữ 15/01/2004 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Xi Tơ đra Nữ 04/05/2006 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 A Căn Tơ đra Nam 02/11/2008 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
6 Y La Tơ đra Nữ 22/02/2011 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
7 Y Soan Tơ đra Nữ 13/08/2015 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
8 Y Xuyên Tơ đra Nữ 25/09/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

508 1 A Yuh Tơ đra Nam 01/01/1969 Chủ hộ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Khim Tơ đra Nữ 05/12/1975 Vợ Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Dĩ Tơ đra Nữ 22/09/2003 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Kiên Tri Tơ đra Nữ 04/06/2012 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Y Minh Trang Tơ đra Nữ 14/02/2014 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
6 A Kiếm Tơ đra Nam 07/01/2017 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
7 Y Kiều Tơ đra Nữ 22/01/2022 Con Kon Bơ băn Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

509 1 A Thiêp Tơ đra Nam 13/08/1984 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tôn Tơ đra Nữ 01/01/1981 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tháo Tơ đra Nữ 27/01/2009 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y ThảO Tơ đra Nữ 16/10/2010 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 A Thức Tơ đra Nam 28/08/2013 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

510 1 Y Lý Tơ đra Nữ 23/03/1959 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 A Lạc Tơ đra Nam 24/12/1987 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nhân Tơ đra Nữ 19/03/1995 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Vinh Tơ đra Nam 19/06/2014 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Khuyết Tơ đra Nữ 23/08/2018 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

511 1 A Triệu Tơ đra Nam 15/03/1998 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xuen Tơ đra Nữ 20/05/1993 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Trân Tơ đra Nữ 15/08/2017 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 A Triều Tơ đra Nam 03/01/2020 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Tràm Tơ đra Nữ 15/07/1905 Con Kon Jong Ngọk Réo

512 1 Siu Hmeo Tơ đra Nữ 01/01/1947 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 A Thoang Tơ đra Nam 17/04/1979 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

513 1 A Tôn Tơ đra Nam 01/01/1980 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Toa Tơ đra Nữ 06/06/1905 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Tuất Tơ đra Nam 02/08/2008 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Tinh Tơ đra Nữ 26/04/2011 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 A Huy Tơ đra Nam 19/05/2015 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

514 1 A Xô Tơ đra Nam 22/10/1988 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Miên Tơ đra Nữ 02/06/1905 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Sĩ Tơ đra Nam 19/01/2007 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Giun Hao Tơ đra Nam 08/01/2009 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

515 1 A Thoang Tơ đra Nam 13/01/1988 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Đoan Tơ đra Nữ 05/11/1988 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Anh Tuấn Tơ đra Nam 28/06/2007 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Thắm Tơ đra Nữ 03/12/2009 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

516 1 A Nguyên Tơ đra Nam 21/04/1983 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Jeo Tơ đra Nữ 12/02/1986 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Chi Tơ đra Nữ 02/01/2006 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Luân Tơ đra Nam 28/11/2008 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 A Chiến Tơ đra Nam 04/06/2014 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Châu Tơ đra Nữ 13/07/1905 cháu Kon Jong Ngọk Réo
7 Y Trúc Tơ đra Nữ 14/07/1905 cháu Kon Jong Ngọk Réo
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517 1 Y Đep Tơ đra Nữ 16/07/1957 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 A Đan Tơ đra Nam 05/05/1986 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

518 1 Nay A Việt Tơ đra Nữ 03/12/1992 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Liễu Tơ đra Nữ 28/05/1995 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Nay A Vượng Tơ đra Nữ 09/07/2013 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 Nay Y Pha Lê Tơ đra Nữ 04/01/2018 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

519 1 Y Dẽ Tơ đra Nữ 21/10/1964 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lăng Tơ đra Nữ 27/04/1989 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Nguyên Khang Tơ đra Nam 22/03/2013 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Kim Xuyến Tơ đra Nữ 21/08/2021 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

520 1 Y Diễm Tơ đra Nữ 09/08/1992 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Dang Tơ đra Nữ 19/01/2010 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
3 Y Dương Tơ đra Nữ 05/04/2011 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 A Bảo Tơ đra Nam 17/06/1905 Chồng Kon Jong Ngọk Réo

521 1 A Duẩn Tơ đra Nam 10/05/1991 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
2 Y Xoát Tơ đra Nữ 20/03/1996 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ngân Tơ đra Nữ 20/05/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Duy Tơ đra Nam 30/06/2020 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

522 1 A Hiếu Tơ đra Nam 29/01/1993 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ao Tơ đra Nữ 01/04/1995 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hân Tơ đra Nữ 07/01/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Như Ý Tơ đra Nữ 15/07/1905 Con Kon Jong Ngọk Réo

523 1 A Tý Tơ đra Nam 12/04/1995 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xach Tơ đra Nữ 10/02/1995 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Mai Tuyết Tơ đra Nữ 01/05/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

524 1 A Minh Tơ đra Nam 28/07/1994 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mi Tơ đra Nữ 09/12/2016 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

525 1 A Duah Tơ đra Nam 15/03/1957 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nhit Tơ đra Nữ 25/05/1905 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

526 1 A Măn Tơ đra Nam 14/04/1972 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thǔk Tơ đra Nữ 01/01/1969 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Tùng Tơ đra Nam 10/08/1993 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Tang Tơ đra Nam 03/03/1995 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 A Thiêr Tơ đra Nam 15/10/2001 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
6 A Thắng Tơ đra Nam 25/01/2004 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
7 Y Thư Tơ đra Nữ 03/09/2006 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
8 Y Thanh Tuyền Tơ đra Nữ 15/07/1905 Cháu Kon Jong Ngọk Réo
9 Y Tuyết Tơ đra Nữ 17/07/1905 Cháu Kon Jong Ngọk Réo

527 1 A Bih Tơ đra Nam 01/01/1949 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thô̆ Tơ đra Nữ 01/01/1957 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Thảo Tơ đra Nam 04/04/1992 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Loăch Tơ đra Nữ 26/08/1990 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 A Rơ Pă Thiên Tơ đra Nam 27/07/2019 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
6 Y Ly Na Tơ đra Nữ 09/06/2022 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

528 1 A Hà Tơ đra Nam 17/08/1991 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thuyên Tơ đra Nữ 21/03/1987 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Quân Tơ đra Nam 25/07/2012 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 A Thiên An Tơ đra Nam 30/10/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

529 1 Nguyễn Minh Quang Tơ đra Nữ 20/10/1987 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hoa Tơ đra Nữ 16/02/1989 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hằng Tơ đra Nữ 26/01/2007 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Nguyễn Thu Liêng Tơ đra Nữ 19/12/2013 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 Nguyễn Phúc Sang Tơ đra Nữ 09/11/2021 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

530 1 A Tài Tơ đra Nam 31/03/1979 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hnhun Tơ đra Nữ 01/01/1980 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tanh Tơ đra Nữ 14/08/2005 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Tuệ Tơ đra Nữ 07/12/2006 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 Y Loan Tơ đra Nữ 14/11/2012 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

531 1 A Wis Tơ đra Nam 01/01/1989 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thuyết Tơ đra Nữ 23/03/1992 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Vinh Tơ đra Nam 28/09/2012 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 A Phan Tơ đra Nam 01/03/2018 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 A Đăng Tơ đra Nam 17/07/1905 Con Kon Jong Ngọk Réo

532 1 Y Oaih Tơ đra Nữ 18/09/1984 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Hà Văn Khánh Tơ đra Nữ 05/10/1985 chồng Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Khánh Vinh Tơ đra Nam 24/01/2008 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hà Xuân Tơ đra Nữ 01/01/2012 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Hà Xuyến Tơ đra Nữ 17/02/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

533 1 A Lu Tơ đra Nam 16/08/1968 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Dem Tơ đra Nữ 07/10/1968 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

534 1 A Ninh Tơ đra Nam 10/04/1978 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
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2 Y Hnhan Tơ đra Nữ 18/08/1987 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Mê Lan Tơ đra Nữ 25/08/2005 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Ly Nam Tơ đra Nam 07/04/2008 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 A Ly Niệm Tơ đra Nam 14/05/2011 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
6 A Công Tơ đra Nam 25/07/2014 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Nương Tơ đra Nữ 23/11/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
8 A Kiên Tơ đra Nam 17/07/1905 Cháu Kon Jong Ngọk Réo
9 Y Nhật Hạ Tơ đra Nữ 16/07/1905 Cháu Kon Jong Ngọk Réo

535 1 A Đến Tơ đra Nam 11/11/1988 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lon Tơ đra Nữ 01/01/1984 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Súc Tơ đra Nữ 12/08/2008 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Lôi Tơ đra Nam 27/11/2010 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 A Đấng Tơ đra Nam 06/03/2019 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

536 1 A Nhạc Tơ đra Nam 16/04/1987 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thạch Tơ đra Nữ 18/05/1987 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Quỳnh Như Tơ đra Nữ 05/04/2010 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Mai Thùy Tơ đra Nữ 23/03/2013 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

537 1 A Huynh Tơ đra Nam 31/05/1905 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Bel Tơ đra Nữ 01/01/1938 mẹ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

538 1 A Tân Tơ đra Nam 24/11/1983 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ngănh Tơ đra Nữ 12/06/1905 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Tiến Tơ đra Nam 26/03/2010 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 A Đại Tơ đra Nam 02/08/2014 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
5 A Miêu Tơ đra Nam 07/07/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

539 1 A Nhéc Tơ đra Nam 08/08/1992 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lan Tơ đra Nữ 26/04/1993 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Nhuận Tơ đra Nam 29/07/2015 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Dương Bảo Châu Tơ đra Nữ 10/10/2019 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

540 1 A Thảo Tơ đra Nam 10/06/1905 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ly Na Tơ đra Nữ 08/12/1989 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thiện Mẫn Tơ đra Nữ 27/02/2009 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Thiện Mạnh Tơ đra Nam 30/11/2017 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

541 1 A Sương Tơ đra Nam 18/05/1990 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hương Tơ đra Nữ 13/05/1991 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Sở Sở Tơ đra Nữ 14/09/2013 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Na San Tơ đra Nữ 26/06/2019 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

542 1 A Goan Tơ đra Nam 06/02/1988 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hoa Tơ đra Nữ 20/06/1905 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ái Vân Tơ đra Nữ 07/11/2022 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

543 1 A Tuân Tơ đra Nam 16/08/1982 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hoa Tơ đra Nữ 16/03/1990 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hảo Tâm Tơ đra Nữ 05/03/2010 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Ngọc Bích Tơ đra Nữ 03/10/2016 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

544 1 A Ly Tơ đra Nam 12/01/1995 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Danh Tơ đra Nữ 29/09/1989 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Ly Dơn Tơ đra Nam 19/08/2017 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
4 A Ly Dũng Tơ đra Nam 10/03/2020 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

545 1 Đình Diệp Tơ đra Nữ 07/11/1987 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Minh Tơ đra Nữ 16/08/1997 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Du Mi Tơ đra Nữ 07/09/2017 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

546 1 A Ip Tơ đra Nam 01/01/1967 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Grap Tơ đra Nữ 18/07/1968 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 A Di Tơ đra Nam 17/02/1989 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

547 1 A Ir Tơ đra Nam 03/05/1963 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thai Tơ đra Nữ 20/05/1967 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hồng Tơ đra Nữ 22/02/1995 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Hạnh Tơ đra Nữ 21/10/1999 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 Y Trúc Tơ đra Nữ 09/07/2004 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
6 Y Kỳ Phụng Tơ đra Nữ 25/01/2009 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học
7 A Đăng Khoa Tơ đra Nam 09/05/2019 cháu Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

548 1 A Quyết Tơ đra Nam 05/07/1993 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tra Tơ đra Nữ 12/04/1994 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Quỳnh Trâm Tơ đra Nữ 14/10/2014 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Quỳnh Trân Tơ đra Nữ 11/06/2018 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 A Quốc An Tơ đra Nam 17/07/1905 Con Kon Jong Ngọk Réo

549 1 A Dun Tơ đra Nam 02/03/1993 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Chi Tơ đra Nữ 17/06/1905 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Dung Tơ đra Nữ 15/07/1905 Con Kon Jong Ngọk Réo Đang đi học

550 1 Y Bôl Tơ đra Nữ 22/02/1955 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
551 1 A Wõng Tơ đra Nam 12/07/1986 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

2 Y Đi Tơ đra Nữ 17/07/1982 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
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3 A Viện Tơ đra Nam 11/08/2006 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 A Kiều Tơ đra Nam 16/08/2009 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
5 A Thuật Tơ đra Nam 11/02/2011 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
6 Y Plien Tơ đra Nữ 17/07/1982 Mẹ vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

552 1 A Nuai Tơ đra Nam 15/09/1961 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lim Tơ đra Nữ 01/01/1966 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nhung Tơ đra Nữ 12/09/2000 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
4 Y Huế Tơ đra Nữ 15/06/2004 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

553 1 Y Đeo (A Nếp) Tơ đra Nữ 01/01/1971 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông
2 A Phương Tơ đra Nam 10/05/1998 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông

554 1 A Par Tơ đra Nam 09/08/1991 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông 062091001282
2 Y Đào Tơ đra Nữ 02/12/1997 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông 062197001396
3 A Thiện Phước Tơ đra Nam 02/11/2017 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông 062217000967
4 A Thiện Phú Tơ đra Nam 29/11/2019 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông 062219005688
5 Y Nhã Kỳ Tơ đra Nữ 15/07/1905 Con Kon Jong Ngọk Réo

555 1 A Hmiu Tơ đra Nam 24/12/1962 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Bap Tơ đra Nữ 30/01/1972 Vợ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Thu Tơ đra Nữ 14/02/1996 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Trinh Tơ đra Nữ 11/01/2003 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 Y Trâm Tơ đra Nữ 10/03/2007 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

556 1 Y Tuyết Tơ đra Nữ 01/11/1968 Chủ hộ Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Yến Tơ đra Nữ 15/09/1995 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 A Thỡi Tơ đra Nam 01/02/1992 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Túy Tơ đra Nữ 10/03/1996 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 A Ân Tơ đra Nam 17/01/2001 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
6 A Oai Tơ đra Nam 02/09/2004 Con Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
7 Y Tú Linh Tơ đra Nữ 04/02/2019 Cháu Kon Jong Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

557 1 A Ngõ Tơ đra Nam 25/12/1988 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Trem Tơ đra Nữ 02/09/1989 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 A Sy Tơ đra Nam 31/05/2014 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
4 A Ngân Tơ đra Nam 22/01/2018 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
5 A Nghêm Tơ đra Nam 28/01/2023 Con Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông

558 1 A Dũ Tơ đra Nam 27/11/1993 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Lut Tơ đra Nữ 11/10/1995 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 Y Di Tơ đra Nữ 01/09/2016 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Dĩ Tơ đra Nữ 05/08/2018 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
5 A Liên Tơ đra Nam 23/03/2023 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học

559 1 A Quyn Tơ đra Nam 03/08/1996 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thơm Tơ đra Nữ 12/03/1996 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ánh Tơ đra Nữ 01/01/2017 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
4 A Thức Tơ đra Nam 15/12/2019 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học

560 1 A Teo Tơ đra Nam 14/01/1993 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Laoh Tơ đra Nữ 15/05/1999 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 A Chinh Tơ đra Nam 02/09/2017 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Tiên Tơ đra Nữ 25/03/2020 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học

561 1 A El Tơ đra Nam 24/12/1996 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Sang Tơ đra Nữ 05/12/1995 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 Y Xuyến Tơ đra Nữ 23/08/2018 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
4 A Tân Tơ đra Nam 17/05/2020 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
5 A Ân Tơ đra Nam 14/04/2023 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học

562 1 A Uh Tơ đra Nam 01/10/1985 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thọ Tơ đra Nữ 16/12/1989 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 Y Uyên Tơ đra Nữ 07/11/2010 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
4 A Thế Ưng Tơ đra Nam 10/04/2013 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
5 A Jang Tơ đra Nam 28/08/2015 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
6 A Duy Khánh Tơ đra Nam 02/02/2019 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
7 A Du Bi Tơ đra Nam 22/09/2023 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học

563 1 A Đà Tơ đra Nam 11/07/1996 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Loen Tơ đra Nữ 13/04/1994 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 A Lực Tơ đra Nam 26/03/2021 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học

564 1 A Tại Tơ đra Nam 15/02/2000 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
2 Y Mí Tơ đra Nữ 13/09/2001 Vợ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông
3 A Tuấn Tơ đra Nam 28/06/2020 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học
4 A Minh Tơ đra Nam 29/10/2021 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học

565 1 Y Nai Tơ đra Nữ 01/01/1980 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062180000836
2 A Đi Tơ đra Nam 03/05/2002 Con Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062202001097
3 Y Xuân Tơ đra Nữ 05/07/2006 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học 0 
4 Y Xương Tơ đra Nữ 07/08/2019 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học 062309006460
5 Y Được Tơ đra Nữ 17/12/2016 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học 062316000889

566 1 Y Jôih Tơ đra Nữ 01/01/1958 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062158002533
2 Y Các Tơ đra Nữ 12/04/1984 Con Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062184006500
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567 1 Y Yêl (Y Jêl) Ba Na Nữ 23/11/1978 Chủ hộ Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062178000674
2 A Tú Tơ đra Nam 14/08/2001 Con Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062201001019
3 A Tuế Tơ đra Nam 01/12/2003 Con Kon Krơk Ngọk Réo Làm nông 062203001940
4 A Tin Tơ đra Nam 03/06/2006 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học 062206002022
5 Y Liễu Tơ đra Nữ 06/05/2009 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học 062309003866
6 A Minh Khuê Tơ đra Nam 19/08/2014 Con Kon Krơk Ngọk Réo Đang đi học 062214007771

568 1 A Thep Tơ đra Nam 27/06/1988 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Khen Tơ đra Nữ 13/09/1988 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Thôn Tơ đra Nam 18/08/2011 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 A Thyêng Tơ đra Nam 05/11/2013 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
5 A Khim Tơ đra Nam 01/09/2017 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
6 A Khoang Cắt Tơ đra Nam 13/07/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
7 Y Hòa Tơ đra Nữ 11/09/2022 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

569 1 A Mũch Tơ đra Nam 17/06/1990 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Ranh Tơ đra Nữ 11/10/1993 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Tuyt Tơ đra Nữ 21/11/2012 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Miu Tơ đra Nữ 30/08/2015 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
5 A ViệT Tơ đra Nam 01/09/2019 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

570 1 A Đoa Tơ đra Nam 05/04/1991 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
2 Y Hyưn Tơ đra Nữ 25/12/1992 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Đức Tơ đra Nam 22/11/2012 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 A Tiến Tơ đra Nam 11/03/2018 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

571 1 A Hùng Tơ đra Nam 07/01/1994 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thu Tơ đra Nữ 22/10/1997 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hoàng Yến Tơ đra Nữ 07/08/2015 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 A Hoàng Hải Tơ đra Nam 10/03/2017 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

572 1 A Thoa Tơ đra Nam 22/08/1993 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xưa Tơ đra Nữ 22/10/1996 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Thành Tơ đra Nam 18/08/2014 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Thư Tơ đra Nữ 18/09/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

573 1 A Dui Tơ đra Nam 12/08/1995 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Khot Tơ đra Nữ 12/08/1992 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Khang Tơ đra Nam 01/06/2013 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Ngọc Tơ đra Nữ 29/01/2015 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
5 A Nai Tơ đra Nam 01/01/1985 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
6 Y Nghệ Tơ đra Nữ 17/03/2023 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

574 1 A Trâu Tơ đra Nam 22/12/1994 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Doan Tơ đra Nữ 14/07/1996 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Trưởng Tơ đra Nam 11/07/2016 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Trâm Tơ đra Nữ 09/10/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

575 1 A Lực Tơ đra Nam 09/01/1998 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xoan Tơ đra Nữ 13/10/1995 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Nhuyên Tơ đra Nam 13/12/2015 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 A Nhím Tơ đra Nam 12/12/2018 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

576 1 A Đăng Tơ đra Nam 28/08/1998 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tìm Tơ đra Nữ 13/01/1997 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Điểm Tơ đra Nam 18/11/2018 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

577 1 A Diễn Tơ đra Nam 20/10/1993 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hiếu Tơ đra Nữ 18/02/2000 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Dong Tơ đra Nam 24/10/2019 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Hằng Tơ đra Nữ 06/05/2021 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

578 1 Y Đam Tơ đra Nữ 08/07/1983 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 A Dâng Tơ đra Nam 01/03/2005 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Kiệt Tơ đra Nam 21/10/2009 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
4 A Dự Tơ đra Nam 04/12/2019 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

579 1 A Đỗk Tơ đra Nam 20/08/1999 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Yú Tơ đra Nữ 09/07/1999 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Min Di Tơ đra Nữ 06/10/2018 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Đào Tơ đra Nữ 30/08/2021 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

580 1 Y Ra Tơ đra Nữ 10/01/1992 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 BùI Văn Sự Tơ đra Nữ 18/09/1991 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Khải Niu Tơ đra Nam 23/09/2013 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Bùi Quốc Khánh Tơ đra Nữ 06/07/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
5 Bùi Thị Ngọc Linh Tơ đra Nữ 02/11/2021 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông

581 1 A  Wan Tơ đra Nam 15/07/1993 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Xuân Tơ đra Nữ 22/10/1996 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Khôi Tơ đra Nam 21/05/2014 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Xiu Tơ đra Nữ 29/05/2019 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

582 1 A Dah Tơ đra Nam 01/01/1974 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Biêr Tơ đra Nữ 01/01/1979 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Chiếu Tơ đra Nữ 26/10/2001 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
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4 Y Chôn Tơ đra Nữ 16/11/2004 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
5 A Đơ Tơ đra Nam 02/07/2006 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
6 Y Chái Tơ đra Nữ 23/10/2008 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
7 Y Chương Tơ đra Nữ 29/10/2010 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
8 Y Chăn Tơ đra Nữ 17/04/2016 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
9 A Kinh Tơ đra Nam 02/01/2019 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
10 Y Phê Tơ đra Nữ 10/11/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

583 1 A Tha Tơ đra Nam 17/10/1992 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hrul Tơ đra Nữ 18/01/1992 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Nhã Phương Tơ đra Nữ 30/04/2015 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
4 A Tường An Tơ đra Nam 08/06/2016 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông

584 1 A Quỳnh Tơ đra Nam 11/02/1999 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hà Tơ đra Nữ 04/01/1999 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Boi Tơ đra Nam 12/10/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
4 Y Huyn Tơ đra Nữ 06/08/2022 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

585 1 A Cường Tơ đra Nam 12/03/1999 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Tuyên Tơ đra Nữ 04/04/2002 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Ken Tơ đra Nữ 26/06/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

586 1 A Đậu Tơ đra Nam 05/04/1999 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Nữ Tơ đra Nữ 06/02/1999 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Đạt Tơ đra Nam 20/10/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

587 1 A Tùng Tơ đra Nam 23/05/2000 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Hạ Tơ đra Nữ 07/02/2000 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Hàn Tơ đra Nữ 09/11/2021 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

588 1 A Jen Tơ đra Nam 02/07/1999 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Thư Tơ đra Nữ 07/02/2001 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Thanh Thương Tơ đra Nữ 12/01/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

589 1 A Vụ Tơ đra Nam 08/04/1995 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Chanh Tơ đra Nữ 20/09/1994 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 Y Vơi Tơ đra Nữ 07/05/2020 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

590 1 A Sar Tơ đra Nam 01/01/1954 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 Y Pyir Tơ đra Nữ 01/01/1959 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Kha Tơ đra Nam 05/09/1995 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
4 A Khiên Tơ đra Nam 12/02/2020 Cháu Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học
5 Y Khách Tơ đra Nữ 26/04/2022 Cháu Kon Hơ drế Ngọk Réo Đang đi học

591 1 Y De Tơ đra Nữ 01/01/1968 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
2 A Ngèo Tơ đra Nam 28/02/1996 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
3 A Ǔ Tơ đra Nam 10/11/2001 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông
4 A Miên Tơ đra Nam 25/08/2004 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông

592 1 Y Drak Tơ đra Nữ 01/01/1960 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062160000363
2 A Thái Tơ đra Nam 20/10/2002 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062202005938
3 A Trường Tơ đra Nam 29/12/2005 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062205003085

593 1 A Hlap Tơ đra Nam 26/02/1985 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062085001644
2 Y Joat Tơ đra Nữ 28/02/1993 Con dâu Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062193005195
3 Y Hliên Tơ đra Nữ 09/03/2014 cháu Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông 062314000018
4 A Dương Tơ đra Nam 27/01/2021 cháu Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Chưa làm

594 1 A Ngõ Tơ đra Nam 01/01/1959 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Uih Tơ đra Nữ 01/01/1956 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 A Long Tơ đra Nam 01/01/1989 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

595 1 A Bên Tơ đra Nam 07/08/1997 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 Y Thơm Tơ đra Nữ 24/05/2000 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 Y Thạch Thảo Tơ đra Nữ 05/12/2019 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Anh Thư Tơ đra Nữ 04/02/2022 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới

596 1 A Thăn Tơ đra Nam 23/09/1984 Chủ hộ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
2 A Thiếu Tơ đra Nam 20/01/2008 Vợ Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
3 A Thuyết Tơ đra Nam 27/10/2009 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
4 Y Huệ Tơ đra Nữ 21/09/2011 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
5 A Thang Tơ đra Nam 07/09/2015 Con Kon Hơ drế Ngọk Réo Làm nông Phát sinh mới
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK RÉO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO PHÁT SINH TRONG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng      năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo)

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ

Thôn

1 A Bây Tơ đra Nam 01/01/1952 Thôn Đăk Duông
2 Y Krêm (Y Krem) Tơ đra Nữ 01/11/1980 Thôn Đăk Duông

3 A Diều Tơ đra Nam 07/03/1984 Thôn Đăk Duông

4 Y Phít (Y Jia "Chết") Tơ đra Nữ 10/08/1995 Thôn Đăk Duông

5 A Buồn Tơ đra Nam 12/04/1997 Thôn Đăk Duông

6 Lương Văn Tít Tơ đra Nam 06/07/1990 Thôn Đăk Duông

7 Y Xan Tơ đra Nữ 01/01/1944 Thôn Đăk Duông

8 Y Đro Tơ Đra Nữ 01/01/1956 Thôn Kon Jri
9 A Kha Tơ Đra Nam 17/12/2001 Thôn Kon Jri
10 Y Rĩ Tơ Đra Nữ 01/01/1950 Thôn Kon Jri
11 A Sương Tơ Đra Nam 24/06/1995 Thôn Kon Jri
12 Y Luôr Tơ Đra Nữ 01/01/1939 Thôn Kon Jri
13 Y Bun Tơ Đra Nữ 01/01/1962 Thôn Kon Jri
14 Y Tâng Tơ Đra Nữ 01/01/1955 Thôn Kon STiu II
15 A Nội Tơ Đra Nam 01/01/1981 Thôn Kon STiu II
16 Y Un Tơ Đra Nữ 01/01/1965 Thôn Kon STiu II
17 Y Muih Tơ Đra Nữ 01/01/1975 Thôn Kon STiu II
18 A Ngơi Tơ Đra Nam 17/01/1994 Thôn Kon STiu II
19 Phạm Văn Bách Tơ Đra Nam 26/08/1973 Thôn Kon STiu II
20 Y Tháp Tơ Đra Nữ 01/01/1958 Thôn Kon STiu II
21 Đới Sỹ Kiên Kinh Nam 17/08/1980 Thôn Kon Stiu II
22 Nguyễn Đức Thế Kinh Nam 18/10/1982 Thôn Kon Stiu II
23 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kinh Nữ 29/06/1987 Thôn Kon Stiu II
24 Nguyễn Đình Ước Kinh Nam 1//10/1986 Thôn Kon Stiu II
25 Lò Thị Lưu Thái Nữ 18/10/1986 Thôn Kon Stiu II
26 Nguyễn Hồng Sơn Kinh Nam 07/01/1979 Thôn Kon Stiu II
27 Bùi Thị Nhất Kinh Nữ 26/07/1993 Thôn Kon Stiu II
28 A Reh Tơ Đra Nam 25/05/1971 Thôn Kon Gu I
29 A Yin Tơ Đra Nam 01/01/1973 Thôn Kon Gu I
30 A Hoàng Bỉu Tơ Đra Nam 07/09/1996 Thôn Kon Gu I
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31 A Thìn Tơ Đra Nam 17/04/1992 Thôn Kon Gu I
32 A Hyiu Tơ Đra Nam 15/09/1984 Thôn Kon Gu I
33 A Đông Tơ Đra Nam 01/01/1986 Thôn Kon Gu I
34 A Bùi Tơ Đra Nam 19/07/1980 Thôn Kon Gu I
35 A Phan Tơ đra Nam 12/12/1981 Thôn Kon Gu II

36 Y H'Su Ka Tơ đra Nam 27/06/1996 Thôn Kon Gu II

37 Y Kue Tơ đra Nữ 01/01/1954 Thôn Kon Gu II

38 Y Heoh Tơ đra Nữ 01/01/1954 Thôn Kon Gu II
39 Y Lai Tơ Đra Nữ 22/10/1970 Thôn Kon Brông
40 Y Trang (A Lấp "Chết") Tơ Đra Nữ 05/08/1994 Thôn Kon Brông
41 A Plen Tơ Đra Nam 01/01/1970 Thôn Kon Brông
42 Y Hlim Tơ Đra Nữ 01/01/1973 Thôn Kon Brông
43 Y Băng Tơ Đra Nữ 01/01/1948 Thôn Kon Brông
44 Y Luyk Tơ đra Nữ 01/01/1954 Đăk Têng
45 Y Hnah Tơ đra Nữ 01/01/1947 Đăk Têng
46 A Plông Tơ đra Nam 01/01/1956 Đăk Têng
47 Y Xúak Tơ đra Nữ 01/01/1941 Đăk Têng
48 A Sơn Tơ đra Nam 16/08/1979 Kon Sơtiu
49 Y Bŏi (Y Bói) Tơ đra Nữ 01/01/1954 Kon Sơtiu
50  A Ráp Tơ đra Nữ 04/08/1952 Kon Sơtiu
51 A Băm Tơ đra Nam 01/01/1954 Kon Sơtiu
52 Y Wâm Tơ đra Nữ 01/01/1946 Kon Sơtiu
53 U Nhoa Tơ đra Nam 01/01/1955 Kon Rôn
54 Y Leh Tơ đra Nữ 01/01/1956 Kon Rôn
55 Y Dơ Tơ đra Nữ 01/01/1960 Kon Rôn
56 A Duih Tơ đra Nam 01/01/1959 Kon Bơ băn
57 Y Him Tơ đra Nữ 01/01/1947 Kon Bơ băn
58 A Luyên Tơ đra Nam 01/01/1968 Kon Bơ băn
59 A Yuh Tơ đra Nam 01/01/1969 Kon Bơ băn
60 A Hmiu Tơ đra Nam 24/12/1962 Kon Jong
61 Y Tuyết Tơ đra Nữ 01/11/1968 Kon Jong
62 A Ngõ Tơ đra Nam 01/01/1959 Kon Hơ drế
63 A Bên Tơ đra Nam 07/08/1997 Kon Hơ drế
64 A Thăn Tơ đra Nam 23/09/1984 Kon Hơ drế
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Nghề nghiệp Ghi chú
Xã
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO PHÁT SINH TRONG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng      năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo)

Địa chỉ
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